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Kinh Kim Cang Bat Nhd Ba La Mat Da
Chanh van

Phan Mgt

Téi nghe nhw vay: C6 mgt lan, Phdt ngu tai dé thanh
X& vé, trong viron Ky The Cdp Cé Pgc cung véi mat
ngan hai trdm nam muwoi vi Pai Ty kheo. LUc dy gdn
dén biva an, dirc Thé Ton mdc do, ém bat, di vio
thanh X& vé khdt thec. Sau khi theo th tw ghé tieng
nha khdt thec, ngai tr¢ vé ché ¢. Dung trai xong,
ngai xép dep y bat, riza chan, réi trdi tpa cu ma ngai.

I. Tu bé dé héi Phdt: Trwéng 10 Tu Bé Pé é trong
dgi ching tir ché ngoi dieng ddy, trich vai 4o tay
phdi, quy goi chan phdi, chdp tay cung kinh bach
Phdt rang:

- Hy hi#u Thé Tén! Nhw Lai khéo hg nigm cho cac
Bé tat, khéo phd chic cho cac Bé tat. Bach Thé Ton!
Nhang thiégn nam tin ni# phadat tim Vo Thuong
Chdnh Pang Chanh Giac nén an tru tim nhw thé
nao? Hang phuc tim nhw thé nao?

Phdt bao:

Lanh thay! Lanh thay! Tu Bé Dé! Theo nhw nguwoi
NOi, Nhuw Lai khéo ho niém cho cdc Bo tdt, khéo pho
chiic cho cac Bé tdt. Nay ngwoi hay ling nghe, ta sé
vi nguwoi noi ro. Nhitng thién nam tin nit phdt tim
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V6 Thuwong Chanh Diing Chdanh Gidac nén an try tim
nhuw vay, hang phuc tam nhw vay.

- Bach Thé Tén, con rit mong dwoc nghe.

Phdt bio Tu Bé Dé:- Cac Bo tdt Ma Ha Tat nén
hang phuc tém nhw vay: Tét cd cdc logi ching sinh,
hodc nodn sanh, hodc thai sanh, hodc thip sanh,
hodc héa sanh, hodc hivu sic, hodc voé sic, hodc hitu
twong, hodc vo twong, hodc phi hiru twong, hoac phi
vé twong, ta déu khién vao V6 Dw Niét ban ma diét
dj. Diét dp vé lwong vé so chung sinh nhw thé, ma
thit ra chﬁng ¢ chung sinh nao dwgc di¢t dp cd. Tai
sao? Tu Bo Dé! Néu Bo tit cé ngi twong, nhon
twdng, chung sinh tuwdng, the gia tudng dt ching
phdi Bo tat.

I1. - Lai nita, Tu Bé Dé! Bé tit 6 noi cdc phdp, ung
vé §6 tru ma hanh viéc bé thi, tirc la ching tru sdc bé
thi, chang tru thanh, hwong, vi, xuc, phap bé thi. Tu
Bo Dé! Bé tdat bé thi nén chang tru noi twong nhw
thé. Tai sao? Néu Bo tdt ching tru noi twéng bo thi
thi phwéc dive ching thé suy lwong.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Hu khong bén
phwong dong co thé suy lwong chdang?

- Bach Thé Ton, khéng.

- Tu Bé Dé! Hu khong bén cdc phwong nam, tiy, bic
va trén, duwdi co thé suy lwong dwoc chang?

- Bach Thé Tén, khong.
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- Tu Bo Dé! Bo tét bo thi chang try noi twong, phuwoc
dirc ciing nhw viy, ching thé suy lwong. Tu Bo Dé!
Boé tdt can an tru tém nhw ta di bdo.

1. - Tu Bo Dé! Y ngwoi thé nao? C6 thé nho thin
twong ma thay Nhw Lai chdang?

- Bach Thé Tén, khong. Chang thé nho thin tudng
thdy dwoc Nhw Lai. Tai sao? Nhw Lai noi than tuong
tirc phi than tuong.

Phgt bio Tu Bo Dé: - Pham tit ci twong déu la hw
vong. Néu thdy cdc twong phi twong, tirc la thay Nhw
Lai.

IV.Tu Bé Pé Thwa ring:

- Bach Thé Tén! Néu cé ching sinh dwgc nghe
nhitng loi noi, van tuw ké trén co thé sanh long tin
chon thdt chang?

Phit bio:

- Tu Bo Dé, dirng noi viy! Sau khi Nhw Lai diét dj
nam tram nam vé sau, tir twgng phdap cho dén mat
phdp, néu cé nguwoi tu phwde tri gidi doi véi 1oi néi,
van tw ké trén dwoc sanh long tin, cho dé la that.
Phdi biét ngwoi dy di nghe 107 néi van tw nay, cho
dén dwoc mot ni¢m sanh khot long tin trong sach, la
vi da tung gieo trong thién can no‘l muon ngan vo
lugng Phdt, chir chang phii gieo trong thién cin noi
mot Phat, hodc ba, bon, nim Phdt. Tu Bo Pé! Nhuw
Lai biét ré, thidy ré nhitng ching sinh dy dwoc vé
lwong phuwéc dirc nhw thé. Tai sao? Vi nhitng chiing
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sinh dy ching con c6 nga twong, nhon tudng, chung
sinh twong, tho gid tudng, ching chép phdp twéng,
ciing chdang chap phi phdp twéng. Tai sao? Vi nhitng
ching sinh ay néu khoi tim chép twéng (tién tran)
ticc la dinh mdc bon twong ngd, nhon, ching sinh,
tho gida. Néu chip phdp twéng (phdp trin) ciing la
dinh mdc bon twong ngd, nhon, ching sinh, tho gid.
Néu chap phi phap twong (la béng phan bigt cia
phdp trin), ciing la dinh mdic bén twong ngd, nhon,
Chung sinh, the gid. Vi thé ching nén chip phdp,
ching nén chép phi phdp. Do nghia nay Nhw Lai
thwong noi: Cac Ty Kheo phdi biét 10i thuyét phdp
ciia ta vi nhw chiéc bé qua song, dén bo thi phdi bé
bé; viy phdp con phdi b, huéng la phi phdp!

V.- Tu Boé Pé! Y nguwoi thélndo? Nhw Lai co chirng
dac Vo Thuong Chinh Dang Chanh Gidc chang?
Nhuw Lai co thuyét phap chang?

Tu Bo Dé dip:

- Nhw con hiéu nghia ciia Phdt néi thi ching cé
phdp nhit dinh goi la phdp Vé Thwong Chinh Ding
Chdnh Gidc, ciing ching cé phdp nhit dinh cho Nhw
Lai thuyét. Tai sao? Vi phdp ciia Nhw Lai thuyét déu
ching thé chdp that, ching thé ndi la phdp, la phi
phdp hay phi phi phdp. Tai sao? Vi tit cd hién thinh
déu dwa theo phdp vé vi ma néi cé sai biét.

VI. - Tu Bé Dé! Y nguwoi thé nao? Nhw c6 ngwoi dem
that bivu ddy khip coi tam thién dgi thién thé gii
dung dé bo thi, ngwoi dy dwoc phwéc divc nhiéu
chang?



Tu Bé Dé ddp:

- Bach Thé Tén, rit nhiéu. Tai sao? Phuéc dirc dy
khong cé tanh chat phwéc dirc, nén Nhuw Lai noi 1a
phuwoc diec nhiéu.

Phit bio:

- Néu c6 ngwoi tho tri (tin tho ma thuc hanh) Kinh
nay, cho dén chi thuc hanh theo bon ciu ké réi gidng
cho nguwoi khic nghe, thi phwéc dirc lai nhiéu hon
nguwoi kia. Tai sao? Tu Bé Pé! Tit ca chw Phit va
phdp Vé Thuwong Chdanh Ding Chinh Gidc ciia chw
Phdt déu tiv Kinh nay ra. Tu Bo Pé, goi la Phdt phdp,
twec phi Phdt phap.

VII. - Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Tu Pa Hoan cé
thé nghi rang "Ta dac qua Tu Da Hoan"' chang?

Tu Bé Dé ddp:

- Bach Thé Tén, khong a. Tai sao? Tu Da Hoan goi
la Nhidp Luu ma vo so nhdp; chang nhdp sac, thanh,
hwong, vi, xuc, phdp, dy goi la Tu Da Hoan.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Tw Pa Ham cé thé
nghirang ""Ta ddac qua Tw Da Ham'" chang?

- Bach Thé Tén, khong . Tai sao? Tw Da Ham goi
la Nhat Vang Lai ma thdt chang vang lai, dy goi la
Tw Da Ham.

- Tu Bo Bé.’r Y nguwoi thé nao? A Na Ham cé thé nghi
rang ""Ta diac qua A Na Ham"' chang?
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- Bach Thé Tén, khong. Tai sao? A Na Ham goi la
Bat Lai ma that chang phdai bdt lai, dy goi la A Na
Ham.

- Tu Bé Dé! Y nguoi thé ndo? A La Hin cé thé nghi
rang ""Ta dac qua A La Han'"' chdang?

- Bach Thé Tén, khéng. Tai sao? Thit ching cé
phdp goi la A La Hén. Thé Tén! Néu A La Hin nghi
rang "Ta dic dao A La Hdin", tirc la dinh mdc bén
twong ngd, nhon, ching sinh, the gia. Thé Tén! Phgt
néi con dic Vé Tranh Tam Mudi, la hang nhit trong
lodi ngwoi, la hang nhit trong béc ly duc A La Hin.
Thé Tén! Nhung con nghi rang con la ly duc A La
Han. Thé Tén, néu con nghi rang con dic dao A La
Han, thi Thé Tén ching néi Tu Bé Dé la mét hanh
gid thanh tinh hanh. Vi Tu Bé Dé von la vé sé hanh,
nén mdi goi Tu Bo Pé la hanh gid thanh tinh hanh.

Phan Hai
VIII. Phat bdo:

- Tu Bo Pé! Y nguwoi th,é' nao? Xwa kia Nhw Lai 6 noi
Phdt Nhién Dang co dac phap gi chang?

- Bach Thé Tén, khong. Nhw Lai 6 noi Phdt Nhién
Diang that vo so dac.

- Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? ,Bé‘ tat cO trang
nghiém Phdt dp chang? -Bach Thé Ton, khong. Tai
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sao? NOi trang nghiém Phdt dj, tirc phi trang
Nghiém, thi danh trang nghiém,

- Cho nén Tu Bo Dé! Chuw Bo tit Ma Ha Téat nén
sanh tam trong sach nhw thé, la ching nén khéi tam
tru sdc, chang nén khéi tém tru thanh, hwong, vi,
xiuc, phdp, wng vo so tru ma sanh ky tim (khdng nén
tru vao ddau ma sanh tam).

- Tu Bé Pé! Vi nhw c6 ngwoi than nhw niii chiia Tu
Di, y ngwoi thé nao? Than dy co dai ching?

- Bach Thé Ton, rit dai. Tai sao? Phdt néi phi thin
thi danh dai thdan (Chit dai ¢ ddy la siéu viét so
luong).

IX. - Tu Bé Pé! Nhw cé nhiéu song Hang bang s6
cdt trong mot song Hang Y ngwoi thé nao? So cit 6
trong nhiitng song Hang dy c6 phdi nhiéu ching? Tu
Bo Pé dip:

- Bach Thé Ton, rat nhiéu. Chi nhirng song Hang dy
ciing nhiéu vo so roi, huong chi la cat.

- Tu Bo Pé! Nay ta néi thit cho nghe, nhw cé thién
nam tin nit, dem thét biru chiva ddy cdc dai thién thé
gi6i bang so cdt ké trén dung dé bé thi, dwoc phwéc
nhiéu ching?

- Bach Thé Tén, rit nhiéu.

Phdt bio Tu Bé Dé:
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- Néu c¢é thién nam tin nii tho tri Kinh nay, cho dén
chi thuc hanh theo bon cau ké, roi giang cho nguwoi
khdc nghe, thi phwoc dirc lai nhiéu hon nguoi kia.

X. - Lai niva, Tu Bé Pé! Bit cir noi nao cé thuyét
Kinh nay, cho dén chi thuyét bon ciu ké, phdi biét
noi doé tat ca thé gian, troi, nguoi, A Tu La déu nén
cting dwong nhw thdp miéu ciia Phdt, huéng chi cé
nguoi dugc tho tri doc tung cd Kinh nay. Tu Bo bé!
Nén biét nguoi dy thanh twu phdp hy hivu toi thuwong
hang nhét. Viy pham noi nao cé kinh dién nay tirc la
co Phdt, dwoc Phdt tir ton trong.

XI. Khi dy Tu Bé Pé thira ring:

- Bach Thé Tén! Kinh nay nén dat tén gi? Chiing
con phadi tho tri nhw thé nao? Phdt bao Tu Bo Dé:

- Kinh nay tén la Kim Cang Bat Nha Ba La Mt Da,
nguwoi civ theo tén goi the tri. Tai sao? Tu Bo Dé,
Phat noi Bat Nhda Ba La Mt Da, tirc phi Bat Nha Ba
La Mat Da, thi danh Bdat Nhd Ba La Mdt Da (ddy
ciing la tam luén da dwoc gidi o trén).

- Tu Bo Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 thuyét
phap chang?

- Bach Thé Tén, Nhw Lai vé s¢ thuyét.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Tit cd vi trin trong
tam thién dai thién thé gioi co nhiéu chdng?

Tu Bé Dé thuwa:
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- Bach Thé Ton, rdt nhiéu.

- Tu Bé Dé! Nhw Lai néi nhitng vi tran dy ticc phi vi
trin, thi danh vi tran. Nhw Lai néi thé gidgi tirc phi
thé gici, thi danh thé giéi (tam luan). Tu Bo Pé! Y
nguwoi thé nao? C6 thé nho ba muwoi hai twong thiy
Nhw Lai chang?

- Bach Thé Tén, khéng. Ching thé nho ba mwoi hai
twong thiy dwoc Nhw Lai. Tgi sao? Nhw Lai n6i ba
muwoi hai twong tirc la phi twong, thi danh ba mwoi
hai twong (tam luén).

- Tu Bé Dé! Nhw c6 thign nam tin niz dem thén
mang nhiéu bing sé cdt song Hang ding dé bé thi;
voi nguoi tho tri kinh nay, cho dén chi thwe hanh
theo bon ciu ké va giding cho nguwoi khdac nghe, thi
dwoc phwéc hon nguoi kia rit nhiéu.

XII. Bay gio' Tu Bé Dé nghe Phit thuyét Kinh nay,
hiéu thiu nghia tham sdu, xvuc dong chdy nudc mdt
ma bach Phdt rang:

- Hy hitu Thé Ton! Phit thuyét kinh dién tham sdu
nhw thé, con tir khi dwoc hué nhan dén nay, chwa
tung dwgc nghe kinh nhw viy. Bach Thé Tén! Lai
néu c6 nguoi nghe dwgc Kinh nay long tin trong
sach, lién sanh thit twéng, phdi biét ngwoi dy thanh
twu dwoc cong dive hy hivu hang nhit.

Bach Thé Tén! Pdy néi thit twong tice la phi twdng,
cho nén Nhw Lai néi gid danh thdt tuéng.
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Bach Thé Tén! Nay con dwoc nghe Kinh nay tin,
gidi, the tri ching cho la khé. Néu nim tram nim vé
sau, doi vi lai c¢6 ching sinh nghe duwgc Kinh nay,
tin, gidi, tho tri thi ngwoi dy la hy hivu hang nhat. Tai
sao? Vi ngwoi dy vo ngd twéng, nhon twéng, ching
sinh twong, the gid twong. Tai sao? Vi ngd twong tirc
la phi twong, nhon twong, ching sinh twéng, the gia
twong ciing la phi twong. Tai sao? Lia tit ci chw
twong, tirc goi la chu Phdt.

Phdt bio Tu Bé Dé:

- Piing thé! Pung thé! Lai néu cé nguwoi dwoc nghe
Kinh nay ma ching kinh ngac, ching khiép s, phdi
biét nguwoi dy rit la hy hitu. Tai sao? Tu Bé Pé! Nhuw
Lai ndi d¢ nhit Ba La Mt Pa, tirc phi dé nhit Ba La
MGt Pa, thi danh d¢ nhét Ba La Mit Pa.

Tu Bé Pé! Nhw Lai néi nhin nhuc Ba La Mgt Pa,
tirc phi nhdn nhuc Ba La Mgt Pa, thi danh nhin
nhuc Ba La Mt Pa . Tai sao? Tu Bo Pé! Nhw ta
xwa kia bi vua Ca Loi xé ndt than thé, liic dé ta vé
ngd twong, nhon twong, chung sinh twéng, tho gid
twong. Tai sao? Vi xwa kia khi ta bj phanh xé thin
thé tirng miéng, néu cé ngd twong, nhon tudng,
chang sinh twéng, the gia twong thi phdi sanh tim
sdn hdn.

Tu Bo Pé! Nho lai kiép qud khir, ta lam tién nhén
nhuc trdi qua nam tram doi, nhitng doi dy déu vo
ngd twdng, nhon twong, chung sinh tuwdng, the gii
twong. Tu Bé Dé! Vi thé Bé tit phdt tim Vo Thuwong
Chdnh Pdng Chdnh Gidc phdi lia tit cd twong.
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Chding nén sanh tém tru noi sdic, va ciing ching nén
sanh tadm tru noi thanh, hwong, vi, xuc, phdap, nén
sanh tim vé sé tru; néu tim cé tru tie la phi tru, thi
danh tim tru.

Cho nén Nhw Lai néi tim ciia Bé tdt ching nén tru
noi sic bé thi, chagng nén tru noi thanh, hwong, vi,
xitic, phdp bé thi. Tu Bé Dé! Bé tdt vi lpi ich tit cd
chiing sinh, cdn phdai bé thi nhw thé. Nhw Lai néi Tat
cd cdc twéng tive la phi twéng, lai néi Tit cd ching
sinh tirc phi chang sinh.

Tu Bé Pé! Nhw Lai la ngwoi chon ngii, thit ngit,
nhw ngit, bt cuéng ngit, bt di ngit. Tu Bo Dé!
Phdp ciia Nhw Lai chieng dic, dy la phdp vé thit vé
hu.

Tu Bé Pé! Néu tim ciia Bé tit tru noi | phap ma hanh
vigc bé thi, thi ciing nhw nguoi vao ché toi ching
thdy gi cd. Néu tdm ciia Bo tdt ching tru noi phdap
ma hanh viéc bé thi, thi ciing nhw nguoi co mdt dwéi
dnh sdng mdt troi, tit cd thdy ré di thi sdic twdng.

Tu Bé Pé! Vé doi sau nay, néu cé thién nam tin niv
tho tri, doc tung Kinh nay, thi tri hu¢ cua Nhw Lai
biét ré ngwoi dy, thdy ro ngwoi dy, déu dwoc thanh
tuu cong dirc vo luong vo bién.

XI1. -Tu Bo Pé! Néu cé thign nam tin nit, budi sing
bé thi thin thé nhiéu biing so cdt song Hang, buéi
trwa lgi bo thi than thé nhiéu bang S0 cdt song Hang,
buéi chiéu ciing bo thi thin thé nhiéu bang sO cat
song Hing, cir bo thi than thé nhw thé cho dén vo
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lwgng tram, nghin, muén irc kiép Voi nguwoi nghe
kinh dién nay long tin vitng chic, thi dwoc phwdc
nhiéu hon nguwoi kia, huéng chi lgi con bién chép,
tho tri, doc tung, gidang gidi cho nguwoi khdc nghe.

Tu Bé Dé! Néi tom lai, Kinh nday cé céng dirc vo
bién, bt khd tw nghi, ching thé suy lwong. Nhw Lai
vi ngwoi phdt tim dai thiva va ngwoi phdt tam toi
thwong thira ma thuyét Néu ¢é ngwoi nao hay tho tri
doc tung, pho bién cho nguwoi, thi Nhw Lai biét ré
nguwoi dy, thdy ré ngwoi dy déu dwoc thanh twu vo
bién céng dirc, bit khd tw nghi, ching thé suy luong.
Nhitng nguwoi nhw thé méi la gdnh vic dwoe dao Vo
Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc ciia Nhw Lai. Tai
sao? Tu Bo Dé! Néu ngwoi wa phdp Tiéu thira, dinh
mdéc ngi kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gia
kién (chiang ngoai siu muwoi hai kién chdp), thi
ching thé tin tho, doc tung Kinh nay va giding gidi
cho ngwoi khac nghe.

Tu Bé Pé! Bit cir noi nao, néu cé Kinh nay, tat cd
thé gian, troi, ngwoi, A Tu La, déu nén cing duong.
Phdi biét ché dé chinh la thip Phdt, déu nén cung
kinh 1é bdi, diing cdc thiv hwong hoa rdi quanh ché
do.

XIV. - Lgi nita, Tu Bé Pé! Nhw thién nam tin nii tho
tri doc tung Kinh nay, néu bi ngwoi khinh ré, thi
nhirng nghiép nhdn doi truwoc dang lé phdi doa dc
dao, vi nay bj nguoi doi khinh ré, nén nhitng nghiép
nhén doi truée lién dwoc tiéu digt, lai con dwoc dic
dao Vé Thwong Chdinh Ding Chinh Gidc.
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Tu Bo Dé! Ta nhé doi qud khir, trwée Phdt Nhién
Ding vé lwong vé sé kiép, dwoc gdp tim trim bén
nghin muén irc na do tha chw Phdt, ta déu ciing
dwong tho phung, ching bé sét Phit nao. Lai, néu cé
nguwoi doi mat kiép hay tho tri doc tung Kinh nay,
dwoc nhiéu cong dirc, dem cong dirc cing dwong
chw Phdt ciia ta so véi cong dikc dy, ching bang mot
phan tram, mot phan nghin, muén wvc, cho dén todn
sé, thi du déu chéng thé sanh bang.

Tu Bé Dé! Néu ¢ doi mat kiép, cé thién nam tin niv
tho tri doc tung Kinh nay, dwoc cong dirc vo luong.
Néu ta ké ra hét, hoic c¢é ngwoi nghe roi tam lién
cuong loan, nghi ngo chdng tin. Tu Bé Pé! Phdi biét
¥ nghia Kinh nay bét khd tw nghi, qud bdo ciing bit
kha tw nghi.

XV. Liic bdy gio, Tu Bo Dé thwa rang:

- Bach Thé Tén! Nhitng thién nam tin niv phdt tim
Vo Thuwong Chanh Dang Chanh Gidac nén an tru tim
nhw thé nao? Hang phuc tdm nhw thé nao?

Phdt bao Tu Bé Dé: - Nhitng thién nam tin niv phit
tim Vé Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc, nén sanh
tdm nhw thé nay: Ta phdi di¢t dé cho tit cd ching
sinh, diét dé tit ca chang sinh réi ma chdng cé mot
ching sinh ndo dwoc diét do. Tai sao? Tu Bé Dé!
Néu Bé tit c6 nga twéng, nhon twéng, ching sinh
twong, tho gia twéng thi ching phdi Bo tdt. Tai sao?
Tu Bé Dé! Vi thit ching cé phdp gi dé phdt tim Vo
Thwong Chinh Ding Chinh Gidc.
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Tu Bo Dé! Y nguoi thé nio? Nhuw Lai & noi Phgt
Nhién Dang co dac phap Vo Thwong Chanh Dang
Chdanh Gidc chdng?

- Bach Thé Tén, khéng. Theo con hiéu nghia ciia
Phgt noi, Nhw Lai 6 noi Phdt Nhién Dang that
chang co dac phap Vo Thuwong Chanh Dang Chanh
Giac.

Phdt bdo: - Diing thé! Ding thé! Tu Bé Pé! Nhw
Lai thdt ching dic phdp Vé Thwong Chdnh Ding
Chdnh Gidc. Tu Bé Dé! Néu Nhw Lai c6 dic phdp
Vé Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc thi Phdt Nhién
Diing ching the ky cho ta rang: "Vé doi sau nguwoi
sé dwoc thanh Phat, hiéu la Thich Ca Mau Ni." Boi
thit ching cé dic phip Vé Thwong Chdnh BPing
Chanh Gidc, nén Phat Nhién Dang mdi tho ky cho ta
rang: "Vé doi sau ngwoi sé dwoc thanh Phdt, hiéu la
Thich Ca Mau Ni." Tai sao? Noi Nhw Lai tirc la cac
phdp nhw nghia. Néu cé ngwoi néi rang Nhw Lai dic
Vo Thuong Chanh Bang Chanh Giac la chang ding
nhw nghia. Tu Bé Dé! Vi thit ra Phgt ching dic
phdp Vé Thwong Chdnh Ding Chdnh Gidc. Tu Bo
Dé! Néi Nhw Lai dic V6 Thwong Chinh Ping
Chanh Gidc, 0 trong do vo that vo hu.

Cho nén Nhw Lai néi "Tat ca cdc phdp déu la Phdt
phdp." Tu Bé Pé! Néi tit ca phdp, tiec phi tit cd
phdp, thi danh tit cd phdp (tam luan). Tu Bo Dé! Vi
nhw than nguwoi cao lon di ké trén, nghia la siéu viét
s6 lwong.

Tu Bé Dé thira ring:
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- Bach Thé Tén! Nhw Lai néi thin nguoi cao 1on,
tirc phi thin lon, thi danh thédn lon (tam luan).

- Tu Bé Dé! Bé tit cing nhw thé. Néu néi ring ta
phii diét dp vé lwong ching sinh thi ching thé goi la
Bo tit. Tai sao? Tu Bé Pé! Thit ching cé phdp goi
| B tat. Cho nén Phdt thuyét tit cd phdp vé ngi, vo
nhon, vé chang sinh, vé tho gid.

Tu Bo Pé! Néu Bé tdt néi rang ta phdi trang nghiém
céi Phdt thi ching thé goi la Bo tdt. Tai sao? Vi Nhuw
Lai néi trang nghiém coi Phdt, tirc phi trang nghiém,
thi danh trang nghiém (tam luan).

Tu Bo Bff;! Néu Bo tit thong dat phap vo nga thi Nhw
Lai noi ay mdai goi la Chon Bo tdt.

XVI. - Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai ¢é nhuc
nhdn chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c6 nhuc nhan.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 thién
nhdn chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c6 thién nhan.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Nhuw Lai cé hué nhin
chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c¢6 hué nhin.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 phap nhan
chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c6 phap nhan.

- Tu Bé Dé! Y nguoi thé nao? Nhw Lai c6 Phit
nhan chang? ]
- Bach Thé Ton, dung thé! Nhw Lai co Phdt nhan.
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- Tu Bo Dé! Y nguwoi thé nao? Nhw sé cdt trong song
Hang kia, Phdt noi la cat chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhuw Lai noi 12 cét.

- Tu Bé bé!' Y nguoi thé nao? Nhw cé nhirng song
Hing nhiéu bang s0 cdt trong mgt song Hang, roi lai
c6_coi Phgt nhiéu bing sé cdt trong nhiing séng
Hang dy, nhw thé cé phdi la nhiéu ching?

- Bach Thé Tén, rit nhiéu.
Phdt bio Tu Bé Dé:

- Bao nhiéu thir tim niém ciia chung sinh trong coi
Phgt dy, Nhw Lai déu biét ré. Tai sao? Nhw Lai noi
cdc tam, déu la phi tém, thi danh la tim (tam luan).
Tai sao? Tu Bé Pé! Tam qud khir bit kha dic, tim
hién tai bét khd dic, tém vi lai bét kha dic (Pha chdp
tém la thét c6).

XVII. - Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Néu cé ngwoi
dem thét biru chdt ddy tam thién dai thién thé giGi
diung dé bé thi, ngwoi dy nho nhén duyén dé, dwec
phwéc dive nhiéu ching?

- Bach Thé Ton, diing théf.’ Ngwoi dy nho nhin
duyén do, dwoc phudc dicc rat nhiéu.

- Tu Bé Dé! Néu phwéc dirc cé thit thi Nhw Lai
chang noi dwgc phudc dicc nhiéu. Vi phuwdc dirc von
chang that nén Nhw Lai noi dwoc phwoc dvc nhiéu.



19

XVIII. - Tu Bo Dé! Y nguoi thé nio? Cé thé nho sic
thin ddy dii thiy Phdt ching?

- Bach Thé Tén, khong. Ching nén nhe sic thin ddy
dii ma thdy Phat. Tai sao? Nhw Lai néi sic thin day
du, tive phi sic than ddy di, thi danh sic thin ddy di
(tam luén).

- Tu Bé Dé! Y nguoi thé nio? Cé thé nho cdc twdng
ddy du thdy Nhw Lai chang?

- Bach Thé Tén, khong. Ching nén nho cdc twong
ddy dii ma thday Nhw Lai. Tai sao? Nhw Lai n6i cac
twong day di, ticc phi cdc twéng ddy di, thi danh cdc
twong ddy di (tam luan).

XIX. - Tu Bo Dé! Nguwoi ché néi Nhw Lai c¢o nghi
rang "Ta phdi cé thuyét phdp,” dirng nghi vay. Tai
sao? Néu ngwoi nao néi Nhw Lai cé thuyét phdp tirc
la phi bang Phdt, chang hiéu 16i néi ciia ta. Tu Bo
Dé! Néi thuyét phdp la khong cO phdp dé thuyét, thi
danh thuyét phdp (tam luan).

Bdy gio, Hué Mang Tu Bé Pé thwa Phit rang:

- Bach Thé Tén! Nhitng ching sinh doi vi lai nghe
dwoc phap nay sanh long tin chdang?

Phdt bao:

- Tu Bé Pé! Nhitng ching sinh dy la phi ching sinh,
phi bét chung sinh. Tai sao? Tu Bo Pé! Ching sinh
cho la chdng sinh, Nhw Lai n6i phi chung sinh, thi
danh chung sinh (tam luan).
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XX. Tu Bé Dé thua ring:

- Bach Thé Ton! Phit dic Vo Thuwgng Chinh Dang
Chanh Gidc la vo so dac chang?

- Piing thé! Puing thé! Tu Bo Dé! Ta ¢ noi phdp Vé
Thwong Chdnh Pding Chdnh Gidc, thit ching dic
mot chit gi cd, thi danh Vé Thuwong Chdnh Ding
Chanh Giac (tam luan).

XX\. - Lai nita, Tu Bé Pé! Phdp dy binh ding, ching
c6 cao thip, goi la Vé Thwgng Chdinh DPing Chdnh
Gidc. Vi vo ngd, vo nhon, vé chung sinh, vé tho gid
ma tu tit cd thi¢n phdp, thi lién dwoc Vé Thwong
Chdnh Ding Chdnh Gidc. Tu Bé Pé! Nhw Lai noi
thién phap tirc phi thién phadp, thi danh thién phap
(tam luan).

XXII. - Tu Bo Dé! Néu cé ngwoi dem thit biru chit
ddy bang niii Tu Di chiia trong tam thién dai thién
thé gigi dung dé bé thi, véi ngwoi the tri doc tung
Kinh Kim Cang Bat Nhi Ba La Mt Da nay, cho dén
chi hanh theo bén cdiu ké, va giing gidi cho ngwoi
khac nghe, thi phuoc dirc bé thi so vii phwdc dirc
tho tri ching bang mot phan tram, mgt phan nghin,
muon e, cho dén todn so thi du ciing ching thé
sanh bang.

XXII. - Tu Bé Pé! Cic nguoi ché cho Nhw Lai c6
nghi rang "Ta phdi dj ching sinh.” Tu Bo Pé, dirng
nghi viy! Tai sao? Thdt ching cé ching sinh ma
Nhuw Lai dp. Néu néi Nhw Lai cé dé chang sinh, thi
Nhuw Lai méc vao bon twong ngd, nhon, ching sinh,
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tho gii. Tu Bé Pé! Nhw Lai néi cé ngda tivc phi cé
ngd, ma pham phu chép la c6 nga. Tu Bo Pé! Nhuw
Lai noi pham phu tirc phi pham phu, thi danh pham
phu (tam luan).

XXIV. -Tu Bo Dé! Y ngwoi thé nao? C6 thé diing ba
muwoi hai twong dé quan Nhw Lai chdang?

Tu Bo Dé ddp:

- Diing thé! Pung thé! C6 thé ding ba mwoi hai
twong qudan Nhw Lai.

Phdt bdo Tu Bé Dé:

- Néu diing ba mwoi hai tuéng dé quin Nhw Lai thi
Chuyén Ludn Thdnh Vwong ciing la Nhw Lai 5a0?
(Chuyén Ludn Thdinh Vwong ciing cé ba mwoi hai
twong)

Tu Bo Dé thwa rang:
- Bach Thé Ton, nhir con hiéu y nghia 16i Phdt, thi
chang nén dung ba mwoi hai twong dé quan Nhw
Lai.
Khi dy, Pirc Thé Tén ndi ké rang:
Nhuwoc di sic kjén nga,
Di dm thanh cdu ngd,
Thi nhon hanh ta dao,
Bat nang kién Nhw Lai.

Dich ra Viét
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Néu diing sic thiy ta,
Diing dm thanh cdu ta.
La ngwoi hanh ta dao,
Chdng thé thidy Nhu Lai.

XXV. - Tu Bé Dé! Néu ngwoi nghi rang: "Nhw Lai
vi chiang nho twong ddy di méi dic Vé Thwong
Chdanh Ding Chdanh Gidc,” Tu Bé Dé, dirng nghi
nhw viy! N6i Nhw Lai vi ching nho twéng day di
mdi dic Vo Thwong Chdinh Pding Chdnh Gidc la
ching diing.

Tu Bo Pé! Néu ngwoi nghi nhw thé thi ngwoi phdt
tdm Vé Thwong Chinh Ping Chdnh Gidc la néi cdc
phap doan diét sao! Dung nghi vdy. Tai sao? Vi
ngwoi phdt tim Vé Thwong Chdnh Ping Chdnh
Gidc, noi phdp ching néi twéng doan diét.

XXVI. - Tu Bé Dé! Néu Bo tit dem thit biru chit ddy
nhitng thé gici nhw so cdt séng Hang ding dé bo thi,
véi Bé tdt biét tit ci phdp vé nga, dwoc thanh twu
phdp nhén (Iong tin viing chdc), thi Bé tdt nay dwoc
cong dirc hon Bé tit kia. Tai sao? Tu Bé Pé, vi cdc
B0 tit nay chdng tho phwéc dive viéc lam ciia ho.

Tu Bé Dé thura rang:

- Bach Thé Tén! Sao néi Bo tit ching the phuwéc
dirc?

- Tu Bé Pé! Vi Bo tit lam viéc phwéc divc ching
sanh khoi long tham, cho nén noi chang tho phwoc
dirc.
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XXVII. - Tu Bé Pé! Néu c6 ngwoi néi rang "Nhuw
Lai hodc dén, hodc di, hodc ngéi, hodc nam" thi
nguwoi dy chang hiéu dwoc ¥ nghia 16i ta néi. Tai
sa0? Vi Nhw Lai chéng tiv ddu dén, ciing ching di vé
ddu, nén goi la Nhw Lai.

XXVIII. - Tu Bo Pé! Néu cé thién nam tin nit, dem
céi tam thién dai thién thé gidi nghién ndt ra thanh
vi tran, ¥ nguoi thé nao? Nhitng vi tran chiing cé
phdi nhiéu ching?

Tu Bé Dé thura ring:

- Bach Thé Tén, rit nhiéu. Tai sao? Néu nhitng vi
tran ching la tht c¢é thi Phdt ching néi la vi trdn
chiing. Tai sao? Vi Phdt néi vi tran chiing, tirc phi vi
trin chiing, thi danh vi trdn chiing (tam luan). Bach
Thé Tén! Nhw Lai néi tam thién dai thién thé gidi,
tivc phi thé gidi, thi danh thé gidi. Tai sao? Néu thé
gidi thgt cé, tiec la twong hop nhit. Nhw Lai noi
twong hop nhdt, ticc phi twong hop nhit, dé goi la
twong hop nhdt (tam luan).

XXIX. - Tu Bé Pé! Néu cé ngwoi néi Phit thuyét
ngd kién, nhon kién, ching sinh kién, the gid kién la
thit, Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Ngwoi dy cé hiéu
dwoc y nghia loi ta noi chdang?

- Bach Thé Tén, khong! Ngwoi dy chding hiéu ¥
nghia ciia Nhw Lai noi. Tai sao? Nhw Lai néi nga
kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gia kién, tirc
phi ngi kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gid
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kién, d6 la ngd kién, nhon kién, ching sinh kién, tho
gid kien (tam luan).

- Tu Bé Dé! Ngwoi phdat taim V6 Thwong Chdnh
Ding Chdnh Gidc, déi véi tit ca phdp nén tri nhuw
thé, kién nhw thé, tin gidi nhw thé, chiang sanh phdp
twéng. Tu Bo Pé! Nhw Lai néi phdp twéng, ticc phi
phap twong, do la phap twong (tam luan).

XXX. - Tu Bé DPé! Néu c6 ngwoi dem thit biru chit
ddy vé lwong A Ting Ky thé giéi ding dé bé thi, véi
thign nam tin ni¢ phdt tim Bé Dé tho tri doc tung
Kinh nay, cho dén chi hanh theo bon ciu ké, va
gidng gidi cho ngwoi khdc nghe, thi phudc dirc hon
nguwoi kia. Viy phdi giang giai nhw thé nao? Nén
gidng gidi nhw thé nay: Nhw nhw bit djng, ching
nén chdp noi tudng. Tai sao?

Nhit thiét hivu vi phdp,
Nhuw mong, huyé;n, bao, danh,
Nhuw 1 diéc nhuw dién,

Ung tic nhw thi qudn.

Dich ra Viét:

Tét cd phdp hiru vi,

Nhw méng, huyén, bot, bong,
Nhw swong mu, dién chop,
Nén qudn theo nhw thé. .

Phdt thuyét Kinh nay xong, truéng ldo Tu Bo Dé vii
cic Ty Kheo, Ty Kheo Ni, Uu Ba Tac, Uu Ba Di va
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tit cd thé gian, troi, nguwoi, A Tu La, nghe loi Phgt
thuyét, déu rdt hoan hy, tin tho phung hanh.

Phan Ch4anh Vin hét
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Kinh Kim Cang Bat Nhd Ba La Mat Da

Nam md Bon su Thich Ca Mau Ni Phat
Kinh chao quy dao hitu

Trudc khi bat dau luge giai kinh Kim Cang, Thay DPao
Tam c6 16i chao mung cho Thay va cho tat ca quy dao
htru nao ma trong tan thdm sau cua day long minh,
trong thoi gian qua dd mong muén Phat Phap dwoc
treong ton mdi khi phat nguyén. Cé dao hiru, ngay
trong gidy phat Thay Pao Tam vira ndi “chao mung”
khoi niém ngay rang “ta, Thay ma con ming, con vui
budn” nita sa0? Thay Pao TAm xin muon cach ma
duc Phat dung lap di 1ap lai trong kinh Kim Cang dé
giai nghi cho quy dao hitu d6 nhu sau: “Thay Pao Tam
mung ma that su khéng cé muing, d6 la mung vay.”
Quy dao hitu ndo chua quen véi 16i n6i “Tam Luan”
nay s& hiéu khi Thay Pao Tam trinh bay phan luoc
giai kinh Kim Cang tiép theo sau day.

Vi sao Thay Pao Tam noi 1oi chao mung cho tat ca
ching ta?

Trén dudng cling nhau xay dung Phat Phap trudng ton,
chung ta dd du phong sé& thuc hién nhimg gi dé dat
dugc muc tieu. Gio day, kiém diém lai nhiing gi
chung ta da thyc hién s& thay ngay.

(1) Trén co so vat chat, chung ta da c6 dugc mot ngdi
chia, di nho nhung day da phuong tién dé ching ta tu
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tap theo duong 16i cia ching ta, véi dan trang Dugc
Su, dan trang Chuan Dé, va nhat 1a dan trang Ling
Nghiém, mot dan trang that hiém hoi trong lich sir
Phat gi4o trén qua dia cau nay. Phai ching ching ta
cling nén mung cho chidng sinh, mot ndm co hai dip vé
Phat Quédc trong mua hé (nhap ha) va mua dong (nhap
dong) dé clng tu tap véi ching ta trong dan trang Ling
Nghiém.

Ngoai trir phai danh mét s6 thoi gior cho cudc séng thé
tuc ma quy Phat tir khéng thé nao xa bo ngay duoc,
quy Phat tir da ludn ludn danh thi gio con lai trong
tuan dé xay dung Phat Qudc dé cho chinh quy Phat tur
va cho nhitng Phat t& khac hién tai hay tuong lai cé
noi tu tap, thuan theo tuc ngit cua 6ng ba ching ta
thuong ndi “tu hanh phai cé ban” va quan trong hon ca
la sy dan dan xa bo bst dinh méic thé tuc. Chua con la
noi gitup ta thuc hanh “luc hoa, pha ngd chap, tam
khong tru vao thé gian phap.” Ngoai ra, vi thoi gian
danh cho viéc tu tap rat it, nén ching ta di nhac nho
nhau “tai chda chi n6i chuyén lién quan dén Phat
Phap”, tuy nhién, néu c6 nhirng tiéng cuoi ron ra vang
1én ciing chang gay phién mudn cho ké khac.

(2) Trén phuong dién tinh than tu hoc, chung ta da c6
mot doi ngii Ni va cac Cu si, néu ndi mot cach khiém
nhuong, ciing da co ddy du can ban Phat Phap dé tu do
va d6 tha theo ké hoach da du tri. Doi ngii nay s& gitr
gin va phat trién Phat Phap dé Phat Phép c6 thé truong
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ton. Yéu cau quy dao hiru dung qua khiém tén ma
phai manh dan phat B6 dé tim nhan nhiém vu cua st
gia Nhu Lai. DPay la mot viéc lam tu nguyén chi
khong phai 1 bi bat budc boi mot ai, boi mot vi Thay,
hay mot vi Phat, B tat. Di nhién, viéc 1am st gia Nhu
Lai nay khéng phai don gian, nhung véi nguyén vong
tu tap cho minh va dé do sinh ciing chang c6 gi kho
khan. Néu ching ta nghi dén viéc thi hién vao cbi Ta
ba nay cua dtc bon su Thich Ca Mau Ni Phat, nho vay
ngay nay ching ta méi biét duoc con duong ra khoi
sinh tir luan hoi, Bo dé tdm ching ta s& kién cb hon.
Nhin lai con dudng tu tap cua ching ta, liéu da du dé
dén bu cong on cua duc bon su da thi hién noi thé gian
nay dé day dd ching ta chwa? Tam nguyén cua ching
ta la nhu vay, nhung séng gié nhu thé nao, két qua nhu
thé nao, ciing phai giit B6 dé tam kién ¢, khong dé
anh huong dén hanh nguyén caa ching ta.

Sau khoa “lugc giai kinh Kim Cang” nay, viéc lam cua
Thay Pao Tam d4 tam hoan thanh trén can ban, vi quy
dao hitu s& duogc biét rang voi kinh Kim Cang quy dao
hitu d3 c6 mot phuong phap Tdi Thuong Thira dé tu va
mot vi Thay 1a dic Phat thuong tru ludn ludn ¢ bén
canh quy dao hitu. Dung bao gio ban tam dén su hién
hitu cia mot vi Thay pham ting thé tuc khong tranh
khoi luat vo thuong.

Chung ta di vao phan luoc giai kinh Kim Cang.
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Duyén khéi dwa dén giang Kinh Kim Cang Bat
Nha Ba La Mat Da

Thuec ra, day khong phai 13 1an dau tién Thay Dao Tam
giang giai kinh Kim Cang. Khoang bén nim nim vé
truge, tai Coc Thanh Tinh Tam & Keller, Texas, kinh
Kim Cang di duoc lugc giang qua dé quy Phat tir thuc
hanh phap “khong tru.” Lan giang giai d6, Thay Pao
Tam khong dam dao sau va nhidn manh vao phép tu
Tbi Thuong Thira, e rang Phat tir bo chay hét. Mot s6
dao hitu chic ciing con nhd, mot dao hitu tir Canada
sang, sau khi nghe bai Phap, mic dau khong phai
thudc kinh Kim Cang, tuyén bd rang: “Thay giang sao
ma cao thé!” Bai giang Phat Phap nao ciing c6 ¥ nghia
cao siéu, nhung chac khong dén ndi kho hiéu, thyc ra
c6 1& chi vi dao hitu Ay 1au nay dén chia chi dé lay
Phat cau cho gia dao binh an ma thdi, chua bao gio
nghi dén phai hoc Phat Phép.

Néu Phat tir nao chua c6 duyén dén Coéc Thanh Tinh
Tam, hom nao dep troi, nho mot ban dao dwa dén noi
dé nhin trén vach cua mot Chanh dién rat nho (mobile
home) van con hai bang ghi hai cau trong nhitng cau
cot tuy cua kinh Kim Cang theo &m Hén Viét: “Nhuoc
Bo tat hiru ngd tuéng, nhan tuéng, ching sinh tuéng,
tho gia tudng tic phi Bo tat” (Néu Bo tat con co nga
tuong, nhan tudng, ching sanh tudng, tho gia tudng
tarc khéng phai 12 Bo tat) va “Nhu Lai gia vo so ting
lai diéc vO so khir ¢6 danh Nhu Lai” (Nhu Lai khong
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tir dau dén, ciing nhu khong di vé dau, nhu vay mai 1a
Nhu Lai.) Quy dao hitu chua can phai hiéu hai cau
nay voi, vi ching ta s& tim hiéu that ki cang trong
nhitng thoi Thay Pao Tam luwoc giai kinh Kim Cang
nay. Thay Pao Tam s& khong kéo dai thoi lugc giai
nay dén may thang hay mot nim, ma nhiéu lim ciing
chi ba, bdn tuan ma thoi tiy theo sy 1anh hoi caa quy
dao hitu. Ly do, néu nhiing 1oi day cua dtc Phat trong
kinh khéng thé nghi ban, vay tai sao chlng ta phai phi
thoi gio va tam siic dé giang giai, e rang biét dau sé&
khéng dung véi y nghia dec Phat mudn néi. Gan day
nhat 1 vao thang giéng nim 2013, Thay Pao Tam lai
giang kinh Kim Cang, va di nhién, ctr mdi lan giang
nhu thé Thay Pao Tam dao sau thém y nghia cua kinh
va di vao ap dung 1oi day ctia Pac Phat va cudc séng
thé tuc.

Néu ai c6 chat it kinh nghiém viét bai hoac viét sach
vé nhimg gi minh suy nghi s& khong con thich viét
nita. Vi sao vay? Ong ba minh da day: “but sa ga
chét,” cho nén phai dan do k¥ ludng nhitng gi minh
Viét, va c6 d6i khi dem ban thao da viét trong hon vai
nam troi dua vao ngon ltra, chi mét phut théi nhitng
chit nghia ghi lai trong nhiing thang nam qua da tan
tanh theo may khoi. Péang 1y ra Thay duy trd ¢ trén Coc
khoang mot thang, nhung nay phai vé chila sém hon,
néu khong thi bao nhiéu ngay doc, viét va thién dinh s&
di vao ltra dé roi tré vé chuia khéng chir nao trong
labtop.
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Lau nay, quy dao hitu nhan biét d6, Thay Pao Tam
néu cd, chi ghi xudng nhirng tiét muc can phai giang,
ngay ca khi giang kinh Tha Lang Nghiém ciing vay,
chtr khdng hé ngdi viét bai vi e rang rdi s& dét bai di
chang con gi dé giang. Vay, nhan duyén gi ma Thay
DPao Tam lai phai “lén Cc” dé ghi xuéng nhimg diém
chinh can phai giang giai dé tranh khoi bi thiéu sot?
Bai vi kinh Kim Cang ké tir nay dugc chinh thic 1a
kinh “gdi dau givong” cho phuong phép tu tai Phat
Quéc Thanh Tinh Tam. Thay Pao Tam sé& khong can
phai giang Phap nita vi duc Phat sé “khéo ho niém va
pho chic” quy dao hiru. Véi y niém nay, va muc dich
vira noi, budi giang sé dién ra rat cham, khong dé
nhitng thic mac néu c6 nam trong tm quy dao hitu.
Néu co diém nao thic mac, quy dao hitu cir manh dan
dua ra dung e ngai s& 1am mat thi gio cia quy dao hitu
khéac. Vi sao vay? Tu theo con duong Pai Thura, quy
dao hiru nao cling mong cho ké khac duoc loi lac cho
di c6 mat mot it thi gio cua ching ta. Ngoai ra, cho
du quy dao hiru ndo méi dén vai Phat Québc hay thiéu
can ban Phat Phap, ma c6 duyén tham du khoa lugc
giai nay ciing s€ duoc “lgi ich kho nghi ban,” d6 1a 1oi
dac Phat day trong kinh Kim Cang nay.

- Trong ké hoach gitip quy dao hiru ciia Phat Qudc 6n
lai can ban Phat hoc dé thuc hanh con duong dua dén
giai thodt ra khoi sanh ttr luan hoi trong hién kiép bang
nhitng budi trao d6i nhitng gi ghi trong phan dau
quyén sach “giai thoat trong hién kiép” (do Thay
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Pao Tam soan, va dao hitu Di Thanh thiét ké hinh
bia,) dong thoi gitip quy Su €6 va Cu si ¢6 dip thyc tap
giang giai Phat Phap trugc mot so dong Phat tir dé thay
thé Thay Pao Tam duoc nghi vi tudi gia, suc yéu, lang
tai, di ding kho khan, tri nhé kém hoac 6ng ban vo
thuong dén tham ma khong goi dién thoai trude dé lay
hen, chac han mudn tao bat ngo cho chung ta ching?
Khong sao! Moi su di dugc chuan bi cho Phat Quéc,
con riéng Thay Pao Tam chang c6 gi mang theo dé ma
chuan bi. Thay Pao Tam nho quy dao hitu ndo cu
phai 14i xe dua Thiy di bac si va quy dao hitu nao
thuong sinh hoat trong chua lam nhan ching gium.
Xin mé diu ngoic & day: Lai c6 dao hiru nghi trong
tdm rang Thay Pao Tam ma con bién bach nita sao?
Tuy nhién, néu quy dao hitu ndo c6 cau hoi vé Phat
Phap can tham khao, c6 thé hen gap riéng Thay Pao
Tam.

Thay Pao Tam luc nao ciing than trong trong viéc
truyén phap nén phai tranh viéc giang giai sai Phat
Phap, vi that nguy hiém khi ma Thay Pao Tam da dén
lGc, nhu nhiéu dao hitu phan xét rat dung “luc bat tiing
tdm” y nghi mot dang, miéng noi loi khac, doi khi phat
am theo 16i “n6i 14i” mac dau binh thuong tir trude dén
nay co I& khéng biét noi lai; tai nghe “ngay Tha Bay”
té ra la ngay “Chu nhat” v.v... Nguoi xua ¢6 noi: Lam
thay thuéc ma Iam giét mot ngudi, nguoi lam chinh tri
ma lam giét mot thé hé, nguoi 1am van héa ma lam
giét muodn doi. Thay Pao Tam thém vao day mét cau
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dé quy dao hitu suy nghiém ma coi ching: giang Phat
Phap ma Iam I Thay tro di ra vao vong sanh tir
luan héi cho dén vd chung; di nhién, trir trudng hop
duyén tét, trong mot kiép nao d6, gap chanh phap dé
thue hanh ma ra khoi. D6 1a mot nhan duyén gan dé
Thay Dao Tam “Ién Céc.”

- May tuan truée day Cu si Pao Hanh c6 dé nghi sau
nhitng tuan thao luan phan can ban cbt tay dao Phat
d6, xin Thay Pao Tam giang kinh Kim Cang Bat Nha
Ba La Mat ba. Kinh nay la mét trong nhitng kinh Dai
Thira quan trong ma Phat tir chuia Phat Quédc hoc va
thuc hanh. Kinh nay, dugc Ngii T6 Hoang Nhan va
Luc T6 Hué Nang dung dé an chang cho quy vi ngo
dao. Du Cu si Pao Hanh c6 dé nghi hay khong, thoi
gian nay kinh Kim Cang ciing phai duoc lugc giai, néu
khong d6 1a mot su thiéu s6t 16n khi chua giang kinh
nay ma Thay Pao Tam da lia bo thé gian ra di. D6 1a
15i ciia Thay Pao Tam, nhung khong sao vi “khong ai
1a nguoi khong ¢ ké khac thay thé” day chi dé cap
dén nhan duyén thoi. Pay 1a nhan duyén gan thir hai dé
Thay Dao Tam “lén Cbc” dé stra soan cho budi lugc
giai hom nay.

- Thay Pao Tam bi dau xwong séng va chan nén di lai
khé khin can nghi ngoi riéng biét. Ly do vi e riang s&
c6 1oi dam tiéu Ong Thay gi chi lo ngua trong phong,
khéng chiu ra ngoai tiép xdc véi Phat tir ¢o co duyén
dén thim chua, hodc khong chiu ra Ian la voi cac Phat
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tar dén chia 1am cdng qua, dau biét rang “luc bat tong
tam.” Pay 1a nhan duyén gan tha ba dé Thay Pao
Tam “lén Céc.”

- Nhung, nguyén nhan sau xa la trong ba ngay trudc
khi di gap Bac si chira tri lung va chan, trong khi thién
dinh ciing nhu trong lac ngu nghi, Thiy Dao Tam bi
cubn hat trong Chéanh niém vao viéc giang giai Tanh
Khoéng. Hiéu biét vé Tanh Khong 1a nén tang ma ciing
la cao tot cua viéc thuc hanh Phat Phap dua dén thoat
vong sinh tir luan hoi va thanh Phat. Bé tranh su dat
doan dong suy nghi trién mién nay, Thay Pao Tam
quyét dinh phai giang day ngay Tanh Khong va di “lén
Coc” mot thoi gian dé khoi bi ra khoi Chanh niém vé
Téanh Khéng, hau c6 thé bién soan dé giang giai cot tay
cua kinh Kim Cang Bé4t Nhi Ba La Mat Pa rat quan
trong nay mot cach day du, khong ra khoi y Phat, di
nhién vaéi kha nang gidi han cta chinh minh. Ngay
xua ciing ¢6 vi Pai su mdi khi giang kinh quan trong
déu “nhap that” mot thoi gian, nhung dé khong roi
vao truong hop nay cia Thay Pao Tam. Quy dao hitu
s& kinh nghiém ngay cai y nghia “bat kha tu nghi” cta
kinh Kim Cang khi bat dau nghe luoc giai.
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Tri tu¢ Bat Nhd Ba La Mat Da

Tua dé kinh Kim Cang day du phai ¢4 thém chir Phan
“Bat Nhi Ba La Mat Pal.” Kinh Dai Tri D9 Luan ndi:
“Bat nha ba la mat da 1a me ctia chu Phat, chu Phat lay
phap 1am thay, phap tac 1a bat nha ba la mat da”. Kinh
Pai Bat Nha noi: “Ma ha bat nha ba la mat da la me
chu Bd tat Ma ha tét, c6 thé sanh ra chu Phat, nhiép tri
Bo tat”. Trong Bat Nha Tam kinh, chu B tat nho tri
tué Bat Nhd ma khong con quai ngai, xa roi dién dao
mong tudng, dat dén Niét ban, va chu Phat ba doi y tri
tué Bat Nha dic A nau da la tam miéu tam B6 dé co
nghia 1a dc tri tué¢ Phat2. Do d6, c6 chd bao kinh Kim
Cang la thudc dai thira, téi thweng thira. Co6 thé noi
chung quy tat ca Phat Phap chi la bat nhd ma thai,
ngoai bat nha ra khdong c6 Phat Phap. Tai sao vay?
Vi Tri Tué Bat Nha ciing 1a Tanh Khéng, la Phat
tanh, Chon tam, Vién giac, A nau da la tam mudi
tam Bo dé, Nhit thiét ching tri v.v... Do d6, hém
truéc ching ta ndi rang néu hiéu rd Tanh Khong la
chiing ta c6 thé hiéu rd cac kinh Pai thira nhu vay
cling khong qua dang. Sau déy 1a vi du thir nhat.

Tam Kinh Bat Nhd Ba La Mat Da md dau bang cau
chit Han: “Quan Tu Tai Bd tat hanh thAm Béat Nha Ba

1 B4t Nh3 Ba La M4t Da: Tri tué dén bo bén kia, cling c6 nghia 1a tri tué Phat,
va déng nghia vai cac chit Phat tdnh, Chon tdm, A niu da la tam mudi tam
B6 dé, Ban lai dién muc, Nhirt thiét chdng tri v.v...

2Tr{ tué Phat: Dlrng 1am Ian tri tué Phat vdi kién thirc Phat hoc.
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La Mat Pa thoi chiéu kién ngii Uan giai khong do nhat
thiét kho ach.” Dich nghia 1a ngai Bo tat Quan Ty Tai
thue hanh sau xa Tri Tué Bat Nha, ngd rang nam Uan
c6 Tanh Khdng nén ngai ra khoi moi phién ndo (co
nghia 1a thanh dao.) Toan thé phan con lai cua Bat
Nha Tam Kinh dién dat Tanh Khdng va cho biét rang
nho chimg duge Tanh Khong ma chu B tat va ba doi
chu Phat thanh Phat.

C6 I8 bay gio quy dao hiru méi nhan biét 12 vi sao lau
nay quy dao hitu thién dinh dé nhap vao Tanh Khong,
va Vi sao trong cudn Nghi Thic Tung Niém lai c6 in
bai Bat Nha Tam Kinh ma trong luc d6 duong 16i hanh
I cua ching ta khong “mé” Dai bi® va “dong” Bét
Nha (Tam Kinh) nhu cac chua Pai thira khac. Quy
dao hitu dau co biét rang quy dao hitu dang tu tap dé
thanh Phat, hodc té nhit ciing vé cac cdi Tinh do co
nghia 1a ra khoi vong sanh tir luan hoi. Bat Nha Tam
Kinh ghi vao dé dé khi nao can doc lai quy dao hitu c6
ngay, khoi phai tim toi tra ctu.

Nén biét, hét thay gido nghia cia Pai thira va Tiéu
thira déu tir bat nhd ma ra. Hét thay gido nghia cua
Phat mot doi khi ciing c6 chd gan giéng voi Iy luan t6i
cao cua ngoai dao nhu dao Nho, dao Lao, nhung chi c6
bat nha thi riéng Phat mai ching dugc, riéng Phat méi
noi ra dugce. Ly luan toi cao cua ngoai dao mot khi

3 Chir Pai bi nay néi dén Cha Pai bi
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dung véi bat nha lién tiéu tan di mat. Nén trén hoi Hoa
Nghiém, chu dai B0 tat tan than rang: “Trén troi, dudi
troi khong ai nhu Phat, mudi phuong thé gidi ciing
khong ai sanh noi. Nhitng gi c6 trén thé gian t6i déu
thay hét, hét thay nhiing cai d6 khong cai nao duoc
nhu Phat (thién thuong thién ha vo nhu Phat, thap
phuong thé gisi diéc vo ty, thé gian s¢ hiru ngd tan
kién, nhut thiét vo hiru nhu Phat gia.) Xem day c6 thé
thy, cling nhu trudc ddy Thay Pao Tam ciing c6 nhan
dinh thuyét tam gido dong nguyén la hoang dwong,
sai 1am. Lai co thé thay nguoi hoc Phat néu khong
thong sudt bat nha, tuy hiéu biét hét bao nhiéu thir gido
nghia, hoc hét bao nhiéu thtr phap mén, déu 1a bo gdc
theo ngon, chi di tim kiém & ngon canh, thi 1am sao ¢
thé dén bo bén kia duoc?

D3 goi 1a hoc Phat thi truéc hét phai khai Phat tri
kién®. Phat tri kién 1a gi? La tri tué bat nhd. Luc
Thé Tén thanh dao, ngai lay 1am la néi rang: “La thay!
La thay! Hét thay ching sinh déu cé tri tué gidc tanh
nhu Nhu Lai, chi vi vong tudng chip trudc nén khong
thé chtng dugc, néu khong dinh mic vao vong tudng
chap trudc, thi vé sw tri, tw nhién tri® hién ra lién”.
Tri tué giac tdnh ctia Nhu Lai tuc 1a thuc tudng bat
nha, vong twéng tirc 1a tAm phan biét, 1a thirc thi
sau, chap trude tire 13 nga kién, 1a thirc thir bay, ma
quan chiéu bat nhi tirc 13 chuyén hai thic nay

4 Trong kinh Diéu Phap Lién Hoa ghi: Khai, Thi, Ngd, Nhap tri ki€n Phat
5 V6 s tri, tw nhién tri 1a tri tué gidc tdnh cda Nhu Lai, 13 Chon tam .v.v...
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thanh tri. Hai thirc ndy chuyén, thi tang-thire (A lai
da thirc) va nam thire truwedec (nhan thire, nhi thire, ty
thire, thiét thirc, thian thirc) déu chuyén, nén méi
néi néu khong vong twéng chap trude thi vo sw tri,
tuw nhién tri hién ra lién.® Hai tri ndy 14 Nhu Lai tri
tu¢ giac tanh, vi né chang phai tir ngoai tdi, ciing
chang thé trao day cho ké khac, nén méi goi 1 vo su
(khong thay day). Nén cwong yéu ciia bat nhi chang
¢6 gi khac, chi 1a khién hai bén KHONG va HU'U
khién trir tinh chap sao cho dirt hét, dé hién trung
dao vién dung ma thoi.

Duc Phat vi mot dai sy nhan-duyén xuat-hién & thé-
gian 1a vi viéc nay. Hét thay Phat phap, khdng phép
nao chang 14 phap-mon pha chap trudce, ma chd thuyét
trong kinh nay lai cang thang, mau, rd, dung. Vi nhu
kim-cuong bao kiém, ctr theo ding nhu thé ma thyc-
hanh thi c6 thé doan trir ngay duoc chap trude. Vong-
twong 13 tim phan-biét, chip trude co thé chia lam
hai thu: chdp sic thin ngii uin cho la nga, goi la
ngi chip, chap hét thay cic phap la that goi la
phap chap. Ngi chip chang trir thi sanh ra phién nio
chwéng, phap chap chang trir thi sanh ra sé tri
chwéng, co tén goi chung 13 HOAC CHUONG, do
hodc-chuéng tao nghiép 18 NGHIEP-CHUONG.

Kinh Kim Cwong Bat Nhi thuc 13 cwong yéu caa
toan be Bat Nha (600 cudn) lai cang Ia 1oi noi can

6 Phan nay la ngdn ngilr ciia Duy thirc hoc
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yéu ma khong ruom ra, chi can hiéu rd y nghia dé co
chanh kién, réi ap dung vao phap quan tuong va thién
dinh. Tai sao? Vi kinh nay khoéng phap nao Ia chang
nhiép, khong nghia nao 1a chang rd. Chang nhing yéu
chi cua bat-nhd ¢ hét trong kinh nay, ma khi hiéu
dwoc cudn kinh nay roi, thi hét thay Phat phap déu
di nam dwoc.

Tri tué biét chan tudng cua thyc tai, ndi cach khac, tri
tué vé Tanh Khéng, c6 kha ning gitp chung ta tir tir
dan thoat khoi mé 1am chap su vat c6 tu tanh, cho dén
khi toan dién moi vong chap déu bi triét bo, chon Tam
hién bay.
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Kinh Kim Cang Bat Nh& Ba La Mat Da
Bién soan va Lwoc giai

Nhu d4 néi so qua vé duyén khoi, Thay dao Tam bién
soan va luoc giai kinh nay 1a vi da trai qua nhiéu ngay
trong Chanh niém vé Tanh Khong. Nho trai nghiém
dugc Tanh Khong, Thay Pao Tam cé phuong phép
lugc giai riéng dé trinh bay cho quy dao hitu, néu
khong, Thay Pao Tam chang can phai phi thoi gio 1am
luge giai 1am gi. Vi sao vay? Tha nhit, dd co rat
nhiéu vi dai su qua bao nhiéu triéu dai ¢ Trung qudc,
Pai han, Nhat ban, va Viét nam da sé giai roi, Thay
Pao Tam c6 thé ding nhitng tai liéu nay, nhu vay that
dé dang va khoi mat thi gio. Thi hai, hoc gia, Thay
Pao Tam chi can dung quyén kinh Kim Cang Quyét
Nghi cua Pai su Him Son va cat nghia thém vao chit
it, chan han khéng ai dam ché 1oi s¢ giai cua mot Pai
su di dé lai nhuc than noi chua Nam Hoa, tho cung véi
nhuc than cia Luc t6 Hué Ning ma mot sé Phat ta
hién dién tai day da viéng tham chua nay. Thu ba, dé
cho quy dao hitu nghi rang Thay Pao Tam hoc rong tai
cao (khdng biét c6 hay khong, nén xét lai) Thay Pao
Tam c6 thé ding quyén sé giai cia Cu si Giang Vi
Nong dai khoang 570 trang voi nhiéu tham khao cua
cac bac cao ting khac qua nhiéu triéu dai cua Trung
hoa ménh méng va ménh méng dé luoc giai, nhu vay
c6 thé kéo dai ca nam troi. Tuy nhién, quy dao hiu
cling da tung biét, Thay Dao Tam khi giang Phat Phap
chi muén di thang vao COt tuy, trinh bay ngan gon, va
ré rang nhiing phan can dé thuc hanh, riéng nhiing
phan da goi 1a “bat kha tu nghi” thi chi luét qua.
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NGi tong quat, ¥ nghia cua tron bo kinh nay, khong
nghia nao 1a chang khai phat nghia vé tru cua vién
dbn. Bo kinh nay gom hai phan: phan trudc dwa nhiéu
theo canh ma khién trir chap trudc, canh Ia hét thay
twéng, Sau tran, sau can, sau thuc, cho dén khong,
hitu, diét khdng, diét hitu, phi khong, phi hiru, déu thu
nhiép ¢ trong d6 thém vao bat bat’. Nén nghia cua
phan trudc c6 thé tom lai mot cau: hét thay déu phi
(chiang that c6), ¢ tuéng chang tha®, vi chiang tha nén
déu phi. Béu phi ma chang thu thi vé minh nga kién
pha, ma chéanh tri quan chiéu béat nh sang to ruc ra.
Ntra phan sau thi theo tdm dé khién trir chap trudc.
Tam 1a B dé tam, tam thé tam (qua khu, hién tai, vi
lai), cac tdm cd chd phat, c¢6 chd dic, cac tdm phan biét
Chép trude déu nhiép & ca trong d6. Loi day tuy na na
gidng nhau, tuy nhién, mot bén dva noi tu:ong mot bén
dua noi tdm, cudi cung ciing chi dé ndi “hiru vi (tuc
dé) thi khong that cd, va vo vi (chon dé) thi bat kha
tw nghi, phai dung phuong tién ma dién dat, dién dat
roi phai pha chap ngay.

7 B4t bat: bat sanh, bat diét, bat doan, bat thudng, bat nhat, bat dij, bat kha,
bat lai.
8 Thd: c6 nghta la gitt, chap, tru.
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Phan Mgt

Téi nghe nhw vay: Co mgt lan, Phdt ngu tai dé thanh
X& vé, trong vwon Ky The Cdp Cé Péc®, cung Vi
mét ngan hai tram nam muwoi vi Pai Ty kheo. LUc dy
gdn dén bita dn, dirc Thé TN méc do, 6m bdt, di vio
thanh Xa vé khdt theec. Sau khi theo thi twr ghé tirng
nha khat thuc, ngai tré vé ché ¢. Dung trai xong,
ngai xép dep y bat, rira chan, réi trdi tea cu ma ngoi.

Luoc giai

Dé tranh su ngd nhan vé sau nay khi ngai A Nan - thi
gia caa Phat — nhic lai 16i day cua dtc Phat, t& ching
c6 thé nghi 1am rang d6 1a 16i day cia ngai A Nan, nén
dwc Phat dan ngai A Nan phai bat dau bang cau “toi
nghe nhw vay” y nghia chi ngan gon nhu vay. Sau do,
la nhing 161 mo ta lai cudc song hang hgay cua duc
Phat bat d¢au bang budi di khat thuc cho dén trudc khi
bat dau thuyét phap. Chung ta khong co gi dé luoc
giai thém o day.

I. Tu bé dé héi Phdt: Trwéng 10 Tu Bé Pé é trong
dgi ching tir ché ngoi dieng ddy, trich vai 4o tay
phdi, quy goi chan phdi, chdp tay cung kinh bach
Phdt rang:

- Hy hitu Thé Ton! Nhw Lai khéo hg nigm™® cho cac
Bo tat, khéo phé chic!! cho cac Bé tat. Bach The
Tén! Nhang thién nam tin ni phdt tdm Vé Thwong

9 C4p C6 Poc la tén cha mét dai thi chh cda dirc Phat.
0'Ho niém: pho hod (gitip d&) va nhé nght dén (tudng niém.)
11 Phé chic: Giao phé 1&i dan do.
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Chdnh Pdng Chanh Giac nén an tru tém nhw thé
nao? Hang phuc tdm nhw thé nao?

Luoc giai:

Trugce hét chiing ta hay dua tu tuong cua ching ta tré
vé thoi caa dic Phat, ngai van séng cudc sdng nhu cac
dé tu cua ngal Vé than, ngai ciing 6m binh bat, di
chan tran dé khat thuc trong khung canh cua xi An Do
thoi tiét ndng lanh, dudng sa do ban, cha khéng phai
than phat hao quang nhu ching ta hién gio thay trén
ban tho, khong phai thi trién “than tac thong”*? dé di
chuyén tir chd nay sang chd khac... Mac dau dac Phat
thi hién dudi hinh tuéng cia mot vi Sa mon binh
thuong d6, ngai Tu bd dé van nhan ra dugc 10ng tir bi
vO han cta dic Thé Tén, ngai ludn ludn gitp d& va
tuong nhg dén cac vi Bo tat, dong thoi day do céc vi
Bd tat dé co thé giao pho trach nhiém tiép tuc ciu do
chang sinh sau khi ngai nhap Niét ban. Nhan co hoi
nay, ngai Tu bd dé danh 18 Phat va xin dac Phat chi
day phéap an tru tdm va hang phuc tam.

Phat bao:

Lanh thay! Lanh thay! Tu Bo Dé! Theo nhw nguoi
N6i, Nhw Lai khéo h$ niém cho cac Bo tdt, khéo pho
chiic cho cac Bé tdt. Nay ngwoi hay ling nghe, ta sé
vi nguoi noi ro. Nhitng thign nam tin nit phat tim
Vo Thuwong Chanh Diing Chanh Gidc nén an try tim
nhw vdy, hang phuc tam nhuw vay.

12 Than tdc thong: Kha nang chi khdiy muén di chuyén dén dau la tiee khic
dén dé trong vii tru bao la.
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- Bach Thé Tén, con rit mong dwoc nghe.

Phit bio Tu Bé Pé:- Cac Bo tit Ma Ha Tat nén
hang phuc tam nhw vay: Tét cd cdc loai ching sinh,
hodc nodn sanh, hodc thai sanh, hodc thip sanh,
hodc hoa sanh, hodc hitu sdc, hodc vo sic, hodc hitu
twong, hodc vé twéng, hodc phi hitu tuwéng, hodac phi
vé twéng, ta déu khién vio Vé Du Niét ban™® ma diét
dj. Diét dp vé lwong vé so ching sinh nhw thé, ma
thdt ra chang c6 chung sinh nao dugc di¢t dj cd. Tai
sao? Tu Bo Dé! Néu Bé tit cé ngi twong, nhon
tuwdng, chung sinh tudng, the gii tudng dt ching
phii B tdt.

Lugc giai:

Nhu di noéi ¢ trén, mo dau cau hoi, ngai Tu bd dé da
no6i 1én 10i biét on dirc Phat da ludn ludn gia ho, nho
nghi va dan do bon Thanh chung trong su tu tap, tiép
theo xin ngai day cho phap an try tdam va hang phuc
tam dé chimg diac V6 Thuong Chanh Pang Chanh
Giac. Co ching dic Vo Thuong Chanh Pang Chanh
Giac méi c6 thé dén on dic Phat da ho niém, va méi
c6 thé hoan thanh 15i phé chiic ctia ngai.

13 V4 du Niét ban: Dai thira Niét ban cé hai:
1. -Hiru dw Niét ban, d3 dit hét chi mat vd minh, con cdn ban v minh chua

dirt nén goi la hitu du.

2. - V6 dw Niét ban, nghiép thirc déu khong (d3 chuyén thire thanh tri) vo
minh lai khong con thing du nita. (Chd nay khac véi hitu duw vo du Niét ban
clia Tiéu thira. Tiéu thira néi: chd hoc d3 xong, ma con du than khé bao
chua hét 13 hitu du, tire 1a d3 ra khdi chwdng ngai clia phién ndo, ma con cé
than khé y. H&t bao than nay thi goi 13 v6 duw y Niét ban).
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Lau nay, quy dao hiru dd nghe Thiy Pao Tam nhin
manh va nhac di nhic lai 12 mot trong nhimng diém
quan trong cua tu Phat la “phap an tdm.” Vay, cau
hoi vé phuong phap an tru tdm va hang phuc tim nay
that 1a hop ly va do do, ndi dung cua toan bo kinh Kim
Cang hau hét truc tiép hay gian tiép, duc Phat giang
day vé van dé nay.

That 1a thG vi. Ngay xua khi ngai B6 dé dat ma tir An
d6 sang Trung hoa, ngai Hué Kha dén hoi “phép an
tdm” va da bi hoi lai “dem tam day ta an cho.” Nay
trong kinh Kim Cang, ngai Tu bd dé héi duc Phat
“phap an tru va hang phuc tim.” Duc Phét tra 161
“Néu Bé tdt c6 ngi twong, nhon twong, chung sinh
twong, tho gia tuwéng dt ching phdi Bé tat.” That choi
v6i khi nghe nhitng cau tra 10i kho hiéu nhu vay.
Khong phai ngai B6 dé dat ma 1am kho ngai Hué Kha,
cing nhu dirc Phat da dau bi mat v6i ngai Tu b6 dé vé
cdt tay cua phap tu dat giac ngd ma phai hiéu rang day
1a nhiing 101 day rdt rao dé giup nguoi hoi va thanh
chung ngd nhap tri kién Phat. S& di cdu tra 10i kho
hiéu 14 vi sao vay? Vi ngai B6 dé dat ma va dirc Phat
khong thé dung 10i day nao khac hon. “Y nghia cua
chon ly khong nam ngay trong vin tu,” nguoi thuc
hanh phai trwe nhan ngay ¥ nghia cta cau tra 161 qua
cong phu tu tap tir truée dén nay, khong thé c6 thoi
gian dung y thirc suy nghi dé tra 1oi. Pbi v6i chung ta,
chung ta phai tim hiéu va tu tip méi c6 thé lanh hoi
duoc.

Poan kinh ndy c6 ba phan chinh: (1) Pirc Phat phan
tich cac loai chung sinh. (2) Duc Phat da diét do (dua
vao Niét ban) vo lugng chiing sinh ma that ra khong co
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chung sinh nao dugc do. (3) Ly do dtrc Phat day cac
cau trén 1a vi néu B6 tat con c6 bon tudéng thi khong
phal 1a B6 tat. Phan (1) chung ta khong can phai luge
giai vi dtrc Phat tom tat chung sinh c6 bbn cach sanh ra
(noan, thai, thap, hoa) va song trong ba cdi duc gioi,
sdc gidi, va vo sdc gidi. Phan (3) Puc Phat dung dé
giai thich phan (2). Vi vay chung ta s& tim hiéu bbn
tuéng cta phan (3) 1a gi? Sau d6 méi co thé hiéu dugc
¥ nghia cta toan thé doan van ghi lai 16i Phat day.

Thay Pao Tam chi mudn lugc giai cai cot tiy, mot
cach ngin gon va chinh xdc vé y nghia cia “bon
twéng.” Do do, quy dao hitu hdy nghe chinh 1oi dac
Phat day sau day trich trong kinh Vién giac* dé hiéu
duc Phat noi thé nao 1a bdén tudng, khong phai luoc
giai quanh co theo quan diém ca nhan.

(1) Nga twéng: - Nay thién nam! Thé nao 1a “Ngi
tuéng™? Tat ca ching sinh tu ching nhan biét co6 Ta
vay. Thi du nhu c6 nguoi than thé diéu hoa khong co
chut gi trai ¥, tu hd nhu quén minh (luc ay khong thay
Nga tuéng hién.) Dén khi diéu dudng bi that thuong,
than thé mét thing bang, hodc gip phai nhig canh
trai nghich nhu gai dam hodc ltra d6t v.v...lac bay gio
moi thay cai Ta hién ra rat rd rét. Vi thé ma ching
biét c¢6 cai Ta. — Nay thién nam! Sau thém mdt tang
nita, cai Ngi tudng c6 phan vi té hon, d6 1a ngudi tu
hanh, trong ldc tu tip thdy minh (Ta) c6 chimg qua, c6
dac dao. Cho dén khi chimg qua Nhu Lai, hay ding
Niét ban thanh tinh cta Phat, ma néu con cé cai tam

14 Kinh Vién Giac, Phat Hoc Phd Théng khoa thir VIII, trang 134:Thich thién
Hoa
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biet minh ¢6 chirng va cé dang, nhu thé ciing déu con
“Nga tuong.”

(2) Nhon twéng: - Nay thién nam! Thé nao 1 “Nhon
tuéng”? — Tét ca ching sinh tu tAm hiéu ngd Ta day l1a
nguoi va cac nguoi cing la nguoi (Nhon tudng.) Noi
rong ra, hiéu ngd ngoai Ta (Ngi) thi tat ca déu la
ngudi vay. — Nay thién nam! Sau thém mot ting nira,
cai Nhon tudng c6 phan vi té hon, 1a cai tim nay, cho
dén hiéu ngd rang: “Con biét minh vién ngd Niét
ban,” cling déu con Nga tu’()’ng, nghia 1a & noi tam,
néu con mot chit ngd rang “Ching ly day da,” thi
déu goi 13 “Nhon tudng.”

(3) Chung sinh twéng: - Nay thién nam! Thé nao 1a
“Chang sinh tudng”? — Tat ca ching sinh ty noi tam
khong con chap minh 12 Ng& va Nhon ma lai chap la
Chung sinh. Ty nhu c6 ngudi noéi thé nay: “Toi day 1a
ching sinh.” Boi thé nén biét: Nguoi kia noi “Toi 1a
chdng sinh” thi biét khong phai Nga va Nhon. - Nay
thién nam! Nhimg chdng sinh rd biét hai moén tudng
trude (s& ching, s& ngd) 1a thude vé Nga va Nhon, nay
khong con chdp Ngi, Nhon nira; nhung con cai “tam
ré biét”, d6 1a chdng sinh tudng.

(4) Tho mang twéng: - Nay thién nam! Thé nao 1a
“Tho mang tudng”? — C4c chlng sinh tdm chiéu soi
(phan biét) da thanh tinh. Nhung con cai tri gidc ngd
tuong ching sinh trudc. Bdi con cai “tri giac ngd”
twong tuc tu tap cac nghiép vo lau, chwa cé thé tu
trir dwge; cling nhu mang can tuong tuc, khong tu
doan dugc, nén goi 1a “Tho mang tudng.” - Nay thién
nam! Néu con tdm soi thay (biét) tt ca ci giac (biét)
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truée (ba tudng trén) thi cling con trong vong tran cu
(tam chua trong sach.) Boi con nang gidc va sd giac
nén chua roi tran cau vay. Ciing nhu nudc néng lam
tiéu bang, thi toan bang 13 nudc, lic by gid khong con
nudc néng nang tiéu va bang bi tiéu nita. Néu con
chut nude néng va bang thé 13 nudce chua thuan nhat.
Ciing thé, néu con cai Ta dé giac ngd cai Ta truwéc,
thi chua roi dwgc bon tuwéng.

Sau khi giai thich ¥ nghia ctia “bdn tudng” dirc Phat
xac dinh: Nay thién nam! Cac chung sinh doi sau, boi
khong roi dwoe bon twéng (thudc hitu vi), nén tuy
trai qua nhiéu kiép siéng niang tu hanh kho hanh,
nhung chi thanh hitu vi ma thoi, chd khong ching
duoc Thanh qua. Cho nén, chung ta khong voi ma doc
thém phan ké tiép cua Kinh Kim Cang ma phai tir tir
hiéu that nhuan nhuyén ¥ nghia cua “bdn tudéng” vi
trong sudt nhitng doan sau ctia Kinh Kim Cang, hai
chit “bén tudng” nay s& duoc dirc Phat nhic di nhic
lai. Hon thé nita, ching ta s& hiéu rd tai sao dic Phat
tra 101 ngai Tu bd dé nén dung phap “lia bbn tuong” dé
an tru va hang phuc tam. Néu chung ta hiéu phan dau
tién nay cua kinh Kim Cang 14 c6 thé néi chung ta da
hiéu gan hét toan bd kinh Kim Cang.

Trong kinh Thu Lang Nghiém, duc Phat day: Vi vo
minh ma sinh ra son ha (nti song) dai dia (dat dai) va
ching sinh. Cho nén phai hiéu rang tat ca moi hién
tuéng trong thé gian (can ban 1a bdn tudng, trong do
c6 ching sinh) chdng chi 1a phong anh cua chon tam,
ching khong thit c6. Vay lia duogc bon tudng thi
chon tdm hién bay, lam duoc nhu vay goi 1a da hang
phuc tdm va an tru tim, nhung that ra chang c6 hang
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phuc hay an try tim gi ca. Ciing nhu vi nhim mat ma
vong thdy hoa dém gitta hu khong; khi mat hét bi
nhim, cai vong thdy hoa dém diét c6 nghia 1a khong
con nita. Nhung thuc ra, trong hu khong chang hé co
hoa d6m, va nhu thé, thi 1am gi c6 hién twong hoa dom
diét trong hu khong. M3t nhim du cho vd minh, va
hoa d6m du cho son ha dai dia va chiing sinh.

Khi B6 tat tu tdp ma con thay c6 bon tuéng (con Nga, )
nghia 1a con vo minh, con thiy c6 chiing sinh nén c¢b
gang tu tdp cho minh (tu do) va thuc hanh nguyén do
chung sinh (d0 tha). BO tat phai tién 1én mot tang nita
dé thay minh va chiing sinh khong sai khac (tat ca chi
la phong anh cua tam, khong that c6.) Nhu vay, khi
BO tat dic qua Phat, B tat va chung sinh déu nhap vo
du Niét ban co nghia la thanh Phat, luc d6 dau con co
cai biét phan biét co chung sinh duoc Bo tat diét do
cho vi néu con cai biét vé bon tudng thi dau phai 1a Bo
tat. Dc Phat dung ¥ nghia nay dé giai thich vi sao
ngai ndi “... Diét dé vé lwong vé sé ching sinh nhw
thé, ma thit ra ching cé ching sinh nao dwoc diét dp
cd.

Hon nira, cach noéi ctia dirc Phat trong kinh Kim Cang
ludn ludn c6 ba phan. Cau dau tién ndi chan dé bang
phuong tién ngdn ngit tuc dé (thé gian) dé chdng sinh
tam hiéu, va d6 chi 13 gia danh; ngay sau d0, cau thtr
hai 14 phan dé dé pha chip, va cau thtr ba xac nhan lai
cau gid danh tht nhat. Cho nén dang 1€, dirc Phat noi:

. Ta déu khién vao V6 Du Niét ban ma diét do. Diét
d6 vo luong vo sb ching sinh nhu thé, ma that ra
chang c6 ching sinh nao duoc diét do ca, nhw thé méi
that 1a diét 6. L6i dién ta ndy s& xuat hién nhiéu chd
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trong kinh Kim Cang dé c6 thé tam thoi bang ngon
ngir thé tuc dé dién ta Chon dé (Chan 1y,) ngay sau do,
pha1 chdi bo dé nguoi nghe tranh sy chép trudc, va
cubi cung xac nhan 16i n6i Chan 1y qua ngon ngir thé
tuc.

Ching ta ciing c6 thé muon vén tit cu chuyén cua
ngai Vo Trudce 1én ndi nhdp thién dinh dé ciu mong
gip B6 tat Di Lic dé hoc Phap hau chung ta co thé trai
nghiém r6 rang rang van phap tuy tdm hién, tir do,
ching ta c6 thé hiéu rd 16i day ctia duac Phat trong
doan kinh néi1 trén. Sau chin nam, ngai Di Lac tam goi
la hién ra la con cho gia ghé 16, ngai Vo Trude dinh
dung ludi dé lira cac con doi ra khoi than con ché.
Nhung khi ctii minh xudng thi hinh anh con ché gia trd
thanh hinh tuéng cua ngai Di Liac. Cau chuyén nay
noi 1én diéu gi? Phut trude, tAm cia ngai Vo Trude
chua hoan toan thanh tinh, long ttr bi chua du, hay noéi
cach khac ngai con 1a mot nguoi pham phu, cho nén
ngai thiy duc Di Lic 1a con cho gia ghé 16. Phut sau,
tdm ngai V6 Trudc thanh tinh hoan toan, tri tué va tu
bi day du, cho nén ngai thiay duc Di Lic dudi hinh
tuéng Bo tat Di Lic. Dé chung t6 diéu nay, ngai Di
Lic bao ngai Vo Trude vac ngai 1én vai va di xubng
chg. Moi nguoi ngac nhién tai sao 6ng kia (ngai V6
Trudce) lai vac con cho gia ghé 16 trén vai. Tu cau
chuyén ndy, chung ta hiéu ra rang cac hién tuong (goi
|a twéng) dugc nhan biét theo d thanh tinh tdm cta
moi chdng sinh, con tru tuéng 13 con tdm phan biét;
khong tru twéng chon tim hién bay.
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Trong doan 10i dic Phat day ngai Tu bo dé nhu chung
ta da ludn giai con c6 mot y nghia ma ching ta s€ tim
thdy noi nhimng 15i dtirc Phat day trong cic doan sau
nhu sau: Néu B6 tat thdy tuéng phi tudng (nghia la
khong phai tuéng) 1a thdy Nhu Lai. Nhu vay phai hiéu
réng nhiing viéc lam ctia chu Phat chi chu Phat moi
hiéu duoc. Nhu chung ta da biét, trong kinh tha Ling
Nghiém khi dtrc Phat noi vé Mat Cha cta chu Phat,
ngai ndi chi c6 chu Phat mdi hiéu rd dugc. Cho nén
néu mudn biét ¥ nghia thyc su cta “diét 46 vo luong
ching sinh nhu thé, ma that ra chang c6 ching sinh
nao dugc diét do ca,” B tat phai khong con bon
tudng, c6 nghia la thanh Phat mai 1anh hoi (hiéu) duoc
161 day cua duc Phat.

Trong kinh Kim Cang, dc Phat chi huéng dan
phuong phap tu tdp Téi Thuong Thira cho nén khéng
con néi dén minh su hay thién tri thuc gitp d& ching
ta trén con duong tu tdp. Lau nay, chiung ta chi nghe
noi Phat gido Tay Tang (Mat thira = tantrayana) rat coi
trong minh su'®, con Phat gido Tiéu thira va Dai thira
hién giao it ai nhic dén. Tuy nhién, khi Thiy Pao Tam
trich dan phan bén tuéng trong Kinh Vién giac (Kinh
thira = sutrayana,) thiy c6 mot doan trong kinh nay
dtrc Phat co dé cap dén tiéu chuan dé lam sao chon

15 Thay Pao TAm d3 c6 nhan manh sau khi néi dén van dé nay la Thay khéng
cé y dinh bao quy dao hitu cw x&r nhu vy véi Thay Dao Tam.
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minh su,'® nén trich dan vao diy dé mot ngay nao d6
néu quy dao hiru can biét ai 1a mot minh su thién tri
thirc dé hudng dan minh trong viéc tu hoc, dong thoi
dung tiéu chuan nay dé danh gia vi thay cia minh mot
phan nao, hodc sau ndy chinh minh can hudng din
Phat tir khac tim minh su thién tri thirc thi tai liéu san
c6 noi day khoi phai tim kiém dau xa. Xin nhéc lai, da
nhiéu 1an Thay Pao Tam nhéac nhd 14 khong phai thay
dua ra van dé nay 1a ngu y bao Thay Pao Tam la minh
su phai ton trong, phai tin tuéng nhu vay, nhu vay ...
Thuc ra, long tin tuéng vao vi thay huéng dan minh
rat quan trong nhat 1a khi ndo tri tué ching ta tién bod
lén nhiéu, néu khong tin nguoi thdy, ngd man s& giy
nguy hai cho ching ta, hay it nhét ciing giit chung ta
ding tai chd, hodc t& hon nita s& roi xa nguoi théy.
Tai Phat Qudc, trong qua khu, chung ta dd kinh
nghiém qua vai trudng hop roi.

Phat day ngai Pho Giac B6 tat:

- Nay Thién nam! Chung sinh doi sau muén phat tim
tu dai thira thi phai cAu Thién tri thirc, tic 1a nhiing
nguoi hiéu biét chon chanh (chénh tri kién). Nhimg vi
ay tam chang tru ¢ noi tudng pham phu va ciing khong
dinh mic noi canh cua Thanh van, Duyén giac; tuy

16 P& tai chon minh su it dwoc ndi trong cdc kinh sach Dai thira xuat phat tir
Trung Quéc vi noi nay chiu dnh huwdng cla Khéng gido qua sdu ndng. Ching
ta ngudi Viét (nhat 13 trong cac thé hé trudc kia hoc chitr Nho) van con nghe
cau “Nhurt tw vi su ban ty vi su” (mdt chit cling thay, nira chir cling thay).
Kinh trong thay Ia I8 duong nhién.
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hién ¢ noi canh trdn lao ma tAm van thuong thanh
tinh. Co khi cac vi 4y thi hién dong an, dong & voi
nguoi toi 16i (ddng su nhiép), ma thuong khen ngoi
cac hanh thanh tinh (pham hanh), khong dé cho ching
sinh 1am viéc toi 16i.

Hanh gia phai cau nhimg nguoi nhu vay, day bao tu
hanh, dé thanh tyu qua Phat.

Nay Thién nam! Chang sinh doi sau néu gip vi Thién
hitu tri thire nhu thé, phai hét 1ong clng duong, khong
tiéc than mang. Vi thién tri thirc nay khi giit bén oai
nghi thanh tinh, hanh gia cung kinh da danh, ma khi
thi hién 1an 16n vé6i ching sinh 1am cac t6i 161 dé gido
hoa ching sinh (dong su nhiép,) hanh gia ciing ché
nén sanh tam khinh dé.

- Nay thi¢n nam! DPéi vé6i thién hitu tri thic nay, ma
hanh gia khong khoi mdt niém khinh thuong, thi hoa
long (Tam hoa) s& duoc rong mé, chiéu sang khip ca
mudi phuong thé gidi va thanh tyu qua Phat.

Nay thién nam! Ching sinh doi sau mudn tu hanh,
sudt doi phai kinh trong cing duong Thién hitu tri
thire. Khi thién hitu tri thic & gan giii, hanh gia ché
nén khinh 1on. Khi thién hitu tri thuc di xa, hanh gia
chd nén hon gian.

Khi thi¢n hitu tri thirc hién ra canh thuan hay nghich,
tim hanh gia phai nhu hu khong, ché nén thay
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d6i. Hanh gia phai 1o biét: than tim minh cling thay
ban va cac chlng sinh, dong mot ban thé binh dang rot
rao khong khac. Hanh gia phai tu hanh nhu thé, méi
nhap duogc Vién giac.

Il. - Lai nita, Tu Bé Pé! Bé tdt 6 noi cdc phdp, ung
vé §G tru ma hanh viéc bé thi, ticc la ching tru sdic bé
thi, chang tru thanh, hwong, vi, xuc, phdp bé thi. Tu
Bo Pé! Bé tdat bé thi nén chang tru noi twong nhw
thé. Tai sao? Néu Bo tdt ching tru noi twéng bo thi
thi phuéc dirc' ching thé suy luwong.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Hu khong bén
phwong dong co thé suy lwong chdng?

- Bach Thé Tén, khéng.

- Tu Bé Dé! Hw khong bén cdc phwong nam, tiy, bic
va trén, dwdi co thé suy lwong dwoc chang?

- Bach Thé Tén, khéng.
- Tu Bo Dé! Bo tdt bé thi chdng tru noi twéng, phwéc

dive ciing nhw viy, chding thé suy lwong. Tu Bo Dé!
Bo tdt can an tru tam nhw ta dd bdo.

7 & day, ngudi dich ra ti€ng Viét hay 13n 16n gitta “phudc dire” va “cong
drc”. Quy dao hitu & day d3 biét phan biét rdi, Thay Dao Tam chi nhic lai:
phudc dirc thudc hitu vi, vd mudn huéeng phudc dire 1a phai tai sanh trd lai
trong vong luan hdi; trong lic d6, lam bd thi ma khéng tru noi tuéng 13
hanh vi clia B6 tat nén phaindi dé la “céng dirc” cong dirc hudng vé gidi
thoat.
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Luoc giai:

Poan nay di rd rang. Lay viéc B4 thi trong luc ba la
mat da 1am vi du dién hinh, dtrc Phat day B0 tat khong
tru noi twéng khi thuc hanh B6 thi d6 13 an tru tAm
va cong dirc chang thé suy ludong. No6i mot cach khac
1a chung ta ludn ludn giit y niém khong tru dé tru tam,
c6 nghia la “tryu vao khong tru.” Poan nay da bi ching
ta hiéu sai, khién cho chung ta nguy bi¢n trong viéc
dan than vao viéc lam phudc duc dé bi tai sanh trong
vong sanh tir ludn h6éi ma hudng cai qua cua phudc
dtc. Ching ta tu cho rang minh 1am b6 thi ma khong
try, khong thay c6 minh 1am viéc bd thi, khong thay co
ké nhan b thi, va khong thay co vat bd thi. That ra,
khi chling ta tao diéu kién dé c6 vat bd thi, tim dbi
tugng dé bd thi va chinh ching ta thuc hanh viée bé thi
c6 nghia 13 ching ta di try tuéng rdi. Hay can than,
dung ty lua déi chinh chiing ta, hoic c¢b ¥ hay vé tinh,
dé roi thyc hanh sai lac con duong tu Phat, khong thé
ra khoi vong ludn hoi khi bo than xac ndy, udng thay
mot kiép lam nguoi!

1. - Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? C6 thé nho thin
twong ma thay Nhw Lai chdang?

- Bach Thé Ton, khong. Chang thé nho thin twdng
thdy dwoc Nhw Lai. Tai sao? Nhw Lai noi than tuong
twe phi thdan tuwong.

Phgt bio Tu Bo Dé: - Pham tit ci twong déu la hw
vong. Néu thay cdac twong phi tuéng, turc la thdy Nhw
Lai.
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Luoc giai:

Phan cdu ndi cua ngai Tu bd d&: “Nhw Lai ndi than
twong tirc phi than twéng” phai dugc ndi két véi 101
day cuia dtrc Phat tiép theo d6 “pham tit ci twong déu
la hw vong” khién nghia trd nén rd rang khong can
lugc giai.

BO tat khong thé try tudng dé thay Nhu Lai vi “pham
tAt ca twong déu 1a huw vong”'® thudc thé gidi hitu vi;
trong khi do, thAn Nhu Lai la Phép than, 1a thuong tru.
Ptic Phat day néu thay duoc cac tudng 1a phi tudng (1a
hu vong) nhu vay méi thay duoc Nhu Lai. Nghia chan
that ctia doan nay 1a: Nguoi tu néu con thdy c6 bén
tudng (con Nga) thi khong thé thanh Phat duogc; khi
nao khong con bén tudng nghia 1a thdy bén tudng 1a
phi tuéng (khéng con Nga) méi thdy Nhu Lai c6 nghia
la thanh Phat.

IV.Tu Bé Pé Thwa ring:

- Bach Thé Tén! Néu cé chung sinh duwgc nghe
nhirng loi noi, van tw ké trén co thé sanh long tin
chon thdt chang?

Phdt bdo:

- Tu Bé Pé, ding noi vay! Sau khi Nhw Lai dié¢t dp
ném trdm nim vé sau, tiv twong phdp cho dén mat

18 CAu chi Han thuwong duoc hoc thudc long 1a: Pham s& hiru twéng giai thi
hw vong.
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phdp, néu cé ngwoi tu phwde tri gidi doi véi 1oi néi,
van tw ké trén dwoc sanh long tin, cho dé la that.
Phdi biét ngwoi dy di nghe 107 néi van tw nay, cho
dén dwogc mot nigm sanh khéi long tin trong sach, la
vi di tirng gieo trong thién cin noi muén ngan vé
lwong Phdt, chir ching phdi gieo trong thién cin noi
m¢t Phit, hodc ba, bon, nim Phét. Tu Bo Pé! Nhuw
Lai biét ré, thdy ré nhing ching sinh dy dwoc vO
lwgng phuwdc dirc nhw thé. Tai sao? Vi nhitng ching
sinh ay chang con co ngd two‘ng, nhon twong, ching
sinh tuwong, thy gia tuwong, ching chép phdp twéng,
ciing chdng chap phi phdp twéng. Tai sao? Vi nhitng
chidng sinh ay néu khoi tim chép twéng (tién tran)
ticc la dinh mdc bon twong ngd, nhon, chung sinh,
tho gida. Néu chdp phdp twéng (phdp trin) ciing la
dinh mdc bén twong nga, nhon, ching sinh, the gid.
Néu chap phi phap twong (la bong phan bi¢t cia
phdp trin), ciing la dinh mdc bén twéng nga, nhon,
ching sinh, the gia. Vi thé ching nén chdp phdp,
ching nén chép phi phdp. Do nghia nay Nhw Lai
thwong néi: Cic Ty Kheo phdi biét 1oi thuyét phdp
ciia ta vi nhw chiéc bé qua song, dén bo thi phdi bé
bé; vy phdp con phdi b, hudng la phi phdp!

Luoc giai:

Kinh Kim Cang dtic Phat giang cho hang BO tat
(khong con chip bdn tuéng) cho nén duoc goi 1a Phap
mon Téi thuong thira, kho hiéu, nén khé c6 thé tin va
do do, kho c6 chdng sinh chiu thuc hanh. Tuy nhién,
néu ching sinh nao khong chip tuéng, khong chip
phap, khong chap phi phap, khong tru va xa bé cac
twong (ly nhut thiét tuéng) thi van cod long tin vao
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phap Téi thuong thira ndy. Ngai con day thém riang xa
bé cac twéng (thé gian) 1a quan trong, do do, ngay
ca Phap cia ngai thuyét ra (thuyét phap) con phai bo,
hudng chi nhiing gi khong phai 1a phap (phi phap.)
Khong tru trong dé bao ham y nghia xa b6. Nhu
Thay DPao Tam di néi ¢ phan mé dau, phap thuc hanh
“khong try” s€ dugc duc Phat day qua nhiéu vi du
khac nhau trong kinh Kim Cang.

V.- Tu Bo Dé! Y nguwoi thé nio? Nhw Lai cé chirng
dac Vo Thwong Chanh Dang Chanh Gidc chang?
Nhuw Lai co thuyét phap ching?

Tu Bé Dé ddp:

- Nhw con hiéu nghia ciia Phdt néi thi ching cé
phdp nhit dinh goi la phdp Vé Thwong Chdnh Ding
Chdnh Gidc, ciing ching cé phdp nhit dinh cho Nhw
Lai thuyét Tai sao? Vi phap ciia Nhw Lai thuyét déu
ching thé chdp that, ching thé ndi la phap, la phi
phdp hay phi phi phap. Tai sao? Vi tit cd hién thanh
déu dwa theo phdp vé vi ma néi cé sai biét.

Luoc Giai

Néu n6i rang Nhu Lai c6 ching diac Vo Thuong chanh
Pang Chanh Giac 1a sai r6i. Vi sa0? Vi néu néi nhu
vay 1a noi “co6 nguoi (Nhu Lai) chimg dic va co dbi
tuong, muc tiéu dé ching dic (qua V6 Thuong chanh
Pang Chanh Giac.) Luén Iy ndy roi vao tim phan biét.
Pham phu con tdm phan biét mdi thidy c6 Nhu Lai
ching dic qua V6 Thuong Chanh Pang Chanh Giac
va Nhu Lai thuyét phap. Hon nita, khong thé nao
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dung ngdn ngit cta thé tuc (tuc dé) dé dién dat chan ly
(chon dé), nén dirc Phat phai dung nhiing phuong tién
thién xao dé dién dat Phap, chir d6 khong phai 1a Phap
va do d6, trudc khi nhap Niét ban, dirc Phat da noi:
“trong bon muoi chin ndm ta chang thuyét Phap mot
161 ndo.” Ghi nhé didu quan trong nay khi thuc hanh
Phat Phap: Hau hét cac 101 day cua dirc Phat dugc ghi
noi cac kinh dién déu 13 phuong tién nhim muc dich
gilp chdng sinh “xa bé thé gian” dé co thé ra khoi
vong sanh tir luan hoi. Ngoai ra, dé co thé xa bo phai
thuc hanh khong tru, hau dat muc tiéu cudi cung la dat
V6 Thugng Chanh Pang Chanh Giac (dat ma khong
dat, dic ma khong dic,) ban lai dién muc (chon tim)
san c6 ciia minh hién ra, cha khong phai cua ai ma
minh tim duoc cho nén dau c6 thé néi “dat dugce”, “dit
duogc.”

VI. - Tu Bé Dé! Y nguwoi thé nao? Nhw cé nguwoi dem
thét bivu ddy khip c6i tam thién dgi thién thé gidi
dung dé bo thi, ngwoi dy dwoc phwéc divc nhiéu
chang?

Tu Bo Dé dip:

- Bach Thé Tén, rit nhiéu. Tai sao? Phuwéc dirc Gy
khong cé tanh chat phwoc dirc, nén Nhuw Lai noi la
phwoc diec nhiéu.

Phdt bao:
- Néu cé ngwoi tho tri (tin tho ma thwe hanh) Kinh

nay, cho dén chi thuc hanh theo bon ciu ké roi giing
cho ngwoi khdac nghe, thi phwoc dirc lai nhiéu hon
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nguwoi kia. Tai sao? Tu Bé Pé! Tit cd chw Phdt va
phdp Vé Thwong Chdnh Pdang Chdnh Gidc ciia chw
Phdt déu tir Kinh nay ra. Tu Bo Dé, goi la Phdt phdp,
twrc phi Phdt phap.

Lugc giai

Thudng ching ta diéu biét Phap thi c6 cong duc hon
ca vi bd thi moi cua cai vat chat thé gian dau co quy
bau dén dau hay nhiéu dén dau di ching nita ciing
khong gitp chung sinh lam phudc duc do ra khoi vong
sanh tir luan hoi. Hon thé nita, Phadp ma dirc Phat dang
thuyét giang (kinh Kim Cang) 1a Phap Téi Thuong
Thira, Phdp nay néu thyc hanh theo s& thanh Phat, cho
nén dau chi ¢ thuc hanh theo bén cau ké rdi giang cho
nguoi khac nghe cong dac s€ vo lugng. Vi sao? Vi
1am nhu thé 1a da gieo ching t&r V6 Thuong Chanh
Pang Chanh Giac vao A lai da thirc ctia ngudi nghe,
va khi di nhan duyén, chung tir nay s€ no qua VO
Thuong Chanh Pang Chanh Giac cho nén duc Phat
ma&i noi la cong dic vo luong.

Nghia cua “Phdt phdp, tiec phi Phdt phdp” la gi?
Nhu da néi & phéan trude, nhﬁ’ng 161 dic Phat day goi
1a Phat Phap, nhing 101 day nay chi la phuong tién gia
danh dé dién dat nhiing sy viéc xay ra trong thé giol
hiru vi dé gitp chdng sinh theo d6 ma thuc hanh dé ra
khoi vong sanh tir luan hoi ma thoi giéng nhu nhiing
161 noi trong chiém bao dung dé danh thic ngudi mé
ngu thirc gidc, khdng nén tru, chip trudc vao nhimng 10
noi ay.
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VII. - Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Tu Pa Hoan cé
thé nghi rang "Ta dac qua Tu Da Hoan" chdng?

Tu Bé Dé ddp:

- Bach Thé Tén, khong a. Tai sao? Tu Da Hoan goi
la Nhdp Lwu ma vo so nhdp; chang nhdp sac, thanh,
hwong, vi, xuc, phdp, dy goi la Tu Da Hoan.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Tw Pa Ham cé thé
nghirang ""Ta ddac qua Tw Da Ham'" chang?

- Bach Thé Tén, khong . Tai sao? Tw Da Ham goi
la Nhat Vang Lai ma thdt chang vang lai, dy goi la
Tw Da Ham.

- Tu Bo Dé! ¥ nguoi thé nio? A Na Him cd thé nghi
rang ""Ta dac qua A Na Ham'" chdang?

- Bach Thé Tén, khong. Tai sao? A Na Ham goi la
Bat Lai ma that chang phdai bdt lai, dy goi la A Na
Ham.

- Tu Bé Dé! Y nguoi thé ndo? A La Hin cé thé nghi
rang ""Ta dac qua A La Han'"' chdng?

- Bach Thé Tén, khéng. Tai sao? Thdt ching cé
phap goila A La Hin. T hé Ton! Néu A La Han nghi
rang "Ta dic dao A La Hdin", tirc la dinh mdc bén
twéng ngd, nhon, ching sinh, the gia. Thé Tén! Phgt
néi con dic Vé Tranh Tam Mugi, la hang nhit trong
lodi ngwoi, la hang nhit trong bdc ly duc A La Han.

Thé Ton! Nhung con nghi rang con la ly duc A La
Han. Thé Tén, néu con nghi rang con dic dao A La
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Han, thi Thé Tén ching ndi Tu Bé Dé la mjt hanh
gia thanh tinh hgnh. Vi Tu Bo Dé von la vo so hanh,
nén maoi goi Tu Bo Dé la hanh gid thanh tinh hanh.

Luogc giai

Poan nay dirc Phat dua ra bdn qua vi ctia Tiéu thira tir
Tu da hoan, 1én Tu da ham, A na ham, 1én dén A la
han dé hoi ngai Tu bd dé. Néu hanh gia nao tu cho
minh (Ta) di dic mot trong bon qua do6 thi thuc sy ho
chua dat dén vi ho con c6 mot trong bdn tuéng nghia
1a con chip Ngi. Nhu phan trén da giang giai, khi tu
hanh néu con thiy co6 ngudi chimg va muc tiéu dé
chtng 1a chdp Ngi, 1a con c¢6 tdm phan biét, thi khong
thé goi la ching duwoc Thanh qua.
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Phin Hai

VIII. Phit béo:

- Tu Bo Pé! Y nguwoi th'é' nao? Xwa kia Nhw Lai 6 noi
Phdt Nhién Dang co dic phdp gi chang?

- Bach Thé Tén, khong. Nhw Lai 6 noi Phgt Nhién
Ding that vo sé dac®

- Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Bo tdt cO trang
nghiém Phdt d ching? -Bach Thé Tén, khéng. Tai
sao? NOi trang nghiém Phdt dj, tirc phi trang
nghiém, thi danh trang nghiém.

- Cho nén Tu Bo Dé! Chw Bo tit Ma Ha Téat nén
sanh tim trong sach nhw thé, la ching nén khéi tim
tru sdc, chang nén khoi tim tru thanh, hwong, vi,
xiuc, phdp, wng vo so tru ma sanh ky tim (khdng nén
tru vao ddau ma sanh tam).

- Tu Bé Pé! Vi nhw c6 ngwoi than nhw niii chiia Tu
Di?°, y ngwoi thé nao? Théan ay cé dai ching?

19v4 s& dac: khong cé gi dé déc.

20 Trong kinh Phat thuyét: trén thé gidi nui hét sirc 1&n 1a nai Tu Di, cling goi
| Tu Di L4u, dich |3 nui diéu cao. NUdi ndy & vao trong bién 80.000 do tuan
nho ra ngoai bién 80.000 do tuan (1 Do tuan bang 40 ddm cla Trung Quéc)
nén hét sitc cao. NUi nay chang phai la dat da lam nén, ma la kim, ngan, lwu
ly, pha I1é 4 mdén bau lam nén, nén goi la diéu. Vay vong quanh nui nay cé
bién 1&n goi 1a huong thiy hai, ngoai vong quanh lai ¢ bién, cé nui cdng 7
[an, goi la that hwong hai, that kim son. Phia ngoai nita lai c6 bién 1&n goi la
ham thdy hai, bao vay phia ngoai cé nui 1&n goi la dai thiét vi son. Ngoai nui
nay lai cé 4 dai chau. M6t trong 4 dai chau nay 1a nam thiém bé chau, chd
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- Bach Thé Ton, rat dgi. Tai sao? Phét ndi phi thin
thi danh dai thdin (Chit dai o ddy la siéu viét so
luong).

Luoc Giai

Tat ca cac cau ndi trén day dirc Phat dua ra chi 1a dé
nhan manh lai 1o day cua ngai la “chc“;ng nén khoi
tém tru sic, ching nén khé’i tam tru thanh, huong,
vi, xuc, phdp, wng vé so tru*t ma sanh ky tim.” Nhu
da dé cap trong phan noi tong quat vé hai phan cia
kinh Kim Cang, phan hai nay, dirc Phat ding trén quan
diém cia cai tdm dé dit cau hoi véi ngai Tu bd dé.
Sau can mat, tai, mii, ludi, than, y tiép Xuc vO1 sau
trin sic, thanh, huong, vi, xtc, phap sanh ra cai biét
(tm). Céi tdm nay 1a tim v6 minh, néu ching ta theo
n6 chdng ta s& mai mai quanh quén trong vong sanh tir
luan héi. Pé co thé ra khoi vong sanh tir luan hoi,
chling ta khéng nén tru vao sau tran dé sinh ra cai biét
(tam.) Cai biét dua trén sau tran 1a “vong tam”. Néu
khong tru vao sau tran, vong tim khong khéi thi
lic 4y “chon tAm” hién bay.

Dutrc Phat noi “phi than thi danh dai thadn” c6 nghia la:
than cua dac Phat 1a Phap than, da la Phap than thi
than nay khong c6 ngan mé cho nén goi 1a “phi than”,
cho nén néu dinh nghia dai than 1a v6 lugng than, thi
cling c6 thé noi “phi than 13 dai than” vay.

ching ta & day. Ba dai chau kia Tay ngwu hdéa chau, Bac Cau lwu chau, Pong
thang than chau .

21 Ung vd s& tru: Ung cé nghia 1a nén; vd s& tru c6 nghia 13 khdng tru vao
chd ndo. Toan ciu cé nghia: nén khéng tru vao chd nao .



65

IX. - Tu Bé Pé! Nhw cé nhiéu song Hang bang s6
cdt trong mgt song Hang Y ngwoi thé nao? So cit &
trong nhitng song Hing dy c6 phdi nhiéu ching? Tu
Bo Pé dip:

- Bach Thé Ton, rdt nhiéu. Chi nhirng song Hang dy
ciing nhiéu vo so roi, huong chi la cat.

- Tu Bo Pé! Nay ta néi thit cho nghe, nhw cé thién
nam tin nit, dem thét biru chiva ddy cdc dgi thién thé
giGi bang so cdt ké trén diung dé bé thi, dwoc phwéc
nhiéu ching?

- Bach Thé Tén, rit nhiéu.
Phdt bio Tu Bé Dé:

- Néu cé thién nam tin nii tho tri Kinh nay, cho dén
chi thwe hanh theo bon cdu ké, roi gidng cho nguoi
khdac nghe, thi phwdoc dirc lai nhiéu hon nguoi kia.

Luoc giai:

Noi day duc Phat nhan manh phép tu dya trén kinh
Kim Cang cong duc bat kha tu nghi (khéng thé suy
nghi ndi), vi day 1a phap tu dé thanh Phat. Thinh
thoang trong cac doan khac cua kinh Kim Cang, ching
ta thay dtrc Phat nhac di nhac lai nguoi tu Phat nén tho
tri kinh ndy cho dén chi thuc hanh theo bén cau ké, roi
giang cho nguoi khac nghe thi cong dirc bat kha tu
nghi.

X. - Lai niva, Tu Bé Pé! Bit cir noi nao cé thuyét
Kinh nay, cho dén chi thuyét bon cdu ké, phdi biét
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noi dé tit ca thé gian, troi, nguwoi, A Tu La déu nén
ciing dwong nhw thdp miéu ciia Phdt, huéng chi cé
nguwoi dwoc tho tri doc tung cdi Kinh nay. Tu Bo Dé!
Nén biét ngwoi dy thanh tuwu phdp hy hivu téi thuwong
hang nhét. Viy pham noi nao cé kinh dién nay tirc la
Co Phat, dwoc Phdt tir ton trong.

Luoc giai

Poan nay duc Phat nhic lai sy quy bau vo cung cia
kinh Kim Cang vi néu thyc hanh theo kinh nay hanh
gia s& thanh tyu phap hy hitu t6i thugng hang. Pham
noi nao c6 kinh dién nay tic 14 c6 Phat. Cho nén trong
phan mé dau budi luge giang kinh Kim Cang nay, thay
Pao Tam da noi khi quy dao hitu da duge hoc héi kinh
Kim Cang nay rdi thi ludn ludn cé dic Phét bén canh,
khong nhat thiét can c6 vi pham ting Pao Tam bén
canh nira, c6 nghia 1a c6 cling t6t ma khong c6 ciing
tot.

XI1. Khi 4y Tu Bé Pé thwa rang:

- Bach Thé Tén! Kinh nay nén dgt tén gi? Ching
con phdi tho tri nhw thé nao? Phdt bao Tu Bo Dé:

- Kinh nay tén la Kim Cang Bat Nhd Ba La Mt Da,
nguwoi cir theo tén goi tho tri. Tai sao? Tu Bo Dé,
Phat noi Bat Nhda Ba La Mt Da, tirc phi Bat Nha Ba
La Mat Da, thi danh Bdat Nhd Ba La Mdt Da (ddy
ciing la tam luan da dwo'c gidi o trén).

- Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai cé thuyét
phap chang?
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- Bach Thé Tén, Nhw Lai vé 56 thuyét.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Tit cd vi trin trong
tam thién dai thién thé gioi co nhiéu chang?

Tu Bo Dé thuwa:
- Bach Thé Tén, rit nhiéu.

- Tu Bé Pé! Nhw Lai néi nhitng vi tran dy tiec phi vi
trdn, thi danh vi tran. Nhw Lai ndi thé giéi tirc phl
thé gidi, thi danh thé gidi (tam luan). Tu Bo Pé!' Y
nguwoi thé nao? C6 thé nho ba mwoi hai twéng thiy
Nhuw Lai chang?

- Bach Thé Tén, khéng. Ching thé nhé ba mwoi hai
twong thiy dwoc Nhw Lai. Tai sao? Nhw Lai n6i ba
muwoi hai twong twc la phi twong, thi danh ba mwoi
hai twong (tam luan).

- Tu Bo Pé! Nhw c¢6 thién nam tin nit dem thin
mang nhiéu bing so cdt song Hang ding dé bé thi;
véi nguoi tho tri kinh nay, cho dén chi thuwe hanh

theo bon ciu ké va giding cho ngwoi khac nghe, thi
dwoc phwée hon nguoi kia rit nhiéu.

Luogc giai
Doan kinh nay, dirc Phat dua ra ba cau héi:
(1) Nhu Lai ¢6 thuyét phap chang?

(2) Co6 thé nho ba muoi hai tuéng thdy Nhu Lai
chang?
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(3) B6 thi bang than mang c6 dugc nhidu coéng dirc
khong?

Hai cau hoi dau lién hé dén phuong phap “tam luan”.
Trudc tién, dirc Phat phuong tién dung ngén ngir thé
tuc dé noi dén chan 1y, sau do, ngai pha chap ngay, va
sau cung, tam xac nhan chan ly vira noi dén.

Cau hoi thir ba néi vé bd thi. Trong cac doan trude,
dtrc Phat 1ay vi du bé thi bang cua cai vat chét, cho du
d6 1a nhitng chau bau vo lugng, ciing khong sanh bang
cong dirc ciia ngudi tho tri kinh ndy, cho dén chi thuc
hanh theo bbn ciu ké va giang cho nguoi khac nghe.
Doan kinh nay ngai noi dén ngay ca bd thi thin mang
nhiéu nhu sb cat song Hang (nghia la phai trai qua vo
luong kiép) ciing khong sanh bang cong dirc ciia ngudi
tho tri kinh ndy, cho dén chi thuc hanh theo bén cau ké
va giang cho ngudi khac nghe. DPiéu ndy ching to
kinh Kim Cang that 1a siéu viét néu tho tri, tu tap theo
Kinh, va giang giai cho nguoi khac nghe.

XI1. Bay gio' Tu Bé Pé nghe Phat thuyét Kinh nay,
hiéu thiu nghia tham sdu, xuc djng chdy nuwoc mit
ma bach Phdt rang:

- Hy hitu Thé Ton! Phit thuyét kinh dién tham sdu
nhw thé, con tir khi dwoc hué nhan dén nay, chwa
tung dwgc nghe kinh nhw viy. Bach Thé Tén! Lai
néu c6 nguoi nghe duwgc Kinh nay long tin trong
sach, lién sanh thit twéng, phdi biét ngwoi dy thanh
twu dwoc cong dive hy hivu hang nhit.
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Bach Thé Tén! Pdy néi thit twong tice la phi twdng,
cho nén Nhw Lai néi gii danh thdt tuéng.

Bach Thé Tén! Nay con dwec nghe Kinh nay tin,
gidi, the tri ching cho la khé. Néu niam tram néim vé
sau, doi vi lai co chung sinh nghe dwoc Kinh nay,
tin, gidi, tho tri thi ngwoi dy la hy hivu hang nhat. Tai
sao? Vi ngwoi dy vo ngd twong, nhon twéng, ching
sinh tuwong, the gia twong. Tai sao? Vi ngd twong tirc
la phi twong, nhon twong, ching sinh tuwéng, the gia
twong ciing la phi twéng. Tai sao? Lia tit ci chw
twong, tuc goi la chw Phat.

Phit bdo Tu Bé Dé:

- Piing thé! Ping thé! Lai néu cé nguwoi dwoc nghe
Kinh nay ma chéng kinh ngac, ching khiép sg, phdi
biét nguwoi dy rit la hy hitu. Tai sao? Tu Bé Pé! Nhuw
Lai néi dé nhit Ba La Mdt Pa, tirc phi d¢ nhit Ba La
Mat Pa, thi danh dé nhét Ba La Mgt Pa.

Tu Bo Pé! Nhw Lai néi nhén nhuc Ba La Mdt Da,
ticc phi nhén nhuc Ba La Mat Pa, thi danh nhin
nhuc Ba La Mit Pa . Tai sao? Tu Bo Pé! Nhw ta
xwa kia bi vua Ca Lgi xé ndt thin thé, lic dé ta vé
nga twong, nhon twong, chung sinh tuong, tho gida
twong. Tai sao? Vi xwa kia khi ta bi phanh xé thdn
thé tirng miéng, néu cé nga twong, nhon twong,
chang sinh twéng, the gia twéng thi phdi sanh tim
sdn hdn.

Tu Bé Dé! Nho lai kiép quad khir, ta lam tién nhéin
nhuc trdi qua nam tram doi, nhitng doi ay déu vo
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ngd tuwdng, nhon twéng, chung sinh fudng, the gid
twong. Tu Bé Dé! Vi thé Bo tit phdt tim Vo Thuwong
Chdnh Ding Chdnh Gidc phdi lia tit ci twdng.
Ching nén sanh tém tru noi sdic, va ciing chding nén
sanh tam tru noi thanh, hwong, vi, xuc, phdp, nén
sanh tim vé sé tru; néu tim cé tru tive la phi tru, thi
danh tim tru.

Cho nén Nhw Lai ndi tim ciia B0 tdt ching nén tru
noi sic bo thl, chang nén tru noi thanh, hwo’ng, Vi,
xiic, phdp bé thi. Tu Bo Dé! Bo tat vi lgi ich tit cd
chiing sinh, cdn phdi bé thi nhw thé. Nhw Lai néi Tét
cd cdc twong tive la phi twéng, lai néi Tit cd ching
sinh tirc phi chang sinh.

Tu Bé Pé! Nhw Lai la ngwoi chon ngii, thit ngit,
nhw ngit, bt cuong ngit, bt di ngit. Tu Bo Dé!
Phdp ciia Nhw Lai chieng dic, dy la phdp vé thit vé
hu.

Tu Bé Pé! Néu tim ciia Bé tdt tru noi phdp ma hanh
vigc bé thi, thi ciing nhw nguwoi vao ché ti ching
thdy gi cd. Néu tdm ciia Bo tdt ching tru noi phép
ma hanh vigc bo thi, thi ciing nhw nguoi co mdt dwoi
dnh sdng mdt troi, tit cd théy ré di thir sic twong.

Tu Bé Dé! Vé doi sau nay, néu cé thién nam tin niv
tho tri, doc tung Kinh nay, thi tri hu¢ cua Nhw Lai
biét ré ngwoi dy, thdy ro ngwoi dy, déu dwoc thanh
tuu cong dirc vo luong vo bién.

Luoc Giai
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Sau phuong cach thuc hanh cia nguoi tu Pai thira dé
dén bo bén kia, bo cla giai thoat, gdbm cé: b thi, tri
gidi, nhan nhuc, tinh tin, thién dinh, va tri tué. Trong
doan kinh nay, dtrc Phat nhéc dén bd thi va nhan nhuc.
Ngai da no6i va giang nghia rd rang chung ta khong
phai luoc giai nita. Ching ta nén dé y dén néu dau
hiéu “tham, san” ndi 1én tic chimg t6 ching ta con
“bbn tudng.”

Lo1 néi cua duc Phat dugc phan loai [am ndm ngir:
Chon ngfr, that ngt, nhu ngit, bat cuong ngir, bat di
ngu.

Phat thuyét chon ngit 1a nghia chung véi nhi thira (co
Sanh tir dé diét, c6 Niét ban dé ching), that ngir 13
nghia chung v&i Bo tat (nghia dai thira, Sanh tir Niét
ban déu nhu hoa dém trong hu khong), nhu ngtr 1a
nghia chung voi tam thura (tri hué chang thé suy luong,
101 n6i chang thé dién ta), bat cuong ngir: chang doi
tire 12 vo hu; bat di ngit: thay trude viée chua dén goi
1a bat di, tirc 1a vo that, nén Phat noi phap a ay la vo6 that
vo hu.

DPlrc Phét cho thém vi du dé so sanh gifta tam thuc
hanh phép tru va khong tru nhu sau: Néu tim ciia Bo
tat tru noi phdp ma hanh viéc bé thi, thi cing nhw
nguwoi vao ché t6i chang thdy gi cd. Néu tim ciia Bo
tat chéng tru noi | phdp ma hanh viéc bo thi, thi ciing
nhw nguoi co mdt dwéi dnh sang mdt troi, tit cd thay
ré di thir sic twong. Cho nén chung ta khéng con
ngac nhién nita khi Luc T6 Hué Ning nghe cdu “ung
vO s¢ try nhi sinh ky tAm” dich nghia 1a “khong nén tru
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vao dau dé sinh tdm” (sinh cai biét) ngai ngd ngay va
di tim dén Ngii T6 Hoang Nhan dé hoc dao.

XI1. -Tu Bo Pé! Néu cé thign nam tin nit, budi sing
bé thi thin thé nhiéu bang so cdt séng Hang, buoi
trwa lgi bo thi thin thé nhiéu bing soé cdt song Hang,
buéi chiéu ciing bé thi than thé nhiéu bang sé cat
song Hang, civ bo thi than thé nhw thé cho dén vo
lwgng tram, nghin, muén irc kiép Voi ngwoi nghe
kinh dién nay long tin vieng chiic, thi dwoc phwdc
nhiéu hon nguwoi kia, huéng chi lgi con bién chép,
tho tri, doc tung, gidang gidi cho nguwoi khdc nghe.

Tu Bé Dé! Néi tom lgi, Kinh nay cé cong dirc vo
bién, bit khd tw nghi, ching thé suy lwong. Nhw Lai
vi nguwoi phdt tim dai thiva va ngwoi phdt tém toi
thuong thira ma thuyét Néu cé nguwoi nao hay tho tri
doc tung, pho bién cho nguwoi, thi Nhw Lai biét ré
nguwoi dy, thdy ré ngwoi dy déu dwoc thanh tuwu vé
bién céng dirc, bit kha tw nghi, ching thé suy luong.
Nhitng nguwoi nhw thé méi la gdnh vic dwoe dao Vo
Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc ciia Nhw Lai. Tai
sao? Tu Bo Dé! Néu ngwoi wa phdp Tiéu thira, dinh
mdc ngi kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gia
kién (ching ngoai sdu mwoi hai kién chdp), thi
ching thé tin tho, doc tung Kinh nay va giing gidi
cho nguwoi khac nghe.

Tu Bé Pé! Bit cir noi nao, néu cé Kinh nay, tat cd
thé gian, troi, ngwoi, A Tu La, déu nén cing duong.
Phdi biét ché dé chinh la thip Phdt, déu nén cung
kinh 1é bdi, diing cdc thiv hwong hoa rdi quanh ché
do.
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Luoc giai

Tom tat doan nay, dirc Phat noi kinh nay c6 cong dic
vO bién, bat kha tu nghi, chiang thé suy luong. Dén
day, dirc Phat méi tuyén bd: Nhu Lai vi nguoi phat
tam dai thira va nguoi phat tim téi thuong thira ma
thuyet Néu c6 ngudi nao hay tho tri doc tung, phd
bién cho nguoi, thi Nhu Lai biét rd nguoi 4y, thay 10
nguoi ay déu duge thanh tyu vo bién cong duc, bat kha
tu nghi, chang thé suy luong. Loi day cua dic Phat
qua rd rang, chiing ta khong can phai lugc giai nira.

XIV. - Lai nita, Tu Bé Dé! Nhw thign nam tin nii tho
tri doc tung Kinh nay, néu bi ngwoi khinh ré, thi
nhitng nghiép nhdn doi trudc dang lIé phdi doa dc
dao, vi nay bi ngwoi doi khinh ré, nén nhirng nghiép
nhdn doi trwde lién dwoc tidu diét, lai con dwoc dic
dao Vé Thwong Chinh Ding Chinh Gidc.

Tu Bo Dé! Ta nhé doi qud khir, trwée Phdt Nhién
Diing vé lwong vé sé kiép, dwoc gdap tdm trim bon
nghin muén irc na do tha chw Phdt, ta déu ciing
dwong tho phung, ching bé sét Phit nao. Lai, néu cé
nguwoi doi mat kiép hay tho tri doc tung Kinh nay,
dwoc nhiéu cong dirc, dem cong dirc cing dwong
chw Phdt ciia ta so vdi cong dikc dy, ching bang mot
phan tram, mot phan nghin, muon wvc, cho dén todn
s6, thi du déu ching thé sinh béng.

Tu Bé Pé! Néu ¢ doi mat kiép, cé thién nam tin niv
tho tri doc tung Kinh nay, dwoc cong dwc vo luong.
Néu ta ké ra hét, hodc c6 ngwoi nghe réi tam lién
cuong loan, nghi ngo' ching tin. Tu Bo Dé! Phdi biét
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¥ nghia Kinh nay bét khd tw nghi, qud bdo ciing bit
khda tw nghi.

Luogc giai

Poan niy c6 mot chi tiét bat kha tu nghi, ching ta
chua bao gio dugc doc trong cac kinh khac. Do la:
Nhuw thi¢n nam tin nii tho tri doc tung Kinh nay, néu
bi ngwoi khinh ré, thi nhirng nghiép nhdn doi trudc
dang lé phdai doa dc dao, vi nay bi nguwoi doi khinh
ré, nén nhitng nghiép nhéin doi trwée lien dwoc tiéu
diét, lai con dwoc dic dgo Vé Thuwong Chdnh Ding
Chanh Giac.

Ngoai ra, tom tat doan nay dic Phat day rang: Thoi
mat phap hanh gia tho tri va doc tung kinh nay rdi lay
cong durc ciing duong chu Phat thi cong dirc bat kha tu
nghi (khong thé suy nghi duoc.) Ngoai ra, y nghia va
qua bao cuia kinh ndy ciing bat kha tu nghi. DA 14 bat
kha tu nghi thi chung ta khong phai nhoc cong phi stic
mot cach vo ich dé luan ban.

XV. Liic bdy gio, Tu Bé Dé thwa ring:

- Bach Thé Tén! Nhitng thién nam tin ni¢ phdt tam
Vo Thugng Chanh Dang Chdnh Gidc nén an tru tim
nhw thé nao? Hang phuc tdm nhw thé nao?

Phdt bio Tu Bé Dé: - Nhitng thién nam tin nir phdt
tdim Vé Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc, nén sanh
tdm nhw thé nay: Ta phdi digt dé cho tit cd ching
sinh, diét dé tdt ca chung sinh réi ma chdng cé mot
ching sinh ndo dwoc diét @p. Tai sao? Tu Bé Dé!
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Néu Bé tit c6 nga twéng, nhon twong, chung sinh
twong, thy gid twong thi ching phdi Bé tit. Tai sao?
Tu Bé Pé! Vi thit chang c6 phdp gi dé phdt tim Vo
Thwong Chdinh Ping Chdnh Giac.

Tu Bo Dé! Y nguoi thé nio? Nhuw Lai & noi Phgt
Nhién Dang co dac phdap Vo Thuwong Chdanh Ding
Chanh Giac chang?

- Bach Thé Tén, khéng. Theo con hiéu nghia ciia
Phgt noi, Nhw Lai ¢ noi Phat Nhién Dang that
chang co dac phap Vo Thuwong Chanh Dang Chanh
Giac.

Phdt bdo: - Diing thé! Ding thé! Tu Bé Pé! Nhw
Lai thdt ching dic phdp Vé Thwong Chdnh Ding
Chdnh Gidc. Tu Bé Pé! Néu Nhw Lai c¢6 dic phdp
Vé Thwong Chdnh Ping Chdnh Gidc thi Phdt Nhién
Ding ching tho ky cho ta rang: "Vé doi sau nguwoi
sé dwgc thanh Phdt, hiéu la Thich Ca Mau Ni." Boi
thit ching cé dic phip Vé Thwong Chdnh Ding
Chanh Gidc, nén Phat Nhién Dang mdi tho ky cho ta
rang: ""Vé doi sau ngwoi sé dwoc thanh Phdt, hiéu la
Thich Ca Mau Ni." Tai sao? Noi Nhw Lai tire la cdc
phdp nhw nghia. Néu cé ngwoi néi rang Nhw Lai dic
Vo Thuwong Chanh Bang Chanh Gidc la chang ding
nhw nghia. Tu Bé Dé! Vi thit ra Phdt ching dic
phdp Vé Thwong Chdnh Ding Chinh Gidc. Tu Bo
Dé! Néi Nhw Lai dic Vé Thwong Chdnh Ding
Chanh Gidc, 0 trong do vo thdt vo hu.

Cho nén Nhw Lai néi "Tat ca cdc phdp déu la Phdt
phap." Tu Bo Dé! Noi tat ca phap, ticc phi tat cd
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phdp, thi danh tit cd phdp (tam luan). Tu Bé Dé! Vi
nhw thdn nguwoi cao lon da ké trén, nghia la siéu viét
s0 luong.

Tu Bé Dé thura ring:

- Bach Thé Tén! Nhw Lai néi thin nguwoi cao lon,
tirc phi thin lon, thi danh thédn lon (tam luan).

- Tu Bé Dé! Bé tit cing nhw thé. Néu néi ring ta
phii diét dp vé lwong ching sinh thi ching thé goi la
B0 tit. Tai sao? Tu Bé Dé! Thit ching cé phdp goi
|a Bé tat. Cho nén Phdt thuyét tit ci phdp vé ngi, vo
nhon, vé chang sinh, vé tho gid.

Tu Bo Pé! Néu Bé tdt ndi rang ta phdi trang nghiém
céi Phdt thi ching thé goi la Bo tdt. Tai sao? Vi Nhuw
Lai ndi trang nghiém coi Phdt, tirc phi trang nghiém,
thi danh trang nghiém (tam luan).

Tu Bo B'e“! Néu Bo tit thong dat phdp vo nga thi Nhw
Lai noi ay mdoi goi la Chon Bo tdt.

Luoc giai:

Trong doan nay c6 bon y chinh méi:

(1) Nhu Lai tiic 1a cac phap nhu nghia®’: Nhu Lai tly
thuan pham phu mac ao xin an, 1a néi rd chang chap

cai tuong cua qua vi. Vi vay, cho nén trong kinh dtrc
Phat day: Nhu Lai tac la nghia cua cac phdp. Nhu Lai

22 Cau chir Viét Han sau day thuong dugc phé bién rong rdi hon: Nhu Lai gia
thi chv phap nhu nghia.
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ldy Phép than thi hién cac huyén tudng pham phu in
com mic 40, chinh 1a muén cho pham phu tir trén
huyén tuéng cua mdi nguoi thé nhan Phap than von
day du cua chinh minh. Chi dirng dudi theo vong, can
gi phai cau cai chan & ngoai cai vong. Néu lai chap
cai chan, thi lai 1a ¢ trong cai chan ni day cai vong.

(2) Nhu Lai n6i "Tat ca cac phap déu 1a Phat Phap."
That vy, néu trong tdim chung ta luc nio ciing nghi
dén Phat Phép thi du chi mot chiéc 14 roi cling 14 bai
hoc “vo thudng.” Ciing c¢6 bdn ciu chir Han cung
nghia nhu trén:

Phat Phép tai thé gian,
Bit ly thé gian giéc,
Ly thé mich B6 d&%
Cap nhu tim th giac.

Dich ra Viét:

Phat Phap tai thé gian

Khéng lia thé gian dé biét

Lia thé gian khong tim thdy B6 dé
Nhu di tim stng tho.

23 Hai Luan néi: tir nhan dé&n qua c6 ndm tha Bb d&: 1)- phat tam B dé tirc
13 thap tin vi, 2)- phuc tdm B6 dé tirc |3 tam hién vi, 3)- minh tdm B6 dé tirc
13 tir so’ dia dé&n that dia, 4)- xuat dao B6 dé tirc 1a bat dia dén thap dia, 5)-

vé thwong Bo dé tirc 1a Nhu Lai qua vi.
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Cau nay cling bi mot s Phat tr hiéu lam, hay cd y
hiéu lam cho rang moi sy chi & thé gian, tim ciu glal
thoat vién vong lam gi. Ngudi tu Phat phai nhin moi
hién tuwong tai thé gian nhu 13 nhitng bai hoc Phat
Phép.

(3) Néu Bb tat thong dat phap vo ngi thi Nhu Lai noi
BO tat &y méi goi 1a Chon B6 tat. Cau nay 1a mot cach
n6i khac cia cau Bo tat néu c6 bdn tudng thi chang
phai B tat.

(4) Néu BO tat noi rang ta phai trang nghiém cdi Phat
thi chang thé goi 1a B6 tat. Tai sao? Vi Nhu Lai noi
trang nghiém coi Phat, tirc phi trang nghiém, thi danh
trang nghiém. Day l1a mdt cach ndi cua tam ludn
thudong duge dirc Phat dung nhiéu noi trong kinh nay.

Bo tat so di trang nghiém cBi Phat 12 y ¢ tai thuong
cau Phat dao, ha hoa ching sinh, nén thuogng cau ha
hoa déu phai ly hét thay tudng. Trong kinh Phat ¢ chd
noi: “Thuong khong c6 dao co thé thanh, ha khéng co
chiing sinh c6 thé do”. Y ndy tuc 1a thanh Phat ma
chang thy tuéng thanh, do sanh ma chang thiy tuéng
do.

XVI. - Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai ¢é nhuc
nhan chdang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai ¢é nhuc nhan.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 thién
nhan chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c6 thién nhan.

- Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai cé hué nhin
chang?
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- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c¢6 hué nhin.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 phap nhan
chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai c6 phap nhan.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw Lai c6 Phit
nhan chang? ]
- Bach Thé Ton, dung thé! Nhw Lai co Phat nhan.

- Tu Bé Dé! Y ngwoi thé nao? Nhw so cdt trong séng
Hang kia, Phdt noi la cat chang?

- Bach Thé Tén, diing thé! Nhw Lai noi |2 cét.

- Tu Bo bé! Y nguoi thé nao? Nhw cé nhitng song
Hang nhiéu bang sO cdt trong mgt song Hang, roi lai
c6 céi Phdt nhiéu bing sé cdt trong nhiing séng
Hang dy, nhw thé cé phdi la nhiéu ching?

- Bach Thé Tén, rit nhiéu.
Phdt bio Tu Bé Dé:

- Bao nhiéu thir tdm niém ciia chung sinh trong coi
Phgt dy, Nhw Lai déu biét ré. Tai sao? Nhw Lai noi
cdc tam, déu la phi tém, thi danh la tim (tam luan).
Tai sao? Tu Bé Dé! Tam qud khir bt kha dic, tim
hién tai bat kha dic, tam vi lai bét kha ddc (Phd chdp
tam la that co).

Luoc Giai

Thién nhan thong cfchng ngai,
Nhuc nhan ngai chang thong.
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Phdp nhén hay qudn tuc (tuc dé),
Hué nhan thau ré khéng (chon dé).
Phdt nhan nhu ngan nhdt (mat troi),
Chiéu di (khdc) thé van dong.

Nhu Lai vi ¢§ gi biét hét u? Du6i cau Nhu Lai thuyét
la tu minh dap. Pap rang: tuy néi bao nhiéu thir ma
Nhu Lai biét nd thuc chi bao gom lam mét thir, chiing
déu 1a chang phai tam, chi la gia danh tam ma thoi!
Nhu Lai n6i cac tAm déu 13 “phi tim” c6 nghia déu 1a
vong tam, nén Nhu Lai méi dung gia danh goi 1a tam.
Vi gia danh chang that nén tdm qud khir bét khd dic,
tdm hign tai bit kha ddic, tém vi lai bit kha dic.

XVIIl. - Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Néu cé nguwoi
dem thét bitu chdt ddy tam thién dai thién thé giGi
dung dé bé thi, ngwoi dy nho nhén duyén dé, dwec
phwée dive nhiéu ching?

- Bach Thé Ton, ding thé! Ngwoi dy nho nhén
duyén do, dwoc phudc dicc rat nhiéu.

- Tu Bé Dé! Néu phwoc dirc cé thit thi Nhw Lai
chang noi dwgc phuwdc dicc nhiéu. Vi phudc dirc von
chang thdt nén Nhw Lai néi dwoc phwdc dicc nhiéu.

Luoc giai

Nhu chung ta d3 biét phude dic 12 phap duyén sanh,
da do duyén hoi méi sanh ra thi 1am gi c6 thuc. Néu c6
thuc lién chang phai duyén sanh, néu chang phai
duyén sanh thi phuéc duc lién khong c6 duong nao dé
duoc nd, vi hét thay phap tir xua dén nay khong co cai
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nao bong dung ma duoc, nén noi: “néu phudc duc co
thuc Nhu Lai chang noi dugc phudce duc nhiéu”.

XVIII. - Tu Bo Dé! Y nguwoi thé nio? Cé thé nho sic
thdn day du thday Phat chang?

- Bach Thé Tén, khong. Ching nén nho sdic thin ddy
dii ma thiy Phat. Tai sao? Nhw Lai néi sic thin day
dii, tive phi sic than ddy di, thi danh sic than day di
(tam luan).

- Tu Bo B’é.’ Y ngwoi thé nao? C6 thé nho cdc twong
day du thdy Nhw Lai chang?

- Bach Thé Tén, khéng. Ching nén nho cdc twong
ddy dii ma thdy Nhw Lai. Tai sao? Nhw Lai n6i cac
twong day di, tivc phi cdc twéng ddy di, thi danh cdc
twong ddy dii (tam luan).

Luogc giai

Séc than day du co nghia la day du cac tudng tot. Tam
thuong chd noi 32 tuéng, 80 thir hao 1a ing than tudng
hao, con bao than twéng hao nhu chd ndi trong pham
Tuéng Hai ¢ kinh Hoa Nghiém; “trén dinh dau Nhu
Lai c6 32 bao trang®* nghiém tueng, khoang 16ng may,
mat, mii, ring, moi, c6, Mdi cai c6 mot bao trang
nghiém tudng. Ludi c6 4 tudng, miéng co6 5 tudng, vai
mat 2 tudng, vai trai 3 tudng. Trudc nguc 1 tudng tic
la tudng chit (van) cat twong. Phia trai phia mat cua

24 B3o trang: nguyén nghia la cay c& c¢é nhiéu vat va mau sac rat quy; & day
nén hiéu nghta don gian |3 “t6t dep quy bau.”
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nguc c6 chung 10 tudng, tay trai tay mat cé chung 13
tudng, am tang mot tudng, hai moéng dit, hai vé, hai
dui cong 6 tudng, 16 chan long 1 tuéng, hai chan cong
13 tudng”. O trén cong lai 1a 97 tha diéu tudng goi 1a
dai nhan tudng.

XIX. - Tu Bo Pé! Ngwoi chd néi Nhw Lai C6 nghi
rang "Ta phdi cé thuyét phdp,” dirng nghi viy. Tai
sao? Néu nguwoi nao néi Nhw Lai cé thuyét phdp tirc
la phi bdang Pht, chéng hiéu 10i néi cia ta. Tu Bé
Dé! Néi thuyét phdp la khong co phdp dé thuyét, thi
danh thuyét phdp (tam luan).

Bay gio, Hué¢ Mang?®® Tu Bo Pé thua Phdt rang:

- Bach Thé Tén! Nhitng ching sinh doi vi lai nghe
dwoc phap nay sanh long tin chang?

Phdt bdo:

- Tu Bo Dé! Nhirng ching sinh dy la phi ching sinh,
phi bat chang sinh. Tai sao? Tu Bo DPé! Chung sinh
cho la chdng sinh, Nhw Lai néi phi ching sinh, thi
danh chang sinh (tam luén).

Luogc giai

25 Hué Mang: Phap than 13 thé cda ty tanh, hué mang 1a dung cla tu tanh;
su nghiép hoang phap d6 sanh chang gian doan goi la hué mang.
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Tai sao von khong thé thuyét? Vi c¢é vén khong co
phap, d3 von khong c6 phap thi lam sao c¢6 thé thuyét?
Nén néi 1a vo phap kha thuyét. Vi c& gi? Vi hét thay
phap déu 1a duyén sanh. Phap 1a duyén sanh, thuyét
cling 1a duyén sanh, thi ké thuyét phap ciing 1a duyén
sanh. DA goi la duyén sanh thi chang phai khong c6
phap, chang phai 1a khdng thuyét, chang phai 1a khdng
c6 ké thuyét. Thé nhung duyén sanh vo tanh, duong
thé tic khong, nén tuy nghiém nhién c6 ké thuyét
phap, nhung chinh thuyét phap nhu vay thi khong thé
dac mot cai gi, day goi la v so thuyét, c6 nghia la
thuyét tic 1a khdng thuyét. Néu cho 1a cé chd thuyét,
ay la chang biét n6 1a duyén sanh ma chép cho la thyc.
Hiéu dugc nghia duyén sanh lién biét phap vén khong
c6 phép, nén thuyét tac 12 khong thuyét.

Hué Mang: Phap than la thé cua ty tanh, hué mang la
dung cua tu tanh; su nghi¢p hoang phap do sanh chang
gian doan goi l1a hu¢ mang.

XX. Tu Bé Dé thura riang:

- Bach Thé Ton! Phit dic Vo Thugng Chinh Dang
Chanh Gidc la vo so dac chang?

- Diing thé! Piing thé! Tu Bé Dé! Ta ¢ noi phdp Vé
Thwong Chdnh Pding Chdnh Gidc, thét ching dic
mot chit gi cd, thi danh Vé Thuwong Chdnh Ding
Chanh Giac (tam luan).

Lugc giai
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Chac han chung ta khong can lugc giai doan nay vi
chung ta da quen véi cach day tam ludn nay cua duc
Phat. Quy dao hitu tu lugc giai gium.

XX\. - Lai nita, Tu Bé DPé! Phdp dy binh ding, ching
c6 cao thip, goi la Vé Thweng Chdinh DPing Chdnh
Gidc. Vi vo ngd, vo nhon, vO chung sinh, vé tho gid
ma tu tit cd thi¢n phdp, thi lién dwoc Vé Thwong
Chdnh Ding Chdnh Gidc. Tu Bé Pé! Nhw Lai noi
thién phap tiec phi thién phadp, thi danh thién phap
(tam luan).

Lugc giai

Tanh thé (cling goi la Phat tanh) nguoi nguoi von day
du, khong nguoi ndo la chang cd, chi vi vong tudng
(tac 1a phan biét) chap trudc, nén tanh thé khong thé
hién bay noi theo ngdbn ngit thong thuong la khdng
ching dac. Pac Phat xuat hién ¢ thé gian la chinh vi
mot dai su nhan duyén nay vay. Phat thuyét kinh nay
cling vi mot dai su nhan duyén nay vay. Tu bat dau
cubn kinh dén nay, ngan muon loi ndi, ndi ngang, n0|
doc, ma 16t ra tung tang, ting tang, ria chai ting tang
ting tang, y 1a dich xéac rira sach mot cai “bon lai dién
muc” dem ra, khién dai ching thé nhan. Thé nhan rd
rang mai biét rang néu chang chiéu theo cac nghia chd
thuyét & trén dé tu mot cach thiét thuc, chan chéanh thi
chang thé chang dac. Vi Iy do, tanh thé tuy vén day du,
nhung bi phan biét chip trudc lam cho do ban ma
chang con 1a bon lai dién muc nira.

XXII. - Tu Bo Pé! Néu cé ngwoi dem thit biru chit
ddy bang nui Tu Di chua trong tam thién dai thién



85

thé gigi dung dé bé thi, véi ngwoi tho tri doc tung
Kinh Kim Cang Bdt Nhi Ba La Mt Pa nay, cho dén
chi hanh theo bén ciu ké, va giing gidi cho nguwoi
khdac nghe, thi phudc dirc bo thi so véi phuoc dic
tho tri chding bang mot phan tram, mgt phan nghin,
muén wvc, cho dén todn sé thi du ciing chdang thé
sdnh béng.

Luoc giai:

B6 thi bang chau bau dau cho c6 nhiéu bao nhiéu
chang nitra thi ngudi tho nhan cling chi thod man tham
ai trong doi nay ma thoi, khong thé dem theo chau bau
d6 sang kiép tiép theo. Do d0, phudc bau cia ngudi
cho ciing 1a gidi han. Trong lac d6, phap thi nhat 13
phuong phap tu tap rat tr kinh Kim Cang ra, mot kinh
ma chu Phét, chu B tat dua noi do dé tu dic Vo
Thuong Chanh Pang Chanh giac, han nhién coéng duc
ctia ngudi bd thi phap phai 1a bat kha tu nghi.

XXII. - Tu Bé Pé! Cic nguwoi ché cho Nhw Lai c6
nghi rang "Ta phdi dj chang sinh.” Tu Bo Pé, dirng
nghi viy! Tai sao? Thdt ching cé ching sinh ma
Nhw Lai dp. Néu néi Nhw Lai cé dé ching sinh, thi
Nhuw Lai mic vao bon twéng ngi, nhon, ching sinh,
tho gia. Tu Bé Pé! Nhw Lai néi cé nga tirc phi cé
ngd, ma pham phu chdp la cé nga. Tu Bo Pé! Nhuw
Lai noi pham phu tirc phi pham phu, thi danh pham
phu (tam luan).

Lugc giai

Chung ta dua ra nhitng nhan xét nhu sau:
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1) Néu c6 ¥ niém do sanh lién c6 ching sinh sé do, c6
ngd nang do, ning va so 1a tudng ddi dai, tic 1a phan
biét, tirc 1a chap trudc. Phat ching binh dang nhirt
chan phéap gidi nén goi 1a Nhu Lai. Néu c6 phan biét
chép trude, sao goi 1a Nhu Lai? Nén bao Nhu Lai lam
viéc do sinh, thi thuc khong c6 ly. Pay la theo binh
dang phap gidi dé t6 rd nghia, lai cling 1a theo bén Nhur
Lai ma noi.

2) Lai theo bén ching sinh ma noi: Sao goi la ching
sinh? Chang qua 13 ngii uan nhom hop lai ma thoi, 1a
phap duyén sanh, ma da la duyén sanh thi khéng co6 tu
tanh nén goi 1a Khong. Xin nhac lai Khong nay khong
phai 1a khong ddi ngich vdi co. Néu ¢6 niém do sanh
ha chang phai 1 khong hiéu rd duyén sanh, chap phap
ngil uan 1a thue c6 u? Co phap chap lién c6 ngi chap,
ha Nhu Lai d timg c6 ngd phap hai chap nhu thé u?
Nén bao Nhu Lai lam niém nay: “ta phai d6 ching
sinh”, thi thuc khong co ly. Pay 1a theo duyén sanh thé
khong dé to rd nghia.

3) Chdng sinh s¢ di thanh chung sinh vi ¢ ¢6 niém,
ching sinh s¢ di déc do vi cé vo niém, thé nén goi 1a
dd sanh 1a chi khién ly niém ma théi. Néu Phat do
sanh ma c6 niém, thi Phat tu minh con chua do, sao co
thé d6 sanh u? Nén bao Nhu Lai lam niém nay: “ta
phai d6 ching sinh” thi thuc khong c6 ly. Pay la theo
ly niém goi 1a do dé to 1 1y.
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4) Phat do ching sinh chang qua 1a ting thuong duyén
cua ching sinh, ma ching sinh tu minh phat tam 16n,
hanh nguyén 16n thuc 14 cai nhan lam chu. Néu khong
c6 nhan lam chu thi tuy c6 tang thuong duyén, chidng
sinh ciing khong theo ddu ma duoc do. Thé nén ching
sinh dic d6 thuc ra ching sinh ty do ma thdi! Phat
khong co céi kién 1a Phat do chiing sinh. Nén bao Nhu
Lai lam niém nay: “ta phai do chdng sinh” thi thuc
khong ¢ 1y. Pay 1a theo nhan than, duyén so dé to 1d
nghia. Tom bbn nghia ndy nén mdi c6 ching sinh,
Nhu Lai, d gia, con Phat thuc khong co niém nay
vay.

XXIV. -Tu Bé Pé! Y ngwoi thé nao? Cé thé dung ba
muwoi hai twong dé quan Nhw Lai chdang?

Tu Bé Dé dip:

- Diing thé! Ping thé! C6 thé ding ba mwoi hai
twong quan Nhw Lai.

Phdt bio Tu Bé Dé:
- Néu dung ba muoi hai tudng dé qudn Nhw Lai thi
Chuyén Ludn Thanh Vwong ciing la Nhw Lai sa0?

(Chuyén Ludn Thinh Vwong ciing c6 ba mwoi hai
twong)

Tu Bé Dé thura rang:
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- Bach Thé Ton, nhw con hiéu y nghia 16i Phét, thi
chang nén dung ba mwoi hai twong dé quan Nhw
Lai.

Khi dy, Pirc Thé Tén néi ké rang:

Nhuwoc di sic kién nga,
Di ém thanh cau nga,
Thi nhon hanh ta dao,
Biit néiing kién Nhw Lai.

Dich ra Viét:

Néu diing sic thiy ta,
Diing dm thanh cdu ta.
La ngwoi hanh ta dao,
Chdng thé thiy Nhu Lai.

Luogc giai

Puc Phat day khong thé ding hinh tuéng dé thay Nhu
Lai. Cau ké duc Phat noi ra la ngay cd dung am thanh,
sdc tudng ... ndi chung 1a dung bat ctr phap hiru vi nao
cling khong thé thdy Nhu Lai. Chir thdy Nhu Lai ¢
day c6 nghia 1a chirng Phép than.

Chit Ta ¢ ddy 1a ty tanh Phat. Ty tanh bt nhi, chang
c6 ning s, nén chang phai s¢ thay s¢ cau. Néu duodi
theo cin tran dé thay dé cu 1a hanh theo ta dao, chang
thé dat dén kién tanh. Vi sao? Vi khong thé dung vong
tam (tudng) dé kién tanh, thanh Phat. Lam nhu thé
chang khac nao niu cat (vong) dé mong thanh com
(chon) nhu drc Phat ciing da day trong kinh Thu Lang
Nghiém.
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XXV. - Tu Bé Pé! Néu ngwoi nghi ring: "Nhw Lai
vi ching nho twong diay di méi dic Vé Thwong
Chdnh Ping Chdnh Gidc," Tu Bé Dé, dirng nghi
nhw viy! Néi Nhw Lai vi ching nho twéng day di
mdi dic Vo Thwong Chdinh Pding Chdnh Gidc la
chéng diing.

Tu Bo Pé! Néu ngwoi nghi nhw thé thi ngwoi phdt
tdm Vé Thwong Chinh Ping Chdnh Gidc la néi cdc
phap doan diét sao! Dung nghi vdy. Tai sao? Vi
nguwoi phdt tim Vé Thwong Chdnh Pdng Chdnh
Gidc, noi phdp ching néi twéng doan diét.

Luoc Giai

Phan trudc day dirc Phat day "Ching nén nho céc
tuéng day du ma thiay Nhu Lai" 13 pha chap sac tudng.
Bay gid dirc Phat lai day "Chd nén nghi rang Nhu Lai
vi chang nho tuéng day di méi dac Vo Thuong Chanh
Pang Chanh Giac" 1a pha chap phai lia sic tuéng. Vi
chap sac tudng va chap lia sac tuéng déu chang thé dat
dén kién tanh. Phé chap tudng khong c6 nghia 1a doan
diét ma chi dé néi 1én cac phap (tudng) déu vo nga.

XXVI. - Tu Bé Dé! Néu B0 tit dem thit biru chit day
nhirng thé gidi nhw sé cdt song Hang ding dé bé thi,
v6i Bé tdt biét tit ci phdp vé nga, dwoce thanh twu
phdp nhén (long tin vitng chic), thi Bé tdt nay dwogc
cong dirc hon B0 tdt kia. Tai sao? Tu Bo Dé, vi cic
B0 tdt nay chang tho phwéc dive viéc lam ciia ho.

Tu Bé Dé thura ring:
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- Bach Thé Tén! Sao néi Bo tit ching the phuwéc
dirc?

- Tu Bé Dé! Vi Bo tdt lam viéc phwéc diec ching
sanh khdoi long tham, cho nén ndi chang tho phwéc

r

duc.
Luoc giai

Pham phu con chép bdn tudng nén lam viéc phudc dirc
dé mong cau tho phudc trong cac tiép vé sau. Riéng
cac vi BO tat khong con bon tudng nén khong khoi
long tham cho nén quy ngai dau c6 tho phudc bau.

XXVII. - Tu Bé Pé! Néu c6 ngwoi néi rang "Nhuw
Lai hodc dén, hodc di, hodc ngéi, hodc nam" thi
ngwoi dy chang hiéu dwoc ¥ nghia 16i ta néi. Tai
sao? Vi Nhw Lai chéng tiv ddu dén, ciing chang di vé
ddu, nén goi la Nhw Lai.

Luoc Giai

Ty tanh cung khap khong gian va thoi gian, khip
khong gian thi chang c6 khir lai, nén goi 1a Nhu Lai,
khip thoi gian thi chiang c¢6 gian doan (chang c6 sanh
diét), nén goi 1a Niét ban.

XXVIIN. - Tu Bé Pé! Néu cé thién nam tin nit, dem
céi tam thién dai thién thé gidi nghién ndt ra thanh
vi tran, ¥ nguwoi thé nao? Nhitng vi tran chiing cé
phdi nhiéu ching?

Tu Bé Dé thura ring:



91

- Bach Thé Tén, rit nhiéu. Tai sao? Néu nhiing vi
tran ching la tht c¢é thi Phdt ching néi la vi trdn
chiing. Tai sao? Vi Phdt néi vi tran chiing, tirc phi vi
trin chiing, thi danh vi trdn chiing (tam luan). Bach
Thé Tén! Nhw Lai néi tam thién dai thién thé gidi,
ticc phi thé gidi, thi danh thé gidgi. Tai sao? Néu thé
gidi thadt cé, ticc la twong hop nhit. Nhw Lai noi
twong hop nhét, ticc phi twong hop nhit, dé goi la
twong hop nhdt (tam luan).

Luoc giai

Nhu da lugce giai trong cac doan trude, dé day mot van
dé nao d6 dirc Phat phai dung ngén ngir thé tuc (danh
tudng) dé dién ta, va ngay sau d6 ngai phi nhan (dung
trén quan niém thé tanh) dé cho tu chung khoi chap,
roi sau cung xac nhan 10i day ban dau. Dung chia
khoa nay dé mo va hiéu 101 dic Phat day theo 16i noi
tam luan nay.

XXIX. - Tu Bé Dé! Néu cé ngwoi néi Phit thuyét
ngd kién, nhon kién, ching sinh kién, the gid kién la
thit, Tu Bo Pé! Y ngwoi thé nao? Ngwoi dy cé hiéu
dwoc y nghia loi ta noi chang?

- Bach Thé Tén, khong! Ngwoi dy ching hiéu ¥
nghia ciia Nhw Lai néi. Tai sao? Nhw Lai noi nga
kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gii kién, tirc
phi nga kién, nhon kién, ching sinh kién, tho gia
kién, d6 la ngd kién, nhon kién, ching sinh kién, tho
gid kién (tam luan).
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- Tu Bé Dé! Ngwoi phat tim Vo Thwong Chdnh
Bang Chdnh Gidc, doi véi tit ca ' phap nén tri nhw
thé, kién nhw the, tin gidi nhw thé, chang sanh phdp
twong. Tu Bé Dé! Nhw Lai ndi phdp twéng, tivc phi
phadp twong, do la phap twong (tam luén).

Luogc giai

Trong kinh, pham néi “thi danh” (tic 13) déu la theo
tudng ma noi, tuc la theo nghia duyén khoi ma noi,
pham noi “tac phi” (tic khong 13) déu 1a theo tanh ma
noi, ciing 1a theo nghia tanh khong ma noi. Phai biét,
Phat thuyét nga kién, nhan kién, ching sinh kién, tho
gia kién, y 1a khién nguoi ta linh hoi & kién ngd nhan
v.v... déu 1a huyén tuéng duyén khoi.

XXX. - Tu Bé DPé! Néu c6 ngwoi dem thit biru chit
ddy vé lwong A Ting Ky thé giéi ding dé bé thi, véi
thign nam tin ni¢ phdt tim Bé Dé tho tri doc tung
Kinh nay, cho dén chi hanh theo bon ciu ké, va
giang giai cho ngwoi khdc nghe, thi phudc dirc hon
nguoi kia. Viy phdi giang giai nhw thé nao? Nén
gidng gidai nhw thé nay: Nhw nhw bit dng, ching
nén chdp noi tuwdng. Tai sao?

Nhiit thiét hivu vi phdp,
Nhuw mong, huyé;n, bao, danh,
Nhuw g diéc nhw dién,

Ung tic nhw thi quan.

Dich ra Viét:
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Tét cd phdp hiru vi,

Nhw mong, huyén, bot, bong,
Nhw swong mu, dién chop,
Nén qudn theo nhw thé. .

Phdt thuyét Kinh nay xong, truong lio Tu Bé Dé véi
cic Ty Kheo, Ty Kheo Ni, Uu Ba Tic, Uu Ba Di va
tat ca thé gmn, troi, nguoi, A Tu La, nghe loi Phdt
thuyét, déu rit hoan hy, tin tho phung hanh.

Luoc Giai

Nhu Nhu Bat Dong, chang nén chip noi tudng: Theo
101 dirc Phat thi hai chir Nhu Nhu 13 nhu that té, 13 nhu
ban thé cia tu tanh. Hai chir Bat bong chang phai d6i
v6i dong ma noi bat dong, vi tu tanh bét nhi, chang co
bién chuyén nén néi bat dong. Vé bé mat thi chang thé
dién ta, néu ta theo bé trai thi chang dong chang tinh,
chang thém chang bét, chang 16n chang nhd, chang
mot chang nhiéu ... Nén chi c6 thé noi 1a Nhu Nhu Bat
Dong Tat ca nhimg dbi dai nhu dong - tinh, l6n - nho,
. cho dén B Pé - Niét ban déu la tudng, chang
chap noi tuéng méi duge goi la Nhu Nhu Bat Pong.

Ghi nhé: day la dic Phat day trén quan diém cua bac
da thanh dao. BO tat trén duong tu tip khong chap
tuéng tac 1a nghia vo tru. CO thé vo tru, dén chd
khong tru mot chd nao lién chang vo sanh, thoat ly
vong sanh tir luan hoi.

Phan bién soan va lwge giai Kinh Kim Cang hét
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Phan két ciia lwoc giai

Toém lai, ching ta da cung nhau tim hiéu, hoc hoi, dé
roi thuc hanh, tic 12 4p dung nhitng 161 Phat day vao
cudc song dé khi xa hoa, bao than niy s& khong con
trg lai vong sanh tu luan hoi nita, ngoai trur tro lai dé
lam hanh nguyén B6 tat. Hom nay, ciing 1a ngay danh
dau sy tu tip ciia chung ta budc sang mot giai doan
moi, con duong ma ngai Luc t6 Hué Nang goi 1a “T6i
Thweng Thiwra.” HOm nay cling 1a ngay quy dao hiru
khong con dudi sy hudng dan cua Thﬁy Pao Tam, ma
la dudi sy hudng dan ctia mot vi Thé‘ly chuyén vé thién
dinh Phap danh “Sa Mon Di Tung Pai Nguyén,”
cung ho Di v&i mét s6 quy dao hitu tu tdp theo Thay
Pao Tam. Lau nay, quy dao hitu van thic mic vi sao
Thay Pao Tam khong lay ho “Di.” Bi mat nay dugc
giit dén ngay hom nay mai tiét 10 1a vi chung ta s€ thuc
hanh con dwong Toi Thuong Thira lay Vo niém lam
Tong, Vo twdéng lam thé, Vo tru l1am goc Chung ta
s& dugc Thay Pai Nguyén hudng dan.

Tén goi cha me dat ra dung ngoai thé tuc, Phap danh
dung dé goi nhau trong méi truong cta Phat gido, tat
ca ciing chi 1a danh tu, phuong tién ding dé phan biét
trong phap hitu vi ma théi. Tuy theo hanh nguyén ma
c6 danh xung khac nhau nhu ngai Quan Am va ngai
Chuan D¢, hay Ia tiy theo giai doan thyc hanh Phat
Phap ma c6 danh xung khac nhau khong c6 gi quan
trong. Quy dao hitu c¢6 thé tiép tuc goi Thay Pao TAm
hay ké tir nay goi Thay Pai Nguyén khong c6 gi khac
nhau. Thay chi ting theo Pai Nguyén cta chu Phat va
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B tat ma cung quy dao hiry hoc tap va thuc hanh Phat
Phap ma théi.

Ghi nhé diéu nay: Thay Pao Tam da tu lau va da
nhiéu 1an nhic nhé quy dao hiru cbt tiy cua phap tu
Téi Thuong thira: “dirng theo _vong tam (bi 10i cudn
béi sau can) tirc la dang song trong chon tam.”
bung theo vong tam 1a khong tru tudng hay noi cach
khac 1a lia tuéng, va séng trong chon tam tic 1a “thay
Nhu Lai” ghi trong kinh Kim Cang. Ngoai ra, khong
nén ban luan nhiéu nhiing kinh “bét kha tu nghi” nhu
thdy Pao Tam di ghi trong quyén sach “Giai thoat
trong Hién Kiép.” Chi nén hoc hoi nhu’ng cau durc Phat
day dé thuc hanh. Khi dén noi, moi su s& sang té can
gi phai luan ban.

Sa Mon Di Tung Dai Nguyén

Bién soan va Lwoc giai Kinh Kim Cang Bat Nha Ba
La Mt Da

Mua Ha, 2014
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Thuc hanh kinh Kim Cang:
- Pha nga chap va phap chip (khong con bon tudng.)

- Khong phat tim phan biét (khong chip hai bén —
trung quan.)

- Tam khong tru vao cac phap.

- Luon luén quén cac phap khong that co.

- Trén duodng tu hanh, khong nghi dén ‘idéc hay khong
dac qué} vi”, néu c6 nhirng hién tugng to6t, nén chi xem
1a c6 tién bd, khong phai thanh thanh Phat gi ca.

- Giup d& chaing sinh ma khong tru tudéng dé giup da.

- Thién dinh: Cing thyc hanh phuong phap Thién dinh
giong nhau, nhung moi can co s€ “ngd” khac nhau,

nén hanh gia can tham khao voi vi Thay, dé tién bo
hon.
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	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Tư Đà Hàm có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả Tư Đà Hàm" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tư Đà Hàm gọi là Nhất Vãng Lai mà thật chẳng vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? A Na Hàm có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả A Na Hàm" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? A Na Hàm gọi là Bất Lai mà thật chẳng phải bất lai, ấy gọi là A Na Hàm.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? A La Hán có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả A La Hán" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn! Nếu A La Hán nghĩ rằng "Ta đắc đạo A La Hán", tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Thế Tôn! Phật nói con đắc Vô Tranh Tam Muội, là hạng nhất trong loài người, là hạng nhất trong bậc ly dục A La Hán. Thế Tôn! Nhưng con nghĩ rằng con là ly dục A La Hán. Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán, thì Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là một hành giả thanh tịnh hạnh. Vì Tu Bồ Đề vốn là vô sở hành, nên mới gọi Tu Bồ Đề là hành giả thanh tịnh hạnh.
	Phần Hai
	VIII. Phật bảo:  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật vô sở đắc. 
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Bồ tát có trang nghiêm Phật độ chăng? -Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm.  
	- Cho nên Tu Bồ Đề! Chư Bồ tát Ma Ha Tát nên sanh tâm trong sạch như thế, là chẳng nên khởi tâm trụ sắc, chẳng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm (không nên trụ vào đâu mà sanh tâm).  
	- Tu Bồ Đề! Ví như có người thân như núi chúa Tu Di, ý ngươi thế nào? Thân ấy có đại chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất đại. Tại sao? Phật nói phi thân thị danh đại thân (Chữ đại ở đây là siêu việt số lượng).  
	IX. - Tu Bồ Đề! Như có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một sông Hằng. Ý ngươi thế nào? Số cát ở trong những sông Hằng ấy có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ những sông Hằng ấy cũng nhiều vô số rồi, huống chi là cát.  
	- Tu Bồ Đề! Nay ta nói thật cho nghe, như có thiện nam tín nữ, đem thất bửu chứa đầy các đại thiên thế giới bằng số cát kể trên dùng để bố thí, được phước nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Nếu có thiện nam tín nữ thọ trì Kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ, rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia.  
	X. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bất cứ nơi nào có thuyết Kinh này, cho đến chỉ thuyết bốn câu kệ, phải biết nơi đó tất cả thế gian, trời, người, A Tu La đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người được thọ trì đọc tụng cả Kinh này. Tu Bồ Đề! Nên biết người ấy thành tựu pháp hy hữu tối thượng hạng nhất. Vậy phàm nơi nào có kinh điển này tức là có Phật, được Phật tử tôn trọng.  
	XI. Khi ấy Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phải thọ trì như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngươi cứ theo tên gọi thọ trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức phi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa (đây cũng là tam luân đã được giải ở trên).  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Tất cả vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng?  
	Tu Bồ Đề thưa:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	- Tu Bồ Đề! Như Lai nói những vi trần ấy tức phi vi trần, thị danh vi trần. Như Lai nói thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới (tam luân). Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ ba mươi hai tướng thấy Như Lai chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ ba mươi hai tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói ba mươi hai tướng tức là phi tướng, thị danh ba mươi hai tướng (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Như có thiện nam tín nữ đem thân mạng nhiều bằng số cát sông Hằng dùng để bố thí; với người thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ và giảng cho người khác nghe, thì được phước hơn người kia rất nhiều.  
	XII. Bấy giờ Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết Kinh này, hiểu thấu nghĩa thâm sâu, xúc động chảy nước mắt mà bạch Phật rằng:  
	- Hy hữu Thế Tôn! Phật thuyết kinh điển thâm sâu như thế, con từ khi được huệ nhãn đến nay, chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn! Lại nếu có người nghe được Kinh này lòng tin trong sạch, liền sanh thật tướng, phải biết ngươì ấy thành tựu được công đức hy hữu hạng nhất.  
	Bạch Thế Tôn! Đây nói thật tướng tức là phi tướng, cho nên Như Lai nói giả danh thật tướng.  
	Bạch Thế Tôn! Nay con được nghe Kinh này tín, giải, thọ trì chẳng cho là khó. Nếu năm trăm năm về sau, đời vị lai có chúng sinh nghe được Kinh này, tín, giải, thọ trì thì người ấy là hy hữu hạng nhất. Tại sao? Vì người ấy vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì ngã tướng tức là phi tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng cũng là phi tướng. Tại sao? Lìa tất cả chư tướng, tức gọi là chư Phật.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Đúng thế! Đúng thế! Lại nếu có người được nghe Kinh này mà chẳng kinh ngạc, chẳng khiếp sợ, phải biết người ấy rất là hy hữu. Tại sao? Tu Bồ Đề! Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật Đa, tức phi đệ nhất Ba La Mật Đa, thị danh đệ nhất Ba La Mật Đa.  
	Tu Bồ Đề! Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật Đa, tức phi nhẫn nhục Ba La Mật Đa, thị danh nhẫn nhục Ba La Mật Đa . Tại sao? Tu Bồ Đề! Như ta xưa kia bị vua Ca Lợi xẻ nát thân thể, lúc đó ta vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì xưa kia khi ta bị phanh xé thân thể từng miếng, nếu có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì phải sanh tâm sân hận.  
	Tu Bồ Đề! Nhớ lại kiếp quá khứ, ta làm tiên nhẫn nhục trãi qua năm trăm đời, những đời ấy đều vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tu Bồ Đề! Vì thế Bồ tát phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phải lìa tất cả tướng. Chẳng nên sanh tâm trụ nơi sắc, và cũng chẳng nên sanh tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm vô sở trụ; nếu tâm có trụ tức là phi trụ, thị danh tâm trụ.  
	Cho nên Như Lai nói tâm của Bồ tát chẳng nên trụ nơi sắc bố thí, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát vì lợi ích tất cả chúng sinh, cần phải bố thí như thế. Như Lai nói Tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói Tất cả chúng sinh tức phi chúng sinh.  
	Tu Bồ Đề! Như Lai là người chơn ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuống ngữ, bất dị ngữ. Tu Bồ Đề! Pháp của Như Lai chứng đắc, ấy là pháp vô thật vô hư.  
	Tu Bồ Đề! Nếu tâm của Bồ tát trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm của Bồ tát chẳng trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người có mắt dưới ánh sáng mặt trời, tất cả thấy rõ đủ thứ sắc tướng.  
	Tu Bồ Đề! Về đời sau này, nếu có thiện nam tín nữ thọ trì, đọc tụng Kinh này, thì trí huệ của Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên.  
	XIII. -Tu Bồ Đề! Nếu có thiện nam tín nữ, buổi sáng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi trưa lại bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi chiều cũng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, cứ bố thí thân thể như thế cho đến vô lượng trăm, nghìn, muôn ức kiếp. Với người nghe kinh điển này lòng tin vững chắc, thì được phước nhiều hơn người kia, huống chi lại còn biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng giải cho người khác nghe.  
	Tu Bồ Đề! Nói tóm lại, Kinh này có công đức vô biên, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường. Như Lai vì người phát tâm đại thừa và người phát tâm tối thượng thừa mà thuyết. Nếu có người nào hay thọ trì đọc tụng, phổ biến cho người, thì Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được thành tựu vô biên công đức, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường. Những người như thế mới là gánh vác được đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Như Lai. Tại sao? Tu Bồ Đề! Nếu người ưa pháp Tiểu thừa, dính mắc ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến (chẳng ngoài sáu mươi hai kiến chấp), thì chẳng thể tín thọ, đọc tụng Kinh này và giảng giải cho người khác nghe.  
	Tu Bồ Đề! Bất cứ nơi nào, nếu có Kinh này, tất cả thế gian, trời, người, A Tu La, đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp Phật, đều nên cung kính lễ bái, dùng các thứ hương hoa rải quanh chỗ đó.  
	XIV. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Như thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, nếu bị người khinh rẽ, thì những nghiệp nhân đời trước đáng lẽ phải đọa ác đạo, vì nay bị người đời khinh rẽ, nên những nghiệp nhân đời trước liền được tiêu diệt, lại còn được đắc đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Tu Bồ Đề! Ta nhớ đời quá khứ, trước Phật Nhiên Đăng vô lượng vô số kiếp, được gặp tám trăm bốn nghìn muôn ức na do tha chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng, chẳng bỏ sót Phật nào. Lại, nếu có người đời mạt kiếp hay thọ trì đọc tụng Kinh này, được nhiều công đức, đem công đức cúng dường chư Phật của ta so với công đức ấy, chẳng bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn ức, cho đến toán số, thí dụ đều chẳng thể sánh bằng.  
	Tu Bồ Đề! Nếu ở đời mạt kiếp, có thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, được công đức vô lượng. Nếu ta kể ra hết, hoặc có người nghe rồi tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ chẳng tin. Tu Bồ Đề! Phải biết ý nghĩa Kinh này bất khả tư nghì, quả báo cũng bất khả tư nghì.  
	XV. Lúc bấy giờ, Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên an trụ tâm như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào?
	 Phật bảo Tu Bồ Đề:  - Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên sanh tâm như thế này: Ta phải diệt độ cho tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà chẳng có một chúng sinh nào được diệt độ. Tại sao? Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải Bồ tát. Tại sao? Tu Bồ Đề! Vì thật chẳng có pháp gì để phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Theo con hiểu nghĩa của Phật nói, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật chẳng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Phật bảo:  - Đúng thế! Đúng thế! Tu Bồ Đề! Như Lai thật chẳng đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Nếu Như Lai có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng: "Về đời sau ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni." Bởi thật chẳng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng: "Về đời sau ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni." Tại sao? Nói Như Lai tức là các pháp như nghĩa. Nếu có người nói rằng Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là chẳng đúng như nghĩa. Tu Bồ Đề! Vì thật ra Phật chẳng đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Nói Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ở trong đó vô thật vô hư.  
	Cho nên Như Lai nói "Tất cả các pháp đều là Phật pháp." Tu Bồ Đề! Nói tất cả pháp, tức phi tất cả pháp, thị danh tất cả pháp (tam luân). Tu Bồ Đề! Ví như thân người cao lớn đã kể trên, nghĩa là siêu việt số lượng.  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Như Lai nói thân người cao lớn, tức phi thân lớn, thị danh thân lớn (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Bồ tát cũng như thế. Nếu nói rằng ta phải diệt độ vô lượng chúng sinh thì chẳng thể gọi là Bồ tát. Tại sao? Tu Bồ Đề! Thật chẳng có pháp gọi là Bồ tát. Cho nên Phật thuyết tất cả pháp vô ngã, vô nhơn, vô chúng sinh, vô thọ giả.  
	Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát nói rằng ta phải trang nghiêm cõi Phật thì chẳng thể gọi là Bồ tát. Tại sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm (tam luân).  
	Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát thông đạt pháp vô ngã thì Như Lai nói ấy mới gọi là Chơn Bồ tát.  
	XVI. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có nhục nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có nhục nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có thiên nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có thiên nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có huệ nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có huệ nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có pháp nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có pháp nhãn.
	 -  Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có Phật nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có Phật nhãn.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như số cát trong sông Hằng kia, Phật nói là cát chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai nói là cát.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng số cát trong một sông Hằng, rồi lại có cõi Phật nhiều bằng số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có phải là nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Bao nhiêu thứ tâm niệm của chúng sinh trong cõi Phật ấy, Như Lai đều biết rõ. Tại sao? Như Lai nói các tâm, đều là phi tâm, thị danh là tâm (tam luân). Tại sao? Tu Bồ Đề! Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc (Phá chấp tâm là thật có).  
	XVII. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Nếu có người đem thất bửu chất đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy nhờ nhân duyên đó, được phước đức nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, đúng thế! Người ấy nhờ nhân duyên đó, được phước đức rất nhiều.  
	- Tu Bồ Đề! Nếu phước đức có thật thì Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Vì phước đức vốn chẳng thật nên Như Lai nói được phước đức nhiều. 
	XVIII. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ sắc thân đầy đủ thấy Phật chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng nên nhờ sắc thân đầy đủ mà thấy Phật. Tại sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ, tức phi sắc thân đầy đủ, thị danh sắc thân đầy đủ (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ các tướng đầy đủ thấy Như Lai chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng nên nhờ các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức phi các tướng đầy đủ, thị danh các tướng đầy đủ (tam luân).  
	XIX. - Tu Bồ Đề! Ngươi chớ nói Như Lai có nghĩ rằng "Ta phải có thuyết pháp," đừng nghĩ vậy. Tại sao? Nếu người nào nói Như Lai có thuyết pháp tức là phỉ báng Phật, chẳng hiểu lời nói của ta. Tu Bồ Đề! Nói thuyết pháp là không có pháp để thuyết, thị danh thuyết pháp (tam luân).  
	 Bấy giờ, Huệ Mạng Tu Bồ Đề thưa Phật rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Những chúng sinh đời vị lai nghe được pháp này sanh lòng tin chăng?  
	Phật bảo:  
	- Tu Bồ Đề! Những chúng sinh ấy là phi chúng sinh, phi bất chúng sinh. Tại sao? Tu Bồ Đề! Chúng sinh cho là chúng sinh, Như Lai nói phi chúng sinh, thị danh chúng sinh (tam luân).  
	XX. Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Phật đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là vô sở đắc chăng?  
	- Đúng thế! Đúng thế! Tu Bồ Đề! Ta ở nơi pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thật chẳng đắc một chút gì cả, thị danh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (tam luân).
	XXI. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì vô ngã, vô nhơn, vô chúng sinh, vô thọ giả mà tu tất cả thiện pháp, thì liền được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Như Lai nói thiện pháp tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp (tam luân).  
	XXII. - Tu Bồ Đề! Nếu có người đem thất bửu chất đầy bằng núi Tu Di chúa trong tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, với người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến chỉ hành theo bốn câu kệ, và giảng giải cho người khác nghe, thì phước đức bố thí so với phước đức thọ trì chẳng bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn ức, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng.  
	XXIII. - Tu Bồ Đề! Các ngươi chớ cho Như Lai có nghĩ rằng "Ta phải độ chúng sinh." Tu Bồ Đề, đừng nghĩ vậy! Tại sao? Thật chẳng có chúng sinh mà Như Lai độ. Nếu nói Như Lai có độ chúng sinh, thì Như Lai mắc vào bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề! Như Lai nói có ngã tức phi có ngã, mà phàm phu chấp là có ngã. Tu Bồ Đề! Như Lai nói phàm phu tức phi phàm phu, thị danh phàm phu (tam luân).  
	XXIV. -Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai chăng?  
	 Tu Bồ Đề đáp:  
	- Đúng thế! Đúng thế! Có thể dùng ba mươi hai tướng quán Như Lai.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Nếu dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? (Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ba mươi hai tướng)  
	 Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa lời Phật, thì chẳng nên dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai.  
	Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:  
	Nhược dĩ sắc kiến ngã,  Dĩ âm thanh cầu ngã,  Thị nhơn hành tà đạo,  Bất năng kiến Như Lai.  
	Dịch ra Việt   
	Nếu dùng sắc thấy ta,  Dùng âm thanh cầu ta.  Là người hành tà đạo,  Chẳng thể thấy Như Lai.  
	XXV. - Tu Bồ Đề! Nếu ngươi nghĩ rằng: "Như Lai vì chẳng nhờ tướng đầy đủ mới đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác," Tu Bồ Đề, đừng nghĩ như vậy! Nói Như Lai vì chẳng nhờ tướng đầy đủ mới đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là chẳng đúng.  
	Tu Bồ Đề! Nếu ngươi nghĩ như thế thì người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là nói các pháp đoạn diệt sao! Đừng nghĩ vậy. Tại sao? Vì người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi pháp chẳng nói tướng đoạn diệt.  
	XXVI. - Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát đem thất bửu chất đầy những thế giới như số cát sông Hằng dùng để bố thí, với Bồ tát biết tất cả pháp vô ngã, được thành tựu pháp nhẫn (lòng tin vững chắc), thì Bồ tát này được công đức hơn Bồ tát kia. Tại sao? Tu Bồ Đề, vì các Bồ tát này chẳng thọ phước đức việc làm của họ.  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Sao nói Bồ tát chẳng thọ phước đức?  
	- Tu Bồ Đề! Vì Bồ tát làm việc phước đức chẳng sanh khởi lòng tham, cho nên nói chẳng thọ phước đức.  
	XXVII. - Tu Bồ Đề! Nếu có người nói rằng "Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm" thì người ấy chẳng hiểu được ý nghĩa lời ta nói. Tại sao? Vì Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai.  
	XXVIII. - Tu Bồ Đề! Nếu có thiện nam tín nữ, đem cõi tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát ra thành vi trần, ý ngươi thế nào? Những vi trần chúng có phải nhiều chăng?  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Nếu những vi trần chúng là thật có thì Phật chẳng nói là vi trần chúng. Tại sao? Vì Phật nói vi trần chúng, tức phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng (tam luân). Bạch Thế Tôn! Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. Tại sao? Nếu thế giới thật có, tức là tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng hợp nhất, tức phi tướng hợp nhất, đó gọi là tướng hợp nhất (tam luân). 
	XXIX. - Tu Bồ Đề! Nếu có người nói Phật thuyết ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến là thật, Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Người ấy có hiểu được ý nghĩa lời ta nói chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không! Người ấy chẳng hiểu ý nghĩa của Như Lai nói. Tại sao? Như Lai nói ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, đó là ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với tất cả pháp nên tri như thế, kiến như thế, tín giải như thế, chẳng sanh pháp tướng. Tu Bồ Đề! Như Lai nói pháp tướng, tức phi pháp tướng, đó là pháp tướng (tam luân).  
	XXX. - Tu Bồ Đề! Nếu có người đem thất bửu chất đầy vô lượng A Tăng Kỳ thế giới dùng để bố thí, với thiện nam tín nữ phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng Kinh này, cho đến chỉ hành theo bốn câu kệ, và giảng giải cho người khác nghe, thì phước đức hơn người kia. Vậy phải giảng giải như thế nào? Nên giảng giải như thế này: Như như bất động, chẳng nên chấp nơi tướng. Tại sao?  
	Nhất thiết hữu vi pháp,  Như mộng, huyễn, bào, ảnh,  Như lộ diệc như điện,  Ưng tác như thị quán.  
	Dịch ra Việt:   
	Tất cả pháp hữu vi,  Như mộng, huyễn, bọt, bóng,  Như sương mù, điện chớp,  Nên quán theo như thế. . 
	Phật thuyết Kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề với các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và tất cả thế gian, trời, người, A Tu La, nghe lời Phật thuyết, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.  
	Phần Chánh Văn hết
	Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
	Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
	Kính chào quý đạo hữu
	Trước khi bắt đầu lược giải kinh Kim Cang, Thầy Đạo Tâm có lời chào mừng cho Thầy và cho tất cả quý đạo hữu nào mà trong tận thâm sâu của đáy lòng mình, trong thời gian qua đã mong muốn Phật Pháp được trường tồn mỗi khi phát nguyện.  Có đạo hữu, ngay trong giây phút Thầy Đạo Tâm vừa nói “chào mừng” khởi niệm ngay rằng “ủa, Thầy mà còn mừng, còn vui buồn” nữa sao?  Thầy Đạo Tâm xin mượn cách mà đức Phật dùng lập đi lập lại trong kinh Kim Cang để giải nghi cho quý đạo hữu đó như sau: “Thầy Đạo Tâm mừng mà thật sự không có mừng, đó là mừng vậy.”  Quý đạo hữu nào chưa quen với lối nói “Tam Luân” này sẽ hiểu khi Thầy Đạo Tâm trình bày phần lược giải kinh Kim Cang tiếp theo sau đây. 
	Vì sao Thầy Đạo Tâm nói lời chào mừng cho tất cả chúng ta?  
	Trên đường cùng nhau xây dựng Phật Pháp trường tồn, chúng ta đã dự phóng sẽ thực hiện những gì để đạt được mục tiêu.  Giờ đây, kiểm điểm lại những gì chúng ta đã thực hiện sẽ thấy ngay.
	(1) Trên cơ sở vật chất, chúng ta đã có được một ngôi chùa, dù nhỏ nhưng đầy đủ phương tiện để chúng ta tu tập theo đường lối của chúng ta, với đàn tràng Dược Sư, đàn tràng Chuẩn Đề, và nhất là đàn tràng Lăng Nghiêm, một đàn tràng thật hiếm hoi trong lịch sử Phật giáo trên quả địa cầu này. Phải chăng chúng ta cũng nên mừng cho chúng sinh, một năm có hai dịp về Phật Quốc trong mùa hè (nhập hạ) và mùa đông (nhập đông) để cùng tu tập với chúng ta trong đàn tràng Lăng Nghiêm.  
	Ngoại trừ phải dành một số thời giờ cho cuộc sống thế tục mà quý Phật tử không thể nào xả bỏ ngay được, quý Phật tử đã luôn luôn dành thì giờ còn lại trong tuần để xây dựng Phật Quốc để cho chính quý Phật tử và cho những Phật tử khác hiện tại hay tương lai có nơi tu tập, thuận theo tục ngữ của ông bà chúng ta thường nói “tu hành phải có bạn” và quan trọng hơn cả là sự dần dần xả bỏ bớt dính mắc thế tục.  Chùa còn là nơi giúp ta thực hành “lục hòa, phá ngã chấp, tâm không trụ vào thế gian pháp.”  Ngoài ra, vì thời gian dành cho việc tu tập rất ít, nên chúng ta đã nhắc nhở nhau “tại chùa chỉ nói chuyện liên quan đến Phật Pháp”, tuy nhiên, nếu có những tiếng cười rộn rã vang lên cũng chẳng gây phiền muộn cho kẻ khác.
	(2) Trên phương diện tinh thần tu học, chúng ta đã có một đội ngũ Ni và các Cư sĩ, nếu nói một cách khiêm nhường, cũng đã có đầy đủ căn bản Phật Pháp để tự độ và độ tha theo kế hoạch đã dự trù.  Đội ngũ này sẽ giữ gìn và phát triển Phật Pháp để Phật Pháp có thể trường tồn.  Yêu cầu quý đạo hữu đừng quá khiêm tốn mà phải mạnh dạn phát Bồ đề tâm nhận nhiệm vụ của sứ giả Như Lai.  Đây là một việc làm tự nguyện chứ không phải là bị bắt buộc bởi một ai, bởi một vị Thầy, hay một vị Phật, Bồ tát.  Dĩ nhiên, việc làm sứ giả Như Lai này không phải đơn giản, nhưng với nguyện vọng tu tập cho mình và để độ sinh cũng chẳng có gì khó khăn.  Nếu chúng ta nghĩ đến việc thị hiện vào cõi Ta bà này của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhờ vậy ngày nay chúng ta mới biết được con đường ra khỏi sinh tử luân hồi, Bồ đề tâm chúng ta sẽ kiên cố hơn.  Nhìn lại con đường tu tập của chúng ta, liệu đã đủ để đền bù công ơn của đức bổn sư đã thị hiện nơi thế gian này để dạy dỗ chúng ta chưa?  Tâm nguyện của chúng ta là như vậy, nhưng sóng gió như thế nào, kết quả như thế nào, cũng phải giữ Bồ đề tâm kiên cố, không để ảnh hưởng đến hạnh nguyện của chúng ta.
	Sau khóa “lược giải kinh Kim Cang” này, việc làm của Thầy Đạo Tâm đã tạm hoàn thành trên căn bản, vì quý đạo hữu sẽ được biết rằng với kinh Kim Cang quý đạo hữu đã có một phương pháp Tối Thượng Thừa để tu và một vị Thầy là đức Phật thường trụ luôn luôn ở bên cạnh quý đạo hữu.  Đừng bao giờ bận tâm đến sự hiện hữu của một vị Thầy phàm tăng thế tục không tránh khỏi luật vô thường. 
	Chúng ta đi vào phần lược giải kinh Kim Cang.
	Duyên khởi đưa đến giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
	Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Thầy Đạo Tâm giảng giải kinh Kim Cang.  Khoảng bốn năm năm về trước, tại Cốc Thanh Tịnh Tâm ở Keller, Texas, kinh Kim Cang đã được lược giảng qua để quý Phật tử thực hành pháp “không trụ.”  Lần giảng giải đó, Thầy Đạo Tâm không dám đào sâu và nhấn mạnh vào pháp tu Tối Thượng Thừa, e rằng Phật tử bỏ chạy hết.  Một số đạo hữu chắc cũng còn nhớ, một đạo hữu từ Canada sang, sau khi nghe bài Pháp, mặc dầu không phải thuộc kinh Kim Cang, tuyên bố rằng: “Thầy giảng sao mà cao thế!”  Bài giảng Phật Pháp nào cũng có ý nghĩa cao siêu, nhưng chắc không đến nỗi khó hiểu, thực ra có lẽ  chỉ vì đạo hữu ấy lâu nay đến chùa chỉ để lạy Phật cầu cho gia đạo bình an mà thôi, chưa bao giờ nghĩ đến phải học Phật Pháp.
	Nếu Phật tử nào chưa có duyên đến Cốc Thanh Tịnh Tâm, hôm nào đẹp trời, nhờ một bạn đạo đưa đến nơi để nhìn trên vách của một Chánh điện rất nhỏ (mobile home) vẫn còn hai bảng ghi hai câu trong những câu cốt tủy của kinh Kim Cang theo âm Hán Việt: “Nhược Bồ tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng tức phi Bồ tát” (Nếu Bồ tát còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức không phải là Bồ tát) và “Như Lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cố danh Như Lai” (Như Lai không từ đâu đến, cũng như không đi về đâu, như vậy mới là Như Lai.)  Quý đạo hữu chưa cần phải hiểu hai câu này vội, vì chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ càng trong những thời Thầy Đạo Tâm lược giải kinh Kim Cang này.  Thầy Đạo Tâm sẽ không kéo dài thời lược giải này đến mấy tháng hay một năm, mà nhiều lắm cũng chỉ ba, bốn tuần mà thôi tùy theo sự lãnh hội của quý đạo hữu.  Lý do, nếu những lời dạy của đức Phật trong kinh không thể nghĩ bàn, vậy tại sao chúng ta phải phí thời giờ và tâm sức để giảng giải, e rằng biết đâu sẽ không đúng với ý nghĩa đức Phật muốn nói.  Gần đây nhất là vào tháng giêng năm 2013, Thầy Đạo Tâm lại giảng kinh Kim Cang, và dĩ nhiên, cứ mỗi lần giảng như thế Thầy Đạo Tâm đào sâu thêm ý nghĩa của kinh và đi vào áp dụng lời dạy của Đức Phật và cuộc sống thế tục. 
	Nếu ai có chút ít kinh nghiệm viết bài hoặc viết sách về những gì mình suy nghĩ sẽ không còn thích viết nữa.  Vì sao vậy?  Ông bà mình đã dạy: “bút sa gà chết,” cho nên phải đắn đo kỹ lưỡng những gì mình viết, và có đôi khi đem bản thảo đã viết trong hơn vài năm trời đưa vào ngọn lửa, chỉ một phút thôi những chữ nghĩa ghi lại trong những tháng năm qua đã tan tành theo mây khói.  Đáng lý ra Thầy dự trù ở trên Cốc khoảng một tháng, nhưng nay phải về chùa sớm hơn, nếu không thì bao nhiêu ngày đọc, viết và thiền định sẽ đi vào lửa để rồi trở về chùa không chữ nào trong labtop.  
	Lâu nay, quý đạo hữu nhận biết đó, Thầy Đạo Tâm nếu có, chỉ ghi xuống những tiết mục cần phải giảng, ngay cả khi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy, chứ không hề ngồi viết bài vì e rằng rồi sẽ đốt bài đi chẳng còn gì để giảng.  Vậy, nhân duyên gì mà Thầy Đạo Tâm lại phải “lên Cốc” để ghi xuống những điểm chính cần phải giảng giải để tránh khỏi bị thiếu sót?  Bởi vì kinh Kim Cang kể từ nay được chính thức là kinh “gối đầu giường” cho phương pháp tu tại Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm. Thầy Đạo Tâm sẽ không cần phải giảng Pháp nữa vì đức Phật sẽ “khéo hộ niệm và phó chúc” quý đạo hữu.  Với ý niệm này, và mục đích vừa nói, buổi giảng sẽ diễn ra rất chậm, không để những thắc mắc nếu có nằm trong tâm quý đạo hữu.  Nếu có điểm nào thắc mắc, quý đạo hữu cứ mạnh dạn đưa ra đừng e ngại sẽ làm mất thì giờ của quý đạo hữu khác.  Vì sao vậy?  Tu theo con đường Đại Thừa, quý đạo hữu nào cũng mong cho kẻ khác được lợi lạc cho dù có mất một ít thì giờ của chúng ta.  Ngoài ra, cho dù quý đạo hữu nào mới đến với Phật Quốc hay thiếu căn bản Phật Pháp, mà có duyên tham dự khoá lược giải này cũng sẽ được “lợi ích khó nghĩ bàn,” đó là lời đức Phật dạy trong kinh Kim Cang này.  
	 -  Trong kế hoạch giúp quý đạo hữu của Phật Quốc ôn lại căn bản Phật học để thực hành con đường đưa đến giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi trong hiện kiếp bằng những buổi trao đổi những gì ghi trong phần đầu quyển sách “giải thoát trong hiện kiếp” (do Thầy Đạo Tâm soạn, và đạo hữu Di Thành thiết kế hình bìa,) đồng thời giúp quý Sư cô và Cư sĩ có dịp thực tập giảng giải Phật Pháp trước một số đông Phật tử để thay thế Thầy Đạo Tâm được nghỉ vì tuổi già, sức yếu, lãng tai, đi đứng khó khăn, trí nhớ kém hoặc ông bạn vô thường đến thăm mà không gọi điện thoại trước để lấy hẹn, chắc hẳn muốn tạo bất ngờ cho chúng ta chăng?  Không sao!  Mọi sự đã được chuẩn bị cho Phật Quốc, còn riêng Thầy Đạo Tâm chẳng có gì mang theo để mà chuẩn bị.  Thầy Đạo Tâm nhờ quý đạo hữu nào cứ phải lái xe đưa Thầy đi bác sĩ và quý đạo hữu nào thường sinh hoạt trong chùa làm nhân chứng giùm.  Xin mở dấu ngoặc ở đây: Lại có đạo hữu nghĩ trong tâm rằng Thầy Đạo Tâm mà còn biện bạch nữa sao?  Tuy nhiên, nếu quý đạo hữu nào có câu hỏi về Phật Pháp cần tham khảo, có thể hẹn gặp riêng Thầy Đạo Tâm.  
	Thầy Đạo Tâm lúc nào cũng thận trọng trong việc truyền pháp nên phải tránh việc giảng giải sai Phật Pháp, vì thật nguy hiểm khi mà Thầy Đạo Tâm đã đến lúc, như nhiều đạo hữu phán xét rất đúng “lực bất tùng tâm” ý nghĩ một đàng, miệng nói lời khác, đôi khi phát âm theo lối “nói lái” mặc dầu bình thường từ trước đến nay có lẽ không biết nói lái; tai nghe “ngày Thứ Bảy” té ra là ngày “Chủ nhật” v.v… Người xưa có nói: Làm thầy thuốc mà lầm giết một người, người làm chính trị mà lầm giết một thế hệ, người làm văn hóa mà lầm giết muôn đời.  Thầy Đạo Tâm thêm vào đây một câu để quý đạo hữu suy nghiệm mà coi chừng: giảng Phật Pháp mà lầm là Thầy trò đi ra vào vòng sanh tử luân hồi cho đến vô chung; dĩ nhiên, trừ trường hợp duyên tốt, trong một kiếp nào đó, gặp chánh pháp để thực hành mà ra khỏi.  Đó là một nhân duyên gần để Thầy Đạo Tâm “lên Cốc.”
	- Mấy tuần trước đây Cư sĩ Đạo Hạnh có đề nghị sau những tuần thảo luận phần căn bản cốt tủy đạo Phật đó, xin Thầy Đạo Tâm giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.  Kinh này là một trong những kinh Đại Thừa quan trọng mà Phật tử chùa Phật Quốc học và thực hành.  Kinh này, được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng dùng để ấn chứng cho quý vị ngộ đạo.  Dù Cư sĩ Đạo Hạnh có đề nghị hay không, thời gian này kinh Kim Cang cũng phải được lược giải, nếu không đó là một sự thiếu sót lớn khi chưa giảng kinh này mà Thầy Đạo Tâm đã lìa bỏ thế gian ra đi.  Đó là lỗi của Thầy Đạo Tâm, nhưng không sao vì “không ai là người không có kẻ khác thay thế” đây chỉ đề cập đến nhân duyên thôi. Đây là nhân duyên gần thứ hai để Thầy Đạo Tâm “lên Cốc” để sửa soạn cho buổi lược giải hôm nay. 
	- Thầy Đạo Tâm bị đau xương sống và chân nên đi lại khó khăn cần nghỉ ngơi riêng biệt.  Lý do vì e rằng sẽ có lời đàm tiếu Ông Thầy gì chỉ lo ngủ trong phòng, không chịu ra ngoài tiếp xúc với Phật tử có cơ duyên đến thăm chùa, hoặc không chịu ra lân la với các Phật tử đến chùa làm công quả, đâu biết rằng “lực bất tòng tâm.”  Đây là nhân duyên gần thứ ba để Thầy Đạo Tâm “lên Cốc.” 
	- Nhưng, nguyên nhân sâu xa là trong ba ngày trước khi đi gặp Bác sĩ chữa trị lưng và chân, trong khi thiền định cũng như trong lúc ngủ nghỉ, Thầy Đạo Tâm bị cuốn hút trong Chánh niệm vào việc giảng giải Tánh Không.  Hiểu biết về Tánh Không là nền tảng mà cũng là cao tột của việc thực hành Phật Pháp đưa đến thoát vòng sinh tử luân hồi và thành Phật.  Để tránh sự đứt đoạn dòng suy nghĩ triền miên này, Thầy Đạo Tâm quyết định phải giảng dạy ngay Tánh Không và đi “lên Cốc” một thời gian để khỏi bị ra khỏi Chánh niệm về Tánh Không, hầu có thể biên soạn để giảng giải cốt tủy của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa rất quan trọng này một cách đầy đủ, không ra khỏi ý Phật, dĩ nhiên với khả năng giới hạn của chính mình.  Ngày xưa cũng có vị Đại sư mỗi khi giảng kinh quan trọng đều “nhập thất” một thời gian, nhưng  đó không rơi vào trường hợp này của Thầy Đạo Tâm.  Quý đạo hữu sẽ kinh nghiệm ngay cái ý nghĩa “bất khả tư nghì” của kinh Kim Cang khi bắt đầu nghe lược giải.
	Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa
	Tựa đề kinh Kim Cang đầy đủ phải có thêm chữ Phạn “Bát Nhã Ba La Mật Đa.” Kinh Ðại Trí Ðộ Luận nói: “Bát nhã ba la mật đa là mẹ của chư Phật, chư Phật lấy pháp làm thầy, pháp tức là bát nhã ba la mật đa”. Kinh Ðại Bát Nhã nói: “Ma ha bát nhã ba la mật đa là mẹ chư Bồ tát Ma  ha tát, có thể sanh ra chư Phật, nhiếp trì Bồ tát”. Trong Bát Nhã Tâm kinh, chư Bồ tát nhờ trí tuệ Bát Nhã mà không còn quái ngại, xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt đến Niết bàn, và chư Phật ba đời y trí tuệ Bát Nhã đắc A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề có nghĩa là đắc trí tuệ Phật.  Do đó, có chỗ bảo kinh Kim Cang là thuộc đại thừa, tối thượng thừa.  Có thể nói chung quy tất cả Phật Pháp chỉ là bát nhã mà thôi, ngoài bát nhã ra không có Phật Pháp.  Tại sao vậy?  Vì Trí Tuệ Bát Nhã cũng là Tánh Không, là Phật tánh, Chơn tâm, Viên giác, A nậu đa la tam muội  tam Bồ đề, Nhứt thiết chủng trí v.v... Do đó, hôm trước chúng ta nói rằng nếu hiểu rõ Tánh Không là chúng ta có thể hiểu rõ các kinh Đại thừa như vậy cũng không quá đáng.  Sau đây là ví dụ thứ nhất.
	Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mở đầu bằng câu chữ Hán: “Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ Uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.” Dịch nghĩa là ngài Bồ tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Trí Tuệ Bát Nhã, ngộ rằng năm Uẩn có Tánh Không nên ngài ra khỏi mọi phiền não (có nghĩa là thành đạo.)  Toàn thể phần còn lại của Bát Nhã Tâm Kinh diễn đạt Tánh Không và cho biết rằng nhờ chứng được Tánh Không mà chư Bồ tát và ba đời chư Phật thành Phật.
	Có lẽ bây giờ quý đạo hữu mới nhận biết là vì sao lâu nay quý đạo hữu thiền định để nhập vào Tánh Không, và vì sao trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm lại có in bài Bát Nhã Tâm Kinh mà trong lúc đó đường lối hành lễ của chúng ta không “mở” Đại bi và “đóng” Bát Nhã (Tâm Kinh) như các chùa Đại thừa khác.  Quý đạo hữu đâu có biết rằng quý đạo hữu đang tu tập để thành Phật, hoặc tệ nhất cũng về các cõi Tịnh độ có nghĩa là ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.  Bát Nhã Tâm Kinh ghi vào đó để khi nào cần đọc lại quý đạo hữu có ngay, khỏi phải tìm tòi tra cứu.
	Nên biết, hết thảy giáo nghĩa của Đại thừa và Tiểu thừa đều từ bát nhã mà ra. Hết thảy giáo nghĩa của Phật một đôi khi cũng có chỗ gần giống với lý luận tối cao của ngoại đạo như đạo Nho, đạo Lão, nhưng chỉ có bát nhã thì riêng Phật mới chứng được, riêng Phật mới nói ra được. Lý luận tối cao của ngoại đạo một khi đụng với bát nhã liền tiêu tan đi mất. Nên trên hội Hoa Nghiêm, chư đại Bồ tát tán thán rằng: “Trên trời, dưới trời không ai như Phật, mười phương thế giới cũng không ai sánh nổi. Những gì có trên thế gian tôi đều thấy hết, hết thảy những cái đó không cái nào được như Phật (thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhứt thiết vô hữu như Phật giả.) Xem đây có thể thấy, cũng như trước đây Thầy Đạo Tâm cũng có nhận định  thuyết tam giáo đồng nguyên là hoang đường, sai lầm. Lại có thể thấy người học Phật nếu không thông suốt bát nhã, tuy hiểu biết hết bao nhiêu thứ giáo nghĩa, học hết bao nhiêu thứ pháp môn, đều là bỏ gốc theo ngọn, chỉ đi tìm kiếm ở ngọn cành, thì làm sao có thể đến bờ bên kia được? 
	Ðã gọi là học Phật thì trước hết phải khai Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Là trí tuệ bát nhã.  Lúc Thế Tôn thành đạo, ngài lấy làm lạ nói rằng: “Lạ thay! Lạ thay! Hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ giác tánh như Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng được, nếu không dính mắc vào vọng tưởng chấp trước, thì vô sư trí, tự nhiên trí hiện ra liền”. Trí tuệ giác tánh của Như Lai tức là thực tướng bát nhã, vọng tưởng tức là tâm phân biệt, là thức thứ sáu, chấp trước tức là ngã kiến, là thức thứ bảy, mà quán chiếu bát nhã tức là chuyển hai thức này thành trí. Hai thức này chuyển, thì tàng-thức (A lại da thức) và năm thức trước (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức) đều chuyển, nên mới nói nếu không vọng tưởng chấp trước thì vô sư trí, tự nhiên trí hiện ra liền. Hai trí này là Như Lai trí tuệ giác tánh, vì nó chẳng phải từ ngoài tới, cũng chẳng thể trao dạy cho kẻ khác, nên mới gọi là vô sư (không thầy dạy).  Nên cương yếu của bát nhã chẳng có gì khác, chỉ là khiến hai bên KHÔNG và HỮU khiển trừ tình chấp sao cho dứt hết, để hiển trung đạo viên dung mà thôi.
	Đức Phật vì một đại sự nhân-duyên xuất-hiện ở thế-gian là vì việc này. Hết thảy Phật pháp, không pháp nào chẳng là pháp-môn phá chấp trước, mà chỗ thuyết trong kinh này lại càng thẳng, mau, rõ, đúng. Ví như kim-cương bảo kiếm, cứ theo đúng như thế mà thực-hành thì có thể đoạn trừ ngay được chấp trước. Vọng-tưởng là tâm phân-biệt, chấp trước có thể chia làm hai thứ: chấp sắc thân ngũ uẩn cho là ngã, gọi là ngã chấp, chấp hết thảy các pháp là thật gọi là pháp chấp. Ngã chấp chẳng trừ thì sanh ra phiền não chướng, pháp chấp chẳng trừ thì sanh ra sở tri chướng, có tên gọi chung là HOẶC CHƯỚNG, do hoặc-chướng tạo nghiệp là NGHIỆP-CHƯỚNG.
	Kinh Kim Cương Bát Nhã thực là cương yếu của toàn bộ Bát Nhã (600 cuốn) lại càng là lời nói cần yếu mà không rườm rà, chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa để có chánh kiến, rồi áp dụng vào pháp quán tưởng và thiền định. Tại sao? Vì kinh này không pháp nào là chẳng nhiếp, không nghĩa nào là chẳng rõ.  Chẳng những yếu chỉ của bát-nhã ở hết trong kinh này, mà khi hiểu được cuốn kinh này rồi, thì hết thảy Phật pháp đều đã nắm được.
	Trí tuệ biết chân tướng của thực tại, nói cách khác, trí tuệ về Tánh Không, có khả năng giúp chúng ta từ từ dần thoát khỏi mê lầm chấp sự vật có tự tánh, cho đến khi toàn diện mọi vọng chấp đều bị triệt bỏ, chơn Tâm hiển bày.  
	Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
	Biên soạn và Lược giải
	Như đã nói sơ qua về duyên khởi, Thầy đạo Tâm biên soạn và lược giải kinh này là vì đã trải qua nhiều ngày trong Chánh niệm về Tánh Không.  Nhờ trải nghiệm được Tánh Không, Thầy Đạo Tâm có phương pháp lược giải riêng để trình bày cho quý đạo hữu, nếu không, Thầy Đạo Tâm chẳng cần phải phí thời giờ làm lược giải làm gì.  Vì sao vậy?  Thứ nhất, đã có rất nhiều vị đại sư qua bao nhiều triều đại ở Trung quốc, Đại hàn, Nhật bản, và Việt nam đã sớ giải rồi, Thầy Đạo Tâm có thể dùng những tài liệu này, như vậy thật dễ dàng và khỏi mất thì giờ.  Thứ hai, hoặc giả, Thầy Đạo Tâm chỉ cần dùng quyển kinh Kim Cang Quyết Nghi cuả Đại sư Hám Sơn và cắt nghĩa thêm vào chút ít, chắn hẳn không ai dám chê lời sớ giải của một Đại sư đã để lại nhục thân nơi chùa Nam Hoa, thờ cùng với nhục thân của Lục tổ Huệ Năng mà một số Phật tử hiện diện tại đây đã viếng thăm chùa này.  Thứ ba, để cho quý đạo hữu nghĩ rằng Thầy Đạo Tâm học rộng tài cao (không biết có hay không, nên xét lại) Thầy Đạo Tâm có thể dùng quyển sớ giải của Cư sĩ Giang vị Nông dài khoảng 570 trang với nhiều tham khảo của các bậc cao tăng khác qua nhiều triều đại của Trung hoa mênh mông và mênh mông để lược giải, như vậy có thể kéo dài cả năm trời.  Tuy nhiên, quý đạo hữu cũng đã từng biết, Thầy Đạo Tâm khi giảng Phật Pháp chỉ muốn đi thẳng vào cốt tủy, trình bày ngắn gọn, và rõ ràng những phần cần để thực hành, riêng những phần đã gọi là “bất khả tư nghì” thì chỉ lướt qua.
	Nói tổng quát, ý nghĩa của trọn bộ kinh này, không nghĩa nào là chẳng khai phát nghĩa vô trụ của viên đốn. Bộ kinh này gồm hai phần: phần trước dựa nhiều theo cảnh mà khiển trừ chấp trước, cảnh là hết thảy tướng, sáu trần, sáu căn, sáu thức, cho đến không, hữu, diệt không, diệt hữu, phi không, phi hữu, đều thu nhiếp ở trong đó thêm vào bát bất. Nên nghĩa của phần trước có thể tóm lại một câu: hết thảy đều phi (chẳng thật có), ở tướng chẳng thủ, vì chẳng thủ nên đều phi. Ðều phi mà chẳng thủ thì vô minh ngã kiến phá, mà chánh trí quán chiếu bát nhã sáng tỏ rực rỡ. Nửa phần sau thì theo tâm để khiển trừ chấp trước. Tâm là Bồ đề tâm, tam thế tâm (quá khứ, hiện tại, vị lai), các tâm có chỗ phát, có chỗ đắc, các tâm phân biệt chấp trước đều nhiếp ở cả trong đó.  Lời dạy tuy na ná giống nhau, tuy nhiên, một bên dựa nơi tướng, một bên dựa nơi tâm, cuối cùng cũng chỉ để nói “hữu vi (tục đế) thì không thật có, và vô vi (chơn đế) thì bất khả tư nghì, phải dùng phương tiện mà diễn đạt, diễn đạt rồi phải phá chấp ngay.  
	Phần Một
	Tôi nghe như vầy: Có một lần, Phật ngụ tại đô thành Xá vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ kheo. Lúc ấy gần đến bữa ăn, đức Thế Tôn mặc áo, ôm bát, đi vào thành Xá vệ khất thực.  Sau khi theo thứ tự ghé từng nhà khất thực, ngài trở về chỗ ở.  Dùng trai xong, ngài xếp dẹp y bát, rữa chân, rồi trải tọa cụ mà ngồi.
	Lược giải
	Để tránh sự ngộ nhận về sau này khi ngài A Nan - thị giả của Phật – nhắc lại lời dạy của đức Phật, tứ chúng có thể nghĩ lầm rằng đó là lời dạy của ngài A Nan, nên đức Phật dặn ngài A Nan phải bắt đầu bằng câu “tôi nghe như vầy” ý nghĩa chỉ ngắn gọn như vậy.  Sau đó, là những lời mô tả lại cuộc sống hằng ngày của đức Phật bắt đầu bằng buổi đi khất thực cho đến trước khi bắt đầu thuyết pháp.  Chúng ta không có gì để lược giải thêm ở đây.
	I. Tu bồ đề hỏi Phật: Trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:  
	- Hy hữu Thế Tôn! Như Lai khéo hộ niệm cho các Bồ tát, khéo phó chúc cho các Bồ tát. Bạch Thế Tôn! Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên an trụ tâm như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào?
	Lược giải: 
	Trước hết chúng ta hãy đưa tư tưởng của chúng ta trở về thời của đức Phật, ngài vẫn sống cuộc sống như các đệ tử của ngài.  Về thân, ngài cũng ôm bình bát, đi chân trần để khất thực trong khung cảnh của xứ Ấn Độ thời tiết nóng lạnh, đường sá dơ bẩn, chứ không phải thân phát hào quang như chúng ta hiện giờ thấy trên bàn thờ, không phải thi triển “thần túc thông” để di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác...  Mặc dầu đức Phật thị hiện dưới hình tướng của một vị Sa môn bình thường đó, ngài Tu bồ đề vẫn nhận ra được lòng từ bi vô hạn của đức Thế Tôn, ngài luôn luôn giúp đỡ và tưởng nhớ đến các vị Bồ tát, đồng thời dạy dỗ các vị Bồ tát để có thể giao phó trách nhiệm tiếp tục cứu độ chúng sinh sau khi ngài nhập Niết bàn.  Nhân cơ hội này, ngài Tu bồ đề đãnh lễ Phật và xin đức Phật chỉ dạy pháp an trụ tâm và hàng phục tâm.
	Phật bảo:  
	Lành thay! Lành thay! Tu Bồ Đề! Theo như ngươi nói, Như Lai khéo hộ niệm cho các Bồ tát, khéo phó chúc cho các Bồ tát. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi nói rõ. Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên an trụ tâm như vầy, hàng phục tâm như vầy.  
	- Bạch Thế Tôn, con rất mong được nghe.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:- Các Bồ tát Ma Ha Tát nên hàng phục tâm như vầy: Tất cả các loài chúng sinh, hoặc noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc hóa sanh, hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng, hoặc phi hữu tướng, hoặc phi vô tướng, ta đều khiến vào Vô Dư Niết bàn mà diệt độ. Diệt độ vô lượng vô số chúng sinh như thế, mà thật ra chẳng có chúng sinh nào được diệt độ cả. Tại sao? Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng ắt chẳng phải Bồ tát.  
	Lược giải:
	Như đã nói ở trên, mở đầu câu hỏi, ngài Tu bồ đề đã nói lên lời biết ơn đức Phật đã luôn luôn gia hộ, nhớ nghĩ và dặn dò bốn Thánh chúng trong sự tu tập, tiếp theo xin ngài dạy cho pháp an trụ tâm và hàng phục tâm để chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Có chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mới có thể đền ơn đức Phật đã hộ niệm, và mới có thể hoàn thành lời phó chúc của ngài.
	Lâu nay, quý đạo hữu đã nghe Thầy Đạo Tâm nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại là một trong những điểm quan trọng của tu Phật là “pháp an tâm.”  Vậy, câu hỏi về phương pháp an trụ tâm và hàng phục tâm này thật là hợp lý và do đó, nội dung của toàn bộ kinh Kim Cang hầu hết trực tiếp hay gián tiếp, đức Phật giảng dạy về vấn đề này.
	Thật là thú vị.  Ngày xưa khi ngài Bồ đề đạt mạ từ Ấn độ sang Trung hoa, ngài Huệ Khả đến hỏi “pháp an tâm” và đã bị hỏi lại “đem tâm đây ta an cho.”  Nay trong kinh Kim Cang, ngài Tu bồ đề hỏi đức Phật “pháp an trụ và hàng phục tâm.”  Đức Phật trả lời “Nếu Bồ tát có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng ắt chẳng phải Bồ tát.” Thật chới với khi nghe những câu trả lời khó hiểu như vậy.  Không phải ngài Bồ đề đạt mạ làm khó ngài Huệ Khả, cũng như đức Phật đã dấu bí mật với ngài Tu bồ đề về cốt tủy của pháp tu đạt giác ngộ mà phải hiểu rằng đây là những lời dạy rốt ráo để giúp người hỏi và thánh chúng ngộ nhập tri kiến Phật.  Sở dĩ câu trả lời khó hiểu là vì sao vậy?   Vì ngài Bồ đề đạt mạ và đức Phật không thể dùng lời dạy nào khác hơn. “Ý nghĩa của chơn lý không nằm ngay trong văn tự,” người thực hành phải trực nhận ngay ý nghĩa của câu trả lời qua công phu tu tập từ trước đến nay, không thể có thời gian dùng ý thức suy nghĩ để trả lời.  Đối với chúng ta, chúng ta phải tìm hiểu và tu tập mới có thể lãnh hội được.
	Đoạn kinh này có ba phần chính: (1) Đức Phật phân tích các loài chúng sinh. (2) Đức Phật đã diệt độ (đưa vào Niết bàn) vô lượng chúng sinh mà thật ra không có chúng sinh nào được độ. (3) Lý do đức Phật dạy các câu trên là vì nếu Bồ tát còn có bốn tướng thì không phải  là Bồ tát.  Phần (1) chúng ta không cần phải lược giải vì đức Phật tóm tắt chúng sinh có bốn cách sanh ra (noãn, thai, thấp, hóa) và sống trong ba cõi dục giới, sắc giới, và vô sắc giới.  Phần (3) Đức Phật dùng để giải thích phần (2).  Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu bốn tướng của phần (3) là gì?  Sau đó mới có thể hiểu được ý nghĩa của toàn thể đoạn văn ghi lại lời Phật dạy.  
	Thầy Đạo Tâm chỉ muốn lược giải cái cốt tủy, một cách ngắn gọn và chính xác về ý nghĩa của “bốn tướng.”  Do đó, quý đạo hữu hãy nghe chính lời đức Phật dạy sau đây trích trong kinh Viên giác để hiểu đức Phật nói thế nào là bốn tướng, không phải lược giải quanh co theo quan điểm cá nhân.  
	(1) Ngã tướng: - Này thiện nam!  Thế nào là “Ngã tướng”? Tất cả chúng sinh tự chứng nhận biết có Ta vậy.  Thí dụ như có người thân thể điều hòa không có chút gì trái ý, tự hồ như quên mình (lúc ấy không thấy Ngã tướng hiện.)  Đến khi điều dưỡng bị thất thường, thân thể mất thăng bằng, hoặc gặp phải những cảnh trái nghịch như gai đâm hoặc lửa đốt v.v…lúc bấy giờ mới thấy cái Ta hiện ra rất rõ rệt.  Vì thế mà chứng biết có cái Ta.  – Này thiện nam! Sâu thêm một tầng nữa, cái Ngã tướng có phần vi tế hơn, đó là người tu hành, trong lúc tu tập thấy mình (Ta) có chứng quả, có đắc đạo.  Cho đến khi chứng quả Như Lai, hay đặng Niết bàn thanh tịnh của Phật, mà nếu còn có cái tâm biết mình có chứng và có đặng, như thế cũng đều còn “Ngã tướng.”  
	(2) Nhơn tướng: - Này thiện nam!  Thế nào là “Nhơn tướng”? – Tất cả chúng sinh tự tâm hiểu ngộ Ta đây là người và các người cũng là người (Nhơn tướng.)  Nói rộng ra, hiểu ngộ ngoài Ta (Ngã) thì tất cả đều là người vậy. – Này thiện nam! Sâu thêm một tầng nữa, cái Nhơn tướng có phần vi tế hơn, là cái tâm này, cho đến hiểu ngộ rằng: “Còn biết mình viên ngộ Niết bàn,” cũng đều còn Ngã tướng; nghĩa là ở nơi tâm, nếu còn một chút ngộ rằng:”Chứng lý đầy đủ,” thì đều gọi là “Nhơn tướng.”  
	(3)  Chúng sinh tướng: - Này thiện nam!  Thế nào là “Chúng sinh tướng”? – Tất cả chúng sinh tự nơi tâm không còn chấp mình là Ngã và Nhơn mà lại chấp là Chúng sinh.  Tỷ như có người nói thế này: “Tôi đây là chúng sinh.”  Bởi thế nên biết: Người kia nói “Tôi là chúng sinh” thì biết không phải Ngã và Nhơn.  - Này thiện nam!  Những chúng sinh rõ biết hai món tướng trước (sở chứng, sở ngộ) là thuộc về Ngã và Nhơn, nay không còn chấp Ngã, Nhơn nữa; nhưng còn cái “tâm rõ biết”, đó là chúng sinh tướng. 
	(4) Thọ mạng tướng: - Này thiện nam!  Thế nào là “Thọ mạng tướng”? – Các chúng sinh tâm chiếu soi (phân biệt) đã thanh tịnh.  Nhưng còn cái trí giác ngộ tướng chúng sinh trước.  Bởi còn cái “trí giác ngộ” tương tục tu tập các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự trừ được; cũng như mạng căn tương tục, không tự đoạn được, nên gọi là “Thọ mạng tướng.”  - Này thiện nam! Nếu còn tâm soi thấy (biết) tất cả cái giác (biết) trước (ba tướng trên) thì cũng còn trong vòng trần cấu (tâm chưa trong sạch.)  Bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần cấu vậy.  Cũng như nước nóng làm tiêu băng, thì toàn băng là nước, lúc bấy giờ không còn nước nóng năng tiêu và băng bị tiêu nữa.  Nếu còn chút nước nóng và băng thế là nước chưa thuần nhất.  Cũng thế, nếu còn cái Ta để giác ngộ cái Ta trước, thì chưa rời được bốn tướng.
	Sau khi giải thích ý nghĩa của “bốn tướng” đức Phật xác định: Này thiện nam! Các chúng sinh đời sau, bởi không rời được bốn tướng (thuộc hữu vi), nên tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng tu hành khổ hạnh, nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chớ không chứng được Thánh quả.  Cho nên, chúng ta không vội mà đọc thêm phần kế tiếp của Kinh Kim Cang mà phải từ từ hiểu thật nhuần nhuyễn ý nghĩa của “bốn tướng” vì trong suốt những đoạn sau của Kinh Kim Cang, hai chữ “bốn tướng” này sẽ được đức Phật nhắc đi nhắc lại.  Hơn thế nữa, chúng ta sẽ hiểu rõ tại sao đức Phật trả lời ngài Tu bồ đề nên dùng pháp “lìa bốn tướng” để an trụ và hàng phục tâm.  Nếu chúng ta hiểu phần đầu tiên này của kinh Kim Cang là có thể nói chúng ta đã hiểu gần hết toàn bộ kinh Kim Cang.
	Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật dạy: Vì vô minh mà sinh ra sơn hà (núi sông) đại địa (đất đai) và chúng sinh.  Cho nên phải hiểu rằng tất cả mọi hiện tướng trong thế gian (căn bản là bốn tướng, trong đó có chúng sinh) chúng chỉ là phóng ảnh của chơn tâm, chúng không thật có.  Vậy lìa được bốn tướng thì chơn tâm hiển bày, làm được như vậy gọi là đã hàng phục tâm và an trụ tâm, nhưng thật ra chẳng có hàng phục hay an trụ tâm gì cả. Cũng như vì nhặm mắt mà vọng thấy hoa đốm giữa hư không; khi mắt hết bị nhặm, cái vọng thấy hoa đốm diệt có nghĩa là không còn nữa.  Nhưng thực ra, trong hư không chẳng hề có hoa đốm, và như thế, thì làm gì có hiện tượng hoa đốm diệt trong hư không.  Mắt nhặm dụ cho vô minh, và hoa đốm dụ cho sơn hà đại địa và chúng sinh.
	Khi Bồ tát tu tập mà còn thấy có bốn tướng (còn Ngã,) nghĩa là còn vô minh, còn thấy có chúng sinh nên cố gắng tu tập cho mình (tự độ) và thực hành nguyện độ chúng sinh (độ tha).  Bồ tát phải tiến lên một tầng nữa để thấy mình và chúng sinh không sai khác (tất cả chỉ là phóng ảnh của tâm, không thật có.)  Như vậy, khi Bồ tát đắc quả Phật, Bồ tát và chúng sinh đều nhập vô dư Niết bàn có nghĩa là thành Phật, lúc đó đâu còn có cái biết phân biệt có chúng sinh được Bồ tát diệt độ cho vì nếu còn cái biết về bốn tướng thì đâu phải là Bồ tát. Đức Phật dùng ý nghĩa này để giải thích vì sao ngài nói “… Diệt độ vô lượng vô số chúng sinh như thế, mà thật ra chẳng có chúng sinh nào được diệt độ cả.  
	Hơn nữa, cách nói của đức Phật trong kinh Kim Cang luôn luôn có ba phần.  Câu đầu tiên nói chân đế bằng phương tiện ngôn ngữ tục đế (thế gian) để chúng sinh tạm hiểu, và đó chỉ là giả danh; ngay sau đó, câu thứ hai là phản đề để phá chấp, và câu thứ ba xác nhận lại câu giả danh thứ nhất.  Cho nên đáng lẽ, đức Phật nói: … Ta đều khiến vào Vô Dư Niết bàn mà diệt độ. Diệt độ vô lượng vô số chúng sinh như thế, mà thật ra chẳng có chúng sinh nào được diệt độ cả, như thế mới thật là diệt độ.  Lối diễn tả này sẽ xuất hiện nhiều chỗ trong kinh Kim Cang để có thể tạm thời bằng ngôn ngữ thế tục để diễn tả Chơn đế (Chân lý,) ngay sau đó, phải chối bỏ để người nghe tránh sự chấp trước, và cuối cùng xác nhận lời nói Chân lý qua ngôn ngữ thế tục.  
	Chúng ta cũng có thể mượn vắn tắt câu chuyện của ngài Vô Trước lên núi nhập thiền định để cầu mong gặp Bồ tát Di Lặc để học Pháp hầu chúng ta có thể trải nghiệm rõ ràng rằng vạn pháp tùy tâm hiện, từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ lời dạy của đức Phật trong đoạn kinh nói trên.  Sau chín năm, ngài Di Lặc tạm gọi là hiện ra là con chó già ghẻ lở, ngài Vô Trước định dùng lưỡi để lừa các con dòi ra khỏi thân con chó. Nhưng khi cúi mình xuống thì hình ảnh con chó già trở thành hình tướng của ngài Di Lặc.  Câu chuyện này nói lên điều gì?  Phút trước, tâm của ngài Vô Trước chưa hoàn toàn thanh tịnh, lòng từ bi chưa đủ, hay nói cách khác ngài còn là một người phàm phu, cho nên  ngài thấy đức Di Lặc là con chó già ghẻ lở.  Phút sau, tâm ngài Vô Trước thanh tịnh hoàn toàn, trí tuệ và từ bi đầy đủ, cho nên ngài thấy đức Di Lặc dưới hình tướng Bồ tát Di Lặc.  Để chứng tỏ điều này, ngài Di Lặc bảo ngài Vô Trước vác ngài lên vai và đi xuống chợ.  Mọi người ngạc nhiên tại sao ông kia (ngài Vô Trước) lại vác con chó già ghẻ lở trên vai.  Từ câu chuyện này, chúng ta hiểu ra rằng các hiện tượng (gọi là tướng) được nhận biết theo độ thanh tịnh tâm của mỗi chúng sinh, còn trụ tướng là còn tâm phân biệt; không trụ tướng chơn tâm hiển bày. 
	Trong đoạn lời đức Phật dạy ngài Tu bồ đề như chúng ta đã luận giải còn có một ý nghĩa mà chúng ta sẽ tìm thấy nơi những lời đức Phật dạy trong các đoạn sau như sau: Nếu Bồ tát thấy tướng phi tướng (nghĩa là không phải tướng) là thấy Như Lai. Như vậy phải hiểu rằng những việc làm của chư Phật chỉ chư Phật mới hiểu được. Như chúng ta đã biết, trong kinh thủ Lăng Nghiêm khi đức Phật nói về Mật Chú của chư Phật, ngài nói chỉ có chư Phật mới hiểu rõ được.  Cho nên nếu muốn biết ý nghĩa thực sự của “diệt độ vô lượng chúng sinh như thế, mà thật ra chẳng có chúng sinh nào được diệt độ cả,” Bồ tát phải không còn bốn tướng, có nghĩa là thành Phật mới lãnh hội (hiểu) được lời dạy của đức Phật. 
	Trong kinh Kim Cang, đức Phật chỉ hướng dẫn phương pháp tu tập Tối Thượng Thừa cho nên không còn nói đến minh sư hay thiện trí thức giúp đỡ chúng ta trên con đường tu tập.  Lâu nay, chúng ta chỉ nghe nói Phật giáo Tây Tạng (Mật thừa = tantrayana) rất coi trọng minh sư, còn Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa hiển giáo ít ai nhắc đến. Tuy nhiên, khi Thầy Đạo Tâm trích dẫn phần bốn tướng trong Kinh Viên giác (Kinh thừa = sutrayana,) thấy có một đoạn trong kinh này đức Phật có đề cập đến tiêu chuẩn để làm sao chọn minh sư, nên trích dẫn vào đây để một ngày nào đó nếu quý đạo hữu cần biết ai là một minh sư thiện trí thức để hướng dẫn mình trong việc tu học, đồng thời dùng tiêu chuẩn này để đánh giá vị thầy của mình một phần nào, hoặc sau này chính mình cần hướng dẫn Phật tử khác tìm minh sư thiện trí thức thì tài liệu sẵn có nơi đây khỏi phải tìm kiếm đâu xa.  Xin nhắc lại, đã nhiều lần Thầy Đạo Tâm nhắc nhở là không phải thầy đưa ra vấn đề này là ngụ ý bảo Thầy Đạo Tâm là minh sư phải tôn trọng, phải tin tưởng như vậy, như vậy … Thực ra, lòng tin tưởng vào vị thầy hướng dẫn mình rất quan trọng nhất là khi nào trí tuệ chúng ta tiến bộ lên nhiều, nếu không tin người thầy, ngã mạn sẽ gây nguy hại cho chúng ta, hay ít nhất cũng giữ chúng ta đứng tại chỗ, hoặc tệ hơn nữa sẽ rời xa người thầy.  Tại Phật Quốc, trong quá khứ, chúng ta đã kinh nghiệm qua vài trường hợp rồi.
	Phật dạy ngài Phổ Giác Bồ tát:
	- Này Thiện nam!  Chúng sinh đời sau muốn phát tâm tu đại thừa thì phải cầu Thiện tri thức, tức là những người hiểu biết chơn chánh (chánh tri kiến).  Những vị ấy tâm chẳng trụ ở nơi tướng phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của Thanh văn, Duyên giác; tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh.  Có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn, đồng ở với người tội lỗi (đồng sự nhiếp), mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh (phạm hạnh), không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi.
	Hành giả phải cầu những người như vậy, dạy bảo tu hành, để thành tựu quả Phật.
	Này Thiện nam!  Chúng sinh đời sau nếu gặp vị Thiện hữu tri thức như thế, phải hết lòng cúng dường, không tiếc thân mạng.  Vị thiện tri thức này khi giữ bốn oai nghi thanh tịnh, hành giả cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sinh làm các tội lỗi để giáo hóa chúng sinh (đồng sự nhiếp,) hành giả cũng chớ nên sanh tâm khinh dễ.
	- Này thiện nam!  Ðối với thiện hữu tri thức này, mà hành giả không khởi một niệm khinh thường, thì hoa lòng (Tâm hoa) sẽ được rộng mở, chiếu sáng khắp cả mười phương thế giới và thành tựu quả Phật.
	Này thiện nam!  Chúng sinh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải kính trọng cúng dường Thiện hữu tri thức.  Khi thiện hữu tri thức ở gần gũi, hành giả chớ nên khinh lờn.  Khi thiện hữu tri thức đi xa, hành giả chớ nên hờn giận.
	Khi thiện hữu tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành giả phải như hư không, chớ nên thay đổi.  Hành giả phải rõ biết: thân tâm mình cùng thầy bạn và các chúng sinh, đồng một bản thể bình đẳng rốt ráo không khác.  Hành giả phải tu hành như thế, mới nhập được Viên giác.  
	II. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi các pháp, ưng vô sở trụ mà hành việc bố thí, tức là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát bố thí nên chẳng trụ nơi tướng như thế. Tại sao? Nếu Bồ tát chẳng trụ nơi tướng bố thí thì phước đức chẳng thể suy lường.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Hư không bên phương đông có thể suy lường chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không.  
	- Tu Bồ Đề! Hư không bên các phương nam, tây, bắc và trên, dưới có thể suy lường được chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không.  
	- Tu Bồ Đề! Bồ tát bố thí chẳng trụ nơi tướng, phước đức cũng như vậy, chẳng thể suy lường. Tu Bồ Đề! Bồ tát cần an trụ tâm như ta đã bảo.  
	Lược giải:
	Đoạn này đã rõ ràng.  Lấy việc Bố thí trong lục ba la mật đa làm ví dụ điển hình, đức Phật dạy Bồ tát không trụ nơi tướng khi thực hành Bố thí đó là an trụ tâm và công đức chẳng thể suy lường.  Nói một cách khác là chúng ta luôn luôn giữ ý niệm không trụ để trụ tâm, có nghĩa là “trụ vào không trụ.”  Đoạn này đã bị chúng ta hiểu sai, khiến cho chúng ta ngụy biện trong việc dấn thân vào việc làm phước đức để bị tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi mà hưởng cái quả của phước đức.  Chúng ta tự cho rằng mình làm bố thí mà không trụ, không thấy có mình làm việc bố thí, không thấy có kẻ nhận bố thí, và không thấy có vật bố thí.  Thật ra, khi chúng ta tạo điều kiện để có vật bố thí, tìm đối tượng để bố thí và chính chúng ta thực hành việc bố thí có nghĩa là chúng ta đã trụ tướng rồi.  Hãy cẩn thận, đừng tự lừa dối chính chúng ta, hoặc cố ý hay vô tình, để rồi thực hành sai lạc con đường tu Phật, không thể ra khỏi vòng luân hồi khi bỏ thân xác này, uổng thay một kiếp làm người!
	III. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ thân tướng mà thấy Như Lai chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ thân tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói thân tướng tức phi thân tướng. 
	Phật bảo Tu Bồ Đề: - Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng, tức là thấy Như Lai.
	Lược giải:  
	Phần câu nói của ngài Tu bồ đề: “Như Lai nói thân tướng tức phi thân tướng” phải được nối kết với lời dạy của đức Phật tiếp theo đó “phàm tất cả tướng đều là hư vọng” khiến nghĩa trở nên rõ ràng không cần lược giải.
	Bồ tát không thể trụ tướng để thấy Như Lai vì “phàm tất cả tướng đều là hư vọng” thuộc thế giới hữu vi; trong khi đó, thân Như Lai là Pháp thân, là thường trụ.  Đức Phật dạy nếu thấy được các tướng là phi tướng (là hư vọng) như vậy mới thấy được Như Lai.  Nghĩa chân thật của đoạn này là: Người tu nếu còn thấy có bốn tướng (còn Ngã) thì không thể thành Phật được; khi nào không còn bốn tướng nghĩa là thấy bốn tướng là phi tướng (không còn Ngã) mới thấy Như Lai có nghĩa là thành Phật.  
	IV.Tu Bồ Đề Thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sinh được nghe những lời nói, văn tự kể trên có thể sanh lòng tin chơn thật chăng?  
	Phật bảo:  
	- Tu Bồ Đề, đừng nói vậy! Sau khi Như Lai diệt độ năm trăm năm về sau, từ tượng pháp cho đến mạt pháp, nếu có người tu phước trì giới đối với lời nói, văn tự kể trên được sanh lòng tin, cho đó là thật. Phải biết người ấy đã nghe lời nói văn tự này, cho đến được một niệm sanh khởi lòng tin trong sạch, là vì đã từng gieo trồng thiện căn nơi muôn ngàn vô lượng Phật, chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một Phật, hoặc ba, bốn, năm Phật. Tu Bồ Đề! Như Lai biết rõ, thấy rõ những chúng sinh ấy được vô lượng phước đức như thế. Tại sao? Vì những chúng sinh ấy chẳng còn có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, chẳng chấp pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng. Tại sao? Vì những chúng sinh ấy nếu khởi tâm chấp tướng (tiền trần) tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Nếu chấp pháp tướng (pháp trần) cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Nếu chấp phi pháp tướng (là bóng phân biệt của pháp trần), cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp. Do nghĩa này Như Lai thường nói: Các Tỳ Kheo phải biết lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè; vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp!  
	Lược giải: 
	Kinh Kim Cang đức Phật giảng cho hàng Bồ tát (không còn chấp bốn tướng) cho nên được gọi là Pháp môn Tối thượng thừa, khó hiểu, nên khó có thể tin và do đó, khó có chúng sinh chịu thực hành.  Tuy nhiên, nếu chúng sinh nào không chấp tướng, không chấp pháp, không chấp phi pháp, không trụ và xả bỏ các tướng (ly nhứt thiết tướng) thì vẫn có lòng tin vào pháp Tối thượng thừa này. Ngài còn dạy thêm rằng xả bỏ các tướng (thế gian) là quan trọng, do đó, ngay cả Pháp của ngài thuyết ra (thuyết pháp) còn phải bỏ, huống chi những gì không phải là pháp (phi pháp.)  Không trụ trong đó bao hàm ý nghĩa xả bỏ. Như Thầy Đạo Tâm đã nói ở phần mở đầu, pháp thực hành “không trụ” sẽ được đức Phật dạy qua nhiều ví dụ khác nhau trong kinh Kim Cang.
	V.- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng?
	Tu Bồ Đề đáp:  
	- Như con hiểu nghĩa của Phật nói thì chẳng có pháp nhất định gọi là pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp thật, chẳng thể nói là pháp, là phi pháp hay phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt.  
	Lược Giải  
	Nếu nói rằng Như Lai có chứng đắc Vô Thượng chánh Đẳng Chánh Giác là sai rồi.  Vì sao?  Vì nếu nói như vậy là nói “có người (Như Lai) chứng đắc và có đối tượng, mục tiêu để chứng đắc (quả Vô Thượng chánh Đẳng Chánh Giác.)  Luận lý này rơi vào tâm phân biệt.  Phàm phu còn tâm phân biệt mới thấy có Như Lai chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và Như Lai thuyết pháp.  Hơn nữa, không thể nào dùng ngôn ngữ của thế tục (tục đế) để diễn đạt chân lý (chơn đế), nên đức Phật phải dùng những phương tiện thiện xảo để diễn đạt Pháp, chứ đó không phải là Pháp và do đó, trước khi nhập Niết bàn, đức Phật đã nói: “trong bốn mươi chín năm ta chẳng thuyết Pháp một lời nào.”  Ghi nhớ điều quan trọng này khi thực hành Phật Pháp: Hầu hết các lời dạy của đức Phật được ghi nơi các kinh điển đều là phương tiện nhằm mục đích giúp chúng sinh “xả bỏ thế gian” để có thể ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Ngoài ra, để có thể xả bỏ phải thực hành không trụ, hầu đạt mục tiêu cuối cùng là đạt Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (đạt mà không đạt, đắc mà không đắc,) bản lai diện mục (chơn tâm) sẳn có của mình hiện ra, chứ không phải của ai mà mình tìm được cho nên đâu có thể nói “đạt được”, “đắt được.”
	VI. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như có người đem thất bửu đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng?  
	Tu Bồ Đề đáp:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Phước đức ấy không có tánh chất phước đức, nên Như Lai nói là phước đức nhiều.  
	Phật bảo:  
	- Nếu có người thọ trì (tín thọ mà thực hành) Kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Tại sao? Tu Bồ Đề! Tất cả chư Phật và pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của chư Phật đều từ Kinh này ra. Tu Bồ Đề, gọi là Phật pháp, tức phi Phật pháp.  
	Lược giải 
	Thường chúng ta điều biết Pháp thí có công đức hơn cả vì bố thí mọi của cải vật chất thế gian dầu có quý báu đến đâu hay nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không giúp chúng sinh làm phước đức đó ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.  Hơn thế nữa, Pháp mà đức Phật đang thuyết giảng (kinh Kim Cang) là Pháp Tối Thượng Thừa, Pháp này nếu thực hành theo sẽ thành Phật, cho nên dầu chỉ có thực hành theo bốn câu kệ rồi giảng cho người khác nghe công đức sẽ vô lượng.  Vì sao? Vì làm như thế là đã gieo chủng tử Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vào A lại da thức của người nghe, và khi đủ nhân duyên, chủng tử này sẽ nở quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho nên đức Phật mới nói là công đức vô lượng.
	Nghĩa của “Phật pháp, tức phi Phật pháp” là gì?  Như đã nói ở phần trước, những lời đức Phật dạy gọi là Phật Pháp, những lời dạy này chỉ là phương tiện giả danh để diễn đạt những sự việc xảy ra trong thế giới hữu vi để giúp chúng sinh theo đó mà thực hành để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi mà thôi giống như những lời nói trong chiêm bao dùng để đánh thức người mê ngủ thức giấc, không nên trụ, chấp trước vào những lời nói ấy. 
	VII. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Tu Đà Hoàn có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả Tu Đà Hoàn" chăng?  
	Tu Bồ Đề đáp:  
	- Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tu Đà Hoàn gọi là Nhập Lưu mà vô sở nhập; chẳng nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàn.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Tư Đà Hàm có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả Tư Đà Hàm" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tư Đà Hàm gọi là Nhất Vãng Lai mà thật chẳng vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? A Na Hàm có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả A Na Hàm" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? A Na Hàm gọi là Bất Lai mà thật chẳng phải bất lai, ấy gọi là A Na Hàm.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? A La Hán có thể nghĩ rằng "Ta đắc quả A La Hán" chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn! Nếu A La Hán nghĩ rằng "Ta đắc đạo A La Hán", tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Thế Tôn! Phật nói con đắc Vô Tranh Tam Muội, là hạng nhất trong loài người, là hạng nhất trong bậc ly dục A La Hán. Thế Tôn! Nhưng con nghĩ rằng con là ly dục A La Hán. Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán, thì Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là một hành giả thanh tịnh hạnh. Vì Tu Bồ Đề vốn là vô sở hành, nên mới gọi Tu Bồ Đề là hành giả thanh tịnh hạnh.  
	Lược giải
	Đoạn này đức Phật đưa ra bốn quả vị của Tiểu thừa từ Tu đà hoàn, lên Tư đà hàm, A na hàm, lên đến A la hán để hỏi ngài Tu bồ đề.  Nếu hành giả nào tự cho mình (Ta) đã đắc một trong bốn quả đó thì thực sự họ chưa đạt đến vì họ còn có một trong bốn tướng nghĩa là còn chấp Ngã.  Như phần trên đả giảng giải, khi tu hành nếu còn thấy có người chứng và mục tiêu để chứng là chấp Ngã, là còn có tâm phân biệt, thì không thể gọi là chứng được Thánh quả. 
	Phần Hai
	VIII. Phật bảo:  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Xưa kia Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp gì chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật vô sở đắc. 
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Bồ tát có trang nghiêm Phật độ chăng? -Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Nói trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm.  
	- Cho nên Tu Bồ Đề! Chư Bồ tát Ma Ha Tát nên sanh tâm trong sạch như thế, là chẳng nên khởi tâm trụ sắc, chẳng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm (không nên trụ vào đâu mà sanh tâm).  
	- Tu Bồ Đề! Ví như có người thân như núi chúa Tu Di, ý ngươi thế nào? Thân ấy có đại chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất đại. Tại sao? Phật nói phi thân thị danh đại thân (Chữ đại ở đây là siêu việt số lượng).  
	Lược Giải  
	Tất cả các câu nói trên đây đức Phật đưa ra chỉ là để nhấn mạnh lại lời dạy của ngài là “chẳng nên khởi tâm trụ sắc, chẳng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm.”  Như đã đề cập trong phần nói tổng quát về hai phần của kinh Kim Cang, phần hai này, đức Phật đứng trên quan điểm của cái tâm để đặt câu hỏi với ngài Tu bồ đề.  Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh ra cái biết (tâm).  Cái tâm này là tâm vô minh, nếu chúng ta theo nó chúng ta sẽ mãi mãi quanh quẩn trong vòng sanh tử luân hồi.  Để có thể ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, chúng ta không nên trụ vào sáu trần để sinh ra cái biết (tâm.)  Cái biết dựa trên sáu trần là “vọng tâm”.  Nếu không trụ vào sáu trần, vọng tâm không khởi thì lúc ấy “chơn tâm” hiển bày.
	Đức Phật nói “phi thân thị danh đại thân” có nghĩa là: thân của đức Phật là Pháp thân, đã là Pháp thân thì thân này không có ngằn mé cho nên gọi là “phi thân”, cho nên nếu định nghĩa đại thân là vô lượng thân, thì cũng có thể nói “phi thân là đại thân” vậy. 
	IX. - Tu Bồ Đề! Như có nhiều sông Hằng bằng số cát trong một sông Hằng. Ý ngươi thế nào? Số cát ở trong những sông Hằng ấy có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ những sông Hằng ấy cũng nhiều vô số rồi, huống chi là cát.  
	- Tu Bồ Đề! Nay ta nói thật cho nghe, như có thiện nam tín nữ, đem thất bửu chứa đầy các đại thiên thế giới bằng số cát kể trên dùng để bố thí, được phước nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Nếu có thiện nam tín nữ thọ trì Kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ, rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia.  
	Lược giải:
	Nơi đây đức Phật nhấn mạnh pháp tu dựa trên kinh Kim Cang công đức bất khả tư nghì (không thể suy nghĩ nổi), vì đây là pháp tu để thành Phật.  Thỉnh thoảng trong các đoạn khác của kinh Kim Cang, chúng ta thấy đức Phật nhắc đi nhắc lại người tu Phật nên thọ trì kinh này cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ, rồi giảng cho người khác nghe thì công đức bất khả tư nghì.
	X. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bất cứ nơi nào có thuyết Kinh này, cho đến chỉ thuyết bốn câu kệ, phải biết nơi đó tất cả thế gian, trời, người, A Tu La đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống chi có người được thọ trì đọc tụng cả Kinh này. Tu Bồ Đề! Nên biết người ấy thành tựu pháp hy hữu tối thượng hạng nhất. Vậy phàm nơi nào có kinh điển này tức là có Phật, được Phật tử tôn trọng.  
	Lược giải
	Đoạn này đức Phật nhắc lại sự quý báu vô cùng của kinh Kim Cang vì nếu thực hành theo kinh này hành giả sẽ thành tựu pháp hy hữu tối thượng hạng.  Phàm nơi nào có kinh điển này tức là có Phật.  Cho nên trong phần mở đầu buổi lược giảng kinh Kim Cang này, thầy Đạo Tâm đã nói khi quý đạo hữu đã được học hỏi kinh Kim Cang này rồi thì luôn luôn có đức Phật bên cạnh, không nhất thiết cần có vị phàm tăng Đạo Tâm bên cạnh nữa, có nghĩa là có cũng tốt mà không có cũng tốt.
	XI. Khi ấy Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Kinh này nên đặt tên gì? Chúng con phải thọ trì như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngươi cứ theo tên gọi thọ trì. Tại sao? Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức phi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị danh Bát Nhã Ba La Mật Đa (đây cũng là tam luân đã được giải ở trên).  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Tất cả vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều chăng?  
	Tu Bồ Đề thưa:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	- Tu Bồ Đề! Như Lai nói những vi trần ấy tức phi vi trần, thị danh vi trần. Như Lai nói thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới (tam luân). Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ ba mươi hai tướng thấy Như Lai chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ ba mươi hai tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói ba mươi hai tướng tức là phi tướng, thị danh ba mươi hai tướng (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Như có thiện nam tín nữ đem thân mạng nhiều bằng số cát sông Hằng dùng để bố thí; với người thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ và giảng cho người khác nghe, thì được phước hơn người kia rất nhiều.  
	Lược giải
	Đoạn kinh này, đức Phật đưa ra ba câu hỏi:
	(1) Như Lai có thuyết pháp chăng? 
	(2) Có thể nhờ ba mươi hai tướng thấy Như Lai chăng? 
	(3) Bố thí bằng thân mạng có được nhiều công đức không?
	Hai câu hỏi đầu liên hệ đến phương pháp “tam luân”.  Trước tiên, đức Phật phương tiện dùng ngôn ngữ thế tục để nói đến chân lý, sau đó, ngài phá chấp ngay, và sau cùng, tạm xác nhận chân lý vừa nói đến.
	Câu hỏi thứ ba nói về bố thí. Trong các đoạn trước, đức Phật lấy ví dụ bố thí bằng của cải vật chất, cho dù đó là những châu báu vô lượng, cũng không sánh bằng công đức của người thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ và giảng cho người khác nghe.  Đoạn kinh này ngài nói đến ngay cả bố thí thân mạng nhiều như số cát sông Hằng (nghĩa là phải trải qua vô lượng kiếp) cũng không sánh bằng công đức của người thọ trì kinh này, cho đến chỉ thực hành theo bốn câu kệ và giảng cho người khác nghe.  Điều này chứng tỏ kinh Kim Cang thật là siêu việt nếu thọ trì, tu tập theo kinh, và giảng giải cho người khác nghe.
	XII. Bấy giờ Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết Kinh này, hiểu thấu nghĩa thâm sâu, xúc động chảy nước mắt mà bạch Phật rằng:  
	- Hy hữu Thế Tôn! Phật thuyết kinh điển thâm sâu như thế, con từ khi được huệ nhãn đến nay, chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn! Lại nếu có người nghe được Kinh này lòng tin trong sạch, liền sanh thật tướng, phải biết ngươì ấy thành tựu được công đức hy hữu hạng nhất.  
	Bạch Thế Tôn! Đây nói thật tướng tức là phi tướng, cho nên Như Lai nói giả danh thật tướng.  
	Bạch Thế Tôn! Nay con được nghe Kinh này tín, giải, thọ trì chẳng cho là khó. Nếu năm trăm năm về sau, đời vị lai có chúng sinh nghe được Kinh này, tín, giải, thọ trì thì người ấy là hy hữu hạng nhất. Tại sao? Vì người ấy vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì ngã tướng tức là phi tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng cũng là phi tướng. Tại sao? Lìa tất cả chư tướng, tức gọi là chư Phật.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Đúng thế! Đúng thế! Lại nếu có người được nghe Kinh này mà chẳng kinh ngạc, chẳng khiếp sợ, phải biết người ấy rất là hy hữu. Tại sao? Tu Bồ Đề! Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật Đa, tức phi đệ nhất Ba La Mật Đa, thị danh đệ nhất Ba La Mật Đa.  
	Tu Bồ Đề! Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật Đa, tức phi nhẫn nhục Ba La Mật Đa, thị danh nhẫn nhục Ba La Mật Đa . Tại sao? Tu Bồ Đề! Như ta xưa kia bị vua Ca Lợi xẻ nát thân thể, lúc đó ta vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tại sao? Vì xưa kia khi ta bị phanh xé thân thể từng miếng, nếu có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì phải sanh tâm sân hận.  
	Tu Bồ Đề! Nhớ lại kiếp quá khứ, ta làm tiên nhẫn nhục trãi qua năm trăm đời, những đời ấy đều vô ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tu Bồ Đề! Vì thế Bồ tát phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phải lìa tất cả tướng. Chẳng nên sanh tâm trụ nơi sắc, và cũng chẳng nên sanh tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm vô sở trụ; nếu tâm có trụ tức là phi trụ, thị danh tâm trụ.  
	Cho nên Như Lai nói tâm của Bồ tát chẳng nên trụ nơi sắc bố thí, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát vì lợi ích tất cả chúng sinh, cần phải bố thí như thế. Như Lai nói Tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói Tất cả chúng sinh tức phi chúng sinh.  
	Tu Bồ Đề! Như Lai là người chơn ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuống ngữ, bất dị ngữ. Tu Bồ Đề! Pháp của Như Lai chứng đắc, ấy là pháp vô thật vô hư.  
	Tu Bồ Đề! Nếu tâm của Bồ tát trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm của Bồ tát chẳng trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người có mắt dưới ánh sáng mặt trời, tất cả thấy rõ đủ thứ sắc tướng.  
	Tu Bồ Đề! Về đời sau này, nếu có thiện nam tín nữ thọ trì, đọc tụng Kinh này, thì trí huệ của Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy, đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên.  
	Lược Giải  
	Sáu phương cách thực hành của người tu Đại thừa để đến bờ bên kia, bờ của giải thoát, gồm có: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ.  Trong đoạn kinh này, đức Phật nhắc đến bố thí và nhẫn nhục.  Ngài đã nói và giảng nghĩa rõ ràng chúng ta không phải lược giải nữa.  Chúng ta nên để ý đến nếu dấu hiệu “tham, sân” nổi lên tức chứng tỏ chúng ta còn “bốn tướng.”
	Lời nói của đức Phật được phân loại làm năm ngữ: Chơn ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuống ngữ, bất dị ngữ.
	Phật thuyết chơn ngữ là nghĩa chung với nhị thừa (có Sanh tử để diệt, có Niết bàn để chứng), thật ngữ là nghĩa chung với Bồ tát (nghĩa đại thừa, Sanh tử Niết bàn đều như hoa đốm trong hư không), như ngữ là nghĩa chung với tam thừa (trí huệ chẳng thể suy lường, lời nói chẳng thể diễn tả), bất cuống ngữ: chẳng dối tức là vô hư; bất dị ngữ: thấy trước việc chưa đến gọi là bất dị, tức là vô thật, nên Phật nói pháp ấy là vô thật vô hư. 
	Đức Phật cho thêm ví dụ để so sánh giữa tâm thực hành pháp trụ và không trụ như sau: Nếu tâm của Bồ tát trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm của Bồ tát chẳng trụ nơi pháp mà hành việc bố thí, thì cũng như người có mắt dưới ánh sáng mặt trời, tất cả thấy rõ đủ thứ sắc tướng. Cho nên chúng ta không còn ngạc nhiên nữa khi Lục Tổ Huệ Năng nghe câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” dịch nghĩa là “không nên trụ vào đâu để sinh tâm” (sinh cái biết) ngài ngộ ngay và đi tìm đến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn để học đạo.
	XIII. -Tu Bồ Đề! Nếu có thiện nam tín nữ, buổi sáng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi trưa lại bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, buổi chiều cũng bố thí thân thể nhiều bằng số cát sông Hằng, cứ bố thí thân thể như thế cho đến vô lượng trăm, nghìn, muôn ức kiếp. Với người nghe kinh điển này lòng tin vững chắc, thì được phước nhiều hơn người kia, huống chi lại còn biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng giải cho người khác nghe.  
	Tu Bồ Đề! Nói tóm lại, Kinh này có công đức vô biên, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường. Như Lai vì người phát tâm đại thừa và người phát tâm tối thượng thừa mà thuyết. Nếu có người nào hay thọ trì đọc tụng, phổ biến cho người, thì Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được thành tựu vô biên công đức, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường. Những người như thế mới là gánh vác được đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Như Lai. Tại sao? Tu Bồ Đề! Nếu người ưa pháp Tiểu thừa, dính mắc ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến (chẳng ngoài sáu mươi hai kiến chấp), thì chẳng thể tín thọ, đọc tụng Kinh này và giảng giải cho người khác nghe.  
	Tu Bồ Đề! Bất cứ nơi nào, nếu có Kinh này, tất cả thế gian, trời, người, A Tu La, đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp Phật, đều nên cung kính lễ bái, dùng các thứ hương hoa rải quanh chỗ đó.  
	Lược giải
	Tóm tắt đoạn này, đức Phật nói kinh này có công đức vô biên, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường. Đến đây, đức Phật mới tuyên bố: Như Lai vì người phát tâm đại thừa và người phát tâm tối thượng thừa mà thuyết. Nếu có người nào hay thọ trì đọc tụng, phổ biến cho người, thì Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được thành tựu vô biên công đức, bất khả tư nghì, chẳng thể suy lường.  Lời dạy của đức Phật quá rõ ràng, chúng ta không cần phải lược giải nữa. 
	XIV. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Như thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, nếu bị người khinh rẽ, thì những nghiệp nhân đời trước đáng lẽ phải đọa ác đạo, vì nay bị người đời khinh rẽ, nên những nghiệp nhân đời trước liền được tiêu diệt, lại còn được đắc đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Tu Bồ Đề! Ta nhớ đời quá khứ, trước Phật Nhiên Đăng vô lượng vô số kiếp, được gặp tám trăm bốn nghìn muôn ức na do tha chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng, chẳng bỏ sót Phật nào. Lại, nếu có người đời mạt kiếp hay thọ trì đọc tụng Kinh này, được nhiều công đức, đem công đức cúng dường chư Phật của ta so với công đức ấy, chẳng bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn ức, cho đến toán số, thí dụ đều chẳng thể sánh bằng.  
	Tu Bồ Đề! Nếu ở đời mạt kiếp, có thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, được công đức vô lượng. Nếu ta kể ra hết, hoặc có người nghe rồi tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ chẳng tin. Tu Bồ Đề! Phải biết ý nghĩa Kinh này bất khả tư nghì, quả báo cũng bất khả tư nghì.  
	Lược giải
	Đoạn này có một chi tiết bất khả tư nghì, chúng ta chưa bao giờ được đọc trong các kinh khác.  Đó là: Như thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng Kinh này, nếu bị người khinh rẽ, thì những nghiệp nhân đời trước đáng lẽ phải đọa ác đạo, vì nay bị người đời khinh rẽ, nên những nghiệp nhân đời trước liền được tiêu diệt, lại còn được đắc đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
	Ngoài ra, tóm tắt đoạn này đức Phật dạy rằng: Thời mạt pháp hành giả thọ trì và đọc tụng kinh này rồi lấy công đức cúng dường chư Phật thì công đức bất khả tư nghì (không thể suy nghĩ được.)  Ngoài ra, ý nghĩa và quả báo của kinh này cũng bất khả tư nghì.  Đã là bất khả tư nghì thì chúng ta không phải nhọc công phí sức một cách vô ích để luận bàn.
	XV. Lúc bấy giờ, Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên an trụ tâm như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào?
	 Phật bảo Tu Bồ Đề:  - Những thiện nam tín nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên sanh tâm như thế này: Ta phải diệt độ cho tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà chẳng có một chúng sinh nào được diệt độ. Tại sao? Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải Bồ tát. Tại sao? Tu Bồ Đề! Vì thật chẳng có pháp gì để phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Theo con hiểu nghĩa của Phật nói, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật chẳng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
	Phật bảo:  - Đúng thế! Đúng thế! Tu Bồ Đề! Như Lai thật chẳng đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Nếu Như Lai có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng: "Về đời sau ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni." Bởi thật chẳng có đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng: "Về đời sau ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni." Tại sao? Nói Như Lai tức là các pháp như nghĩa. Nếu có người nói rằng Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là chẳng đúng như nghĩa. Tu Bồ Đề! Vì thật ra Phật chẳng đắc pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Nói Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ở trong đó vô thật vô hư.  
	Cho nên Như Lai nói "Tất cả các pháp đều là Phật pháp." Tu Bồ Đề! Nói tất cả pháp, tức phi tất cả pháp, thị danh tất cả pháp (tam luân). Tu Bồ Đề! Ví như thân người cao lớn đã kể trên, nghĩa là siêu việt số lượng.  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Như Lai nói thân người cao lớn, tức phi thân lớn, thị danh thân lớn (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Bồ tát cũng như thế. Nếu nói rằng ta phải diệt độ vô lượng chúng sinh thì chẳng thể gọi là Bồ tát. Tại sao? Tu Bồ Đề! Thật chẳng có pháp gọi là Bồ tát. Cho nên Phật thuyết tất cả pháp vô ngã, vô nhơn, vô chúng sinh, vô thọ giả.  
	Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát nói rằng ta phải trang nghiêm cõi Phật thì chẳng thể gọi là Bồ tát. Tại sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm (tam luân).  
	Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát thông đạt pháp vô ngã thì Như Lai nói ấy mới gọi là Chơn Bồ tát.  
	Lược giải:
	Trong đoạn này có bốn ý chính mới:
	(1) Như Lai tức là các pháp như nghĩa: Như Lai tùy thuận phàm phu mặc áo xin ăn, là nói rõ chẳng chấp cái tướng của quả vị.  Vì vậy, cho nên trong kinh đức Phật dạy: Như Lai tức là nghĩa của các pháp. Như Lai lấy Pháp thân thị hiện các huyễn tướng phàm phu ăn cơm mặc áo, chính là muốn cho phàm phu từ trên huyễn tướng của mỗi người thể nhận Pháp thân vốn đầy đủ của chính mình. Chỉ đừng đuổi theo vọng, cần gì phải cầu cái chân ở ngoài cái vọng. Nếu lại chấp cái chân, thì lại là ở trong cái chân nổi dậy cái vọng. 
	(2) Như Lai nói "Tất cả các pháp đều là Phật Pháp."  Thật vậy, nếu trong tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp thì dù chỉ một chiếc lá rơi cũng là bài học “vô thường.”  Cũng có bốn câu chữ Hán cùng nghĩa như trên:
	Phật Pháp tại thế gian,
	Bất ly thế gian giác,
	Ly thế mịch Bồ đề
	Cáp như tầm thố giác.
	Dịch ra Việt: 
	Phật Pháp tại thế gian
	Không lìa thế gian để biết
	Lìa thế gian không tìm thấy Bồ đề
	Như đi tìm sừng thỏ.
	Câu này cũng bị một số Phật tử hiểu lầm, hay cố ý hiểu lầm cho rằng mọi sự chỉ ở thế gian, tìm cầu giải thoát viễn vông làm gì.  Người tu Phật phải nhìn mọi hiện tượng tại thế gian như là những bài học Phật Pháp.
	(3) Nếu Bồ tát thông đạt pháp vô ngã thì Như Lai nói Bồ tát ấy mới gọi là Chơn Bồ tát.  Câu này là một cách nói khác của câu Bồ tát nếu có bốn tướng thì chẳng phải Bồ tát.
	(4) Nếu Bồ tát nói rằng ta phải trang nghiêm cõi Phật thì chẳng thể gọi là Bồ tát. Tại sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm.  Đây là một cách nói của tam luân thường được đức Phật dùng nhiều nơi trong kinh này.
	Bồ tát sở dĩ trang nghiêm cõi Phật là ý ở tại thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, nên thượng cầu hạ hóa đều phải ly hết thảy tướng. Trong kinh Phật có chỗ nói: “Thượng không có đạo có thể thành, hạ không có chúng sinh có thể độ”. Ý này tức là thành Phật mà chẳng thấy tướng thành, độ sanh mà chẳng thấy tướng độ.
	XVI. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có nhục nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có nhục nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có thiên nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có thiên nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có huệ nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có huệ nhãn.  - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có pháp nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có pháp nhãn.
	 -  Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có Phật nhãn chăng?  - Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có Phật nhãn.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như số cát trong sông Hằng kia, Phật nói là cát chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai nói là cát.  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như có những sông Hằng nhiều bằng số cát trong một sông Hằng, rồi lại có cõi Phật nhiều bằng số cát trong những sông Hằng ấy, như thế có phải là nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Bao nhiêu thứ tâm niệm của chúng sinh trong cõi Phật ấy, Như Lai đều biết rõ. Tại sao? Như Lai nói các tâm, đều là phi tâm, thị danh là tâm (tam luân). Tại sao? Tu Bồ Đề! Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc (Phá chấp tâm là thật có).  
	Lược Giải  
	Thiên nhãn thông chẳng ngại,  Nhục nhãn ngại chẳng thông.  Pháp nhãn hay quán tục (tục đế),  Huệ nhãn thấu rõ không (chơn đế).  Phật nhãn như ngàn nhật (mặt trời),  Chiếu dị (khác) thể vẫn đồng. 
	Như Lai vì cớ gì biết hết ư? Dưới câu Như Lai thuyết là tự mình đáp. Ðáp rằng: tuy nói bao nhiêu thứ mà Như Lai biết nó thực chỉ bao gồm làm một thứ, chúng đều là chẳng phải tâm, chỉ là giả danh tâm mà thôi!  Như Lai nói các tâm đều là “phi tâm” có nghĩa đều là vọng tâm, nên Như Lai mới dùng giả danh gọi là tâm.  Vì giả danh chẳng thật nên tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc.
	XVII. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Nếu có người đem thất bửu chất đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy nhờ nhân duyên đó, được phước đức nhiều chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, đúng thế! Người ấy nhờ nhân duyên đó, được phước đức rất nhiều.  
	- Tu Bồ Đề! Nếu phước đức có thật thì Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Vì phước đức vốn chẳng thật nên Như Lai nói được phước đức nhiều. 
	Lược giải 
	Như chúng ta đã biết phước đức là pháp duyên sanh, đã do duyên hội mới sanh ra thì làm gì có thực. Nếu có thực liền chẳng phải duyên sanh, nếu chẳng phải duyên sanh thì phước đức liền không có đường nào để được nó, vì hết thảy pháp từ xưa đến nay không có cái nào bỗng dưng mà được, nên nói: “nếu phước đức có thực Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều”.
	XVIII. - Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ sắc thân đầy đủ thấy Phật chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng nên nhờ sắc thân đầy đủ mà thấy Phật. Tại sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ, tức phi sắc thân đầy đủ, thị danh sắc thân đầy đủ (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ các tướng đầy đủ thấy Như Lai chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không. Chẳng nên nhờ các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức phi các tướng đầy đủ, thị danh các tướng đầy đủ (tam luân).  
	Lược giải
	Sắc thân đầy đủ có nghĩa là đầy đủ các tướng tốt.  Tầm thường chỗ nói 32 tướng, 80 thứ hảo là ứng thân tướng hảo, còn báo thân tướng hảo như chỗ nói trong phẩm Tướng Hải ở kinh Hoa Nghiêm; “trên đỉnh đầu Như Lai có 32 bảo tràng nghiêm tướng, khoảng lông mày, mắt, mũi, răng, môi, cổ, mỗi cái có một bảo tràng nghiêm tướng. Lưỡi có 4 tướng, miệng có 5 tướng, vai mặt 2 tướng, vai trái 3 tướng. Trước ngực 1 tướng tức là tướng chữ (vạn) cát tường. Phía trái phía mặt của ngực có chung 10 tướng, tay trái tay mặt có chung 13 tướng, âm tạng một tướng, hai mông đít, hai vế, hai đùi cộng 6 tướng, lỗ chân lông 1 tướng, hai chân cộng 13 tướng”. Ở trên cộng lại là 97 thứ diệu tướng gọi là đại nhân tướng.
	XIX. - Tu Bồ Đề! Ngươi chớ nói Như Lai có nghĩ rằng "Ta phải có thuyết pháp," đừng nghĩ vậy. Tại sao? Nếu người nào nói Như Lai có thuyết pháp tức là phỉ báng Phật, chẳng hiểu lời nói của ta. Tu Bồ Đề! Nói thuyết pháp là không có pháp để thuyết, thị danh thuyết pháp (tam luân).  
	 Bấy giờ, Huệ Mạng Tu Bồ Đề thưa Phật rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Những chúng sinh đời vị lai nghe được pháp này sanh lòng tin chăng?  
	Phật bảo:  
	- Tu Bồ Đề! Những chúng sinh ấy là phi chúng sinh, phi bất chúng sinh. Tại sao? Tu Bồ Đề! Chúng sinh cho là chúng sinh, Như Lai nói phi chúng sinh, thị danh chúng sinh (tam luân).  
	Lược giải  
	Tại sao vốn không thể thuyết? Vì cớ vốn không có pháp, đã vốn không có pháp thì làm sao có thể thuyết? Nên nói là vô pháp khả thuyết. Vì cớ gì? Vì hết thảy pháp đều là duyên sanh.  Pháp là duyên sanh, thuyết cũng là duyên sanh, thì kẻ thuyết pháp cũng là duyên sanh. Ðã gọi là duyên sanh thì chẳng phải không có pháp, chẳng phải là không thuyết, chẳng phải là không có kẻ thuyết. Thế nhưng duyên sanh vô tánh, đương thể tức không, nên tuy nghiễm nhiên có kẻ thuyết pháp, nhưng chính thuyết pháp như vậy thì không thể đắc một cái gì, đây gọi là vô sở thuyết, có nghĩa là thuyết tức là không thuyết. Nếu cho là có chỗ thuyết, ấy là chẳng biết nó là duyên sanh mà chấp cho là thực. Hiểu được nghĩa duyên sanh liền biết pháp vốn không có pháp, nên thuyết tức là không thuyết.
	Huệ Mạng: Pháp thân là thể của tự tánh, huệ mạng là dụng của tự tánh; sự nghiệp hoằng pháp độ sanh chẳng gián đoạn gọi là huệ mạng.   
	XX. Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Phật đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là vô sở đắc chăng?  
	- Đúng thế! Đúng thế! Tu Bồ Đề! Ta ở nơi pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thật chẳng đắc một chút gì cả, thị danh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (tam luân).
	Lược giải
	Chắc hẳn chúng ta không cần lược giải đoạn này vì chúng ta đã quen với cách dạy tam luân này của đức Phật.  Quý đạo hữu tự lược giải giùm.
	XXI. - Lại nữa, Tu Bồ Đề! Pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì vô ngã, vô nhơn, vô chúng sinh, vô thọ giả mà tu tất cả thiện pháp, thì liền được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tu Bồ Đề! Như Lai nói thiện pháp tức phi thiện pháp, thị danh thiện pháp (tam luân).  
	Lược giải
	Tánh thể (cũng gọi là Phật tánh) người người vốn đầy đủ, không người nào là chẳng có, chỉ vì vọng tưởng (tức là phân biệt) chấp trước, nên tánh thể không thể hiển bày nói theo ngôn ngữ thông thường là không chứng đắc. Đức Phật xuất hiện ở thế gian là chính vì một đại sự nhân duyên này vậy. Phật thuyết kinh này cũng vì một đại sự nhân duyên này vậy. Từ bắt đầu cuốn kinh đến nay, ngàn muôn lời nói, nói ngang, nói dọc, mở lột ra từng tầng, từng tầng, rửa chải từng tầng từng tầng, ấy là đích xác rửa sạch một cái “bổn lai diện mục” đem ra, khiến đại chúng thể nhận. Thể nhận rõ ràng mới biết rằng nếu chẳng chiếu theo các nghĩa chỗ thuyết ở trên để tu một cách thiết thực, chân chánh thì chẳng thể chẳng đắc. Vì lý do, tánh thể tuy vốn đầy đủ, nhưng bị phân biệt chấp trước làm cho dơ bẩn mà chẳng còn là bổn lai diện mục nữa. 
	XXII. - Tu Bồ Đề! Nếu có người đem thất bửu chất đầy bằng núi Tu Di chúa trong tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, với người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến chỉ hành theo bốn câu kệ, và giảng giải cho người khác nghe, thì phước đức bố thí so với phước đức thọ trì chẳng bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn ức, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng.  
	Lược giải:
	Bố thí bằng châu báu dầu cho có nhiều bao nhiêu chăng nữa thì người thọ nhận cũng chỉ thoả mãn tham ái trong đời này mà thôi, không thể đem theo châu báu đó sang kiếp tiếp theo.  Do đó, phước báu của người cho cũng là giới hạn.  Trong lúc đó, pháp thí nhất là phương pháp tu tập rút từ kinh Kim Cang ra, một kinh mà chư Phật, chư Bồ tát dựa nơi đó để tu đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác, hẳn nhiên công đức của người bố thí pháp phải là bất khả tư nghì. 
	XXIII. - Tu Bồ Đề! Các ngươi chớ cho Như Lai có nghĩ rằng "Ta phải độ chúng sinh." Tu Bồ Đề, đừng nghĩ vậy! Tại sao? Thật chẳng có chúng sinh mà Như Lai độ. Nếu nói Như Lai có độ chúng sinh, thì Như Lai mắc vào bốn tướng ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề! Như Lai nói có ngã tức phi có ngã, mà phàm phu chấp là có ngã. Tu Bồ Đề! Như Lai nói phàm phu tức phi phàm phu, thị danh phàm phu (tam luân).  
	Lược giải
	Chúng ta đưa ra những nhận xét như sau:
	1) Nếu có ý niệm độ sanh liền có chúng sinh sở độ, có ngã năng độ, năng và sở là tướng đối đãi, tức là phân biệt, tức là chấp trước. Phật chứng bình đẳng nhứt chân pháp giới nên gọi là Như Lai. Nếu có phân biệt chấp trước, sao gọi là Như Lai? Nên bảo Như Lai làm việc độ sinh, thì thực không có lý. Ðây là theo bình đẳng pháp giới để tỏ rõ nghĩa, lại cũng là theo bên Như Lai mà nói. 
	2) Lại theo bên chúng sinh mà nói: Sao gọi là chúng sinh? Chẳng qua là ngũ uẩn nhóm họp lại mà thôi, là pháp duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì không có tự tánh nên gọi là Không.  Xin nhắc lại Không này không phải là không đối ngịch với có. Nếu có niệm độ sanh há chẳng phải là không hiểu rõ duyên sanh, chấp pháp ngũ uẩn là thực có ư? Có pháp chấp liền có ngã chấp, há Như Lai đã từng có ngã pháp hai chấp như thế ư? Nên bảo Như Lai làm niệm này: “ta phải độ chúng sinh”, thì thực không có lý. Ðây là theo duyên sanh thể không để tỏ rõ nghĩa. 
	3) Chúng sinh sở dĩ thành chúng sinh vì cớ có niệm, chúng sinh sở dĩ đắc độ vì cớ vô niệm, thế nên gọi là độ sanh là chỉ khiến ly niệm mà thôi. Nếu Phật độ sanh mà có niệm, thì Phật tự mình còn chưa độ, sao có thể độ sanh ư? Nên bảo Như Lai làm niệm này: “ta phải độ chúng sinh” thì thực không có lý. Ðây là theo ly niệm gọi là độ để tỏ rõ lý. 
	4) Phật độ chúng sinh chẳng qua là tăng thượng duyên của chúng sinh, mà chúng sinh tự mình phát tâm lớn, hành nguyện lớn thực là cái nhân làm chủ. Nếu không có nhân làm chủ thì tuy có tăng thượng duyên, chúng sinh cũng không theo đâu mà được độ. Thế nên chúng sinh đắc độ thực ra chúng sinh tự độ mà thôi! Phật không có cái kiến là Phật độ chúng sinh. Nên bảo Như Lai làm niệm này: “ta phải độ chúng sinh” thì thực không có lý. Ðây là theo nhân thân, duyên sơ để tỏ rõ nghĩa. Tóm bốn nghĩa này nên mới có chúng sinh, Như Lai, độ giả, còn Phật thực không có niệm này vậy. 
	XXIV. -Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai chăng?  
	 Tu Bồ Đề đáp:  
	- Đúng thế! Đúng thế! Có thể dùng ba mươi hai tướng quán Như Lai.  
	Phật bảo Tu Bồ Đề:  
	- Nếu dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? (Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ba mươi hai tướng)  
	 Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa lời Phật, thì chẳng nên dùng ba mươi hai tướng để quán Như Lai.  
	Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:  
	Nhược dĩ sắc kiến ngã,  Dĩ âm thanh cầu ngã,  Thị nhơn hành tà đạo,  Bất năng kiến Như Lai.  
	Dịch ra Việt:  
	Nếu dùng sắc thấy ta,  Dùng âm thanh cầu ta.  Là người hành tà đạo,  Chẳng thể thấy Như Lai.  
	Lược giải
	Đức Phật dạy không thể dùng hình tướng để thấy Như Lai.  Câu kệ đức Phật nói ra là ngay cả dung âm thanh, sắc tướng … nói chung là dung bất cứ pháp hữu vi nào cũng không thể thấy Như Lai.  Chữ thấy Như Lai ở đây có nghĩa là chứng Pháp thân. 
	Chữ Ta ở đây là tự tánh Phật. Tự tánh bất nhị, chẳng có năng sở, nên chẳng phải sở thấy sở cầu. Nếu đuổi theo căn trần để thấy để cầu là hành theo tà đạo, chẳng thể đạt đến kiến tánh. Vì sao?  Vì không thể dùng vọng tâm (tướng) để kiến tánh, thành Phật.  Làm như thế chẳng khác nào nấu cát (vọng) để mong thành cơm (chơn) như đức Phật cũng đã dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm.
	XXV. - Tu Bồ Đề! Nếu ngươi nghĩ rằng: "Như Lai vì chẳng nhờ tướng đầy đủ mới đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác," Tu Bồ Đề, đừng nghĩ như vậy! Nói Như Lai vì chẳng nhờ tướng đầy đủ mới đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là chẳng đúng.  
	Tu Bồ Đề! Nếu ngươi nghĩ như thế thì người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là nói các pháp đoạn diệt sao! Đừng nghĩ vậy. Tại sao? Vì người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi pháp chẳng nói tướng đoạn diệt.  
	Lược Giải  
	Phần trước đây đức Phật dạy "Chẳng nên nhờ các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai" là phá chấp sắc tướng. Bây giờ đức Phật lại dạy "Chớ nên nghĩ rằng Như Lai vì chẳng nhờ tướng đầy đủ mới đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác" là phá chấp phải lìa sắc tướng. Vì chấp sắc tướng và chấp lìa sắc tướng đều chẳng thể đạt đến kiến tánh.  Phá chấp tướng không có nghĩa là đoạn diệt mà chỉ để nói lên các pháp (tướng) đều vô ngã.
	XXVI. - Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát đem thất bửu chất đầy những thế giới như số cát sông Hằng dùng để bố thí, với Bồ tát biết tất cả pháp vô ngã, được thành tựu pháp nhẫn (lòng tin vững chắc), thì Bồ tát này được công đức hơn Bồ tát kia. Tại sao? Tu Bồ Đề, vì các Bồ tát này chẳng thọ phước đức việc làm của họ.  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn! Sao nói Bồ tát chẳng thọ phước đức?  
	- Tu Bồ Đề! Vì Bồ tát làm việc phước đức chẳng sanh khởi lòng tham, cho nên nói chẳng thọ phước đức.  
	Lược giải
	Phàm phu còn chấp bốn tướng nên làm việc phước đức để mong cầu thọ phước trong các tiếp về sau.  Riêng các vị Bồ tát không còn bốn tướng nên không khởi lòng tham cho nên  quý ngài đâu có thọ phước báu. 
	XXVII. - Tu Bồ Đề! Nếu có người nói rằng "Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm" thì người ấy chẳng hiểu được ý nghĩa lời ta nói. Tại sao? Vì Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai.  
	Lược Giải  
	Tự tánh cùng khắp không gian và thời gian, khắp không gian thì chẳng có khứ lai, nên gọi là Như Lai, khắp thời gian thì chẳng có gián đoạn (chẳng có sanh diệt), nên gọi là Niết bàn. 
	XXVIII. - Tu Bồ Đề! Nếu có thiện nam tín nữ, đem cõi tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát ra thành vi trần, ý ngươi thế nào? Những vi trần chúng có phải nhiều chăng?  
	Tu Bồ Đề thưa rằng:  
	- Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Nếu những vi trần chúng là thật có thì Phật chẳng nói là vi trần chúng. Tại sao? Vì Phật nói vi trần chúng, tức phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng (tam luân). Bạch Thế Tôn! Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. Tại sao? Nếu thế giới thật có, tức là tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng hợp nhất, tức phi tướng hợp nhất, đó gọi là tướng hợp nhất (tam luân). 
	Lược giải
	Như đã lược giải trong các đoạn trước, để dạy một vấn đề nào đó đức Phật phải dùng ngôn ngữ thế tục (danh tướng) để diễn tả, và ngay sau đó ngài phủ nhận (đứng trên quan niệm thể tánh) để cho tứ chúng khỏi chấp, rồi sau cùng xác nhận lời dạy ban đầu.  Dùng chìa khóa này để mở và hiểu lời đức Phật dạy theo lối nói tam luân này.
	XXIX. - Tu Bồ Đề! Nếu có người nói Phật thuyết ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến là thật, Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Người ấy có hiểu được ý nghĩa lời ta nói chăng?  
	- Bạch Thế Tôn, không! Người ấy chẳng hiểu ý nghĩa của Như Lai nói. Tại sao? Như Lai nói ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, đó là ngã kiến, nhơn kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến (tam luân).  
	- Tu Bồ Đề! Người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với tất cả pháp nên tri như thế, kiến như thế, tín giải như thế, chẳng sanh pháp tướng. Tu Bồ Đề! Như Lai nói pháp tướng, tức phi pháp tướng, đó là pháp tướng (tam luân).  
	Lược giải
	Trong kinh, phàm nói “thị danh” (tức là) đều là theo tướng mà nói, tức là theo nghĩa duyên khởi mà nói, phàm nói “tức phi” (tức không là) đều là theo tánh mà nói, cũng là theo nghĩa tánh không mà nói. Phải biết, Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, ý là khiến người ta lĩnh hội ở kiến ngã nhân v.v... đều là huyễn tướng duyên khởi.
	XXX. - Tu Bồ Đề! Nếu có người đem thất bửu chất đầy vô lượng A Tăng Kỳ thế giới dùng để bố thí, với thiện nam tín nữ phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng Kinh này, cho đến chỉ hành theo bốn câu kệ, và giảng giải cho người khác nghe, thì phước đức hơn người kia. Vậy phải giảng giải như thế nào? Nên giảng giải như thế này: Như như bất động, chẳng nên chấp nơi tướng. Tại sao?  
	Nhất thiết hữu vi pháp,  Như mộng, huyễn, bào, ảnh,  Như lộ diệc như điện,  Ưng tác như thị quán.  
	Dịch ra Việt:   
	Tất cả pháp hữu vi,  Như mộng, huyễn, bọt, bóng,  Như sương mù, điện chớp,  Nên quán theo như thế. . 
	Phật thuyết Kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề với các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và tất cả thế gian, trời, người, A Tu La, nghe lời Phật thuyết, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.  
	Lược Giải  
	Như Như Bất Động, chẳng nên chấp nơi tướng: Theo lời đức Phật thì hai chữ Như Như là như thật tế, là như bản thể của tự tánh. Hai chữ Bất Động chẳng phải đối với động mà nói bất động, vì tự tánh bất nhị, chẳng có biến chuyển nên nói bất động. Về bề mặt thì chẳng thể diễn tả, nếu tả theo bề trái thì chẳng động chẳng tịnh, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng một chẳng nhiều ... Nên chỉ có thể nói là Như Như Bất Động. Tất cả những đối đãi như động - tịnh, lớn - nhỏ, v.v... cho đến Bồ Đề - Niết bàn đều là tướng, chẳng chấp nơi tướng mới được gọi là Như Như Bất Động. 
	Ghi nhớ: đây là đức Phật dạy trên quan điểm của bậc đã thành đạo. Bồ tát trên đường tu tập không chấp tướng tức là nghĩa vô trụ.  Có thể vô trụ, đến chỗ không trụ một chỗ nào liền chứng vô sanh, thoát ly vòng sanh tử luân hồi.
	Phần biên soạn và lược giải Kinh Kim Cang hết
	Phần kết của lược giải
	Tóm lại, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, học hỏi, để rồi thực hành, tức là áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để khi xả hóa, báo thân này sẽ không còn trở lại vòng sanh tử luân hồi nữa, ngoại trừ trở lại để làm hạnh nguyện Bồ tát.  Hôm nay, cũng là ngày đánh dấu sự tu tập của chúng ta bước sang một giai đoạn mới, con đường mà ngài Lục tổ Huệ Năng gọi là “Tối Thượng Thừa.”   Hôm nay cũng là ngày quý đạo hữu không còn dưới sự hướng dẫn của Thầy Đạo Tâm, mà là dưới sự hướng dẫn của một vị Thầy chuyên về thiền định Pháp danh “Sa Môn Di Tùng Đại Nguyện,” cùng họ Di với một số quý đạo hữu tu tập theo Thầy Đạo Tâm.  Lâu nay, quý đạo hữu vẫn thắc mắc vì sao Thầy Đạo Tâm không lấy họ “Di.”  Bí mật này được giữ đến ngày hôm nay mới tiết lộ là vì chúng ta sẽ thực hành con đường Tối Thượng Thừa lấy Vô niệm làm Tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc.  Chúng ta sẽ được Thầy Đại Nguyện hướng dẫn.
	Tên gọi cha mẹ đặt ra dùng ngoài thế tục, Pháp danh dùng để gọi nhau trong môi trường của Phật giáo, tất cả cũng chỉ là danh tự, phương tiện dùng để phân biệt trong pháp hữu vi mà thôi.  Tùy theo hạnh nguyện mà có danh xưng khác nhau như ngài Quán Âm và ngài Chuẩn Đề, hay là tùy theo giai đoạn thực hành Phật Pháp mà có danh xưng khác nhau không có gì quan trọng.  Quý đạo hữu có thể tiếp tục gọi Thầy Đạo Tâm hay kể từ nay gọi Thầy Đại Nguyện không có gì khác nhau.  Thầy chỉ tùng theo Đại Nguyện của chư Phật và Bồ tát mà cùng quý đạo hữy học tập và thực hành Phật Pháp mà thôi.
	Ghi nhớ điều này: Thầy Đạo Tâm đã từ lâu và đã nhiều lần nhắc nhở quý đạo hữu cốt tủy của pháp tu Tối Thượng thừa: “đừng theo vọng tâm (bị lôi cuốn bởi sáu căn) tức là đang sống trong chơn tâm.”  Đừng theo vọng tâm là không trụ tướng hay nói cách khác là lìa tướng, và sống trong chơn tâm tức là “thấy Như Lai” ghi trong kinh Kim Cang. Ngoài ra, không nên bàn luận nhiều những kinh “bất khả tư nghì” như thầy Đạo Tâm đã ghi trong quyển sách “Giải thoát trong Hiện Kiếp.” Chỉ nên học hỏi những câu đức Phật dạy để thực hành.  Khi đến nơi, mọi sự sẽ sáng tỏ cần gì phải luận bàn.
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	Thực hành kinh Kim Cang:
	- Phá ngã chấp và pháp chấp (không còn bốn tướng.)
	- Không phát tâm phân biệt (không chấp hai bên – trung quán.)
	- Tâm không trụ vào các pháp.
	- Luôn luôn quán các pháp không thật có.
	- Trên đường tu hành, không nghĩ đến “đắc hay không đắc quả vị”, nếu có những hiện tượng tốt, nên chỉ xem là có tiến bộ, không phải thành thánh Phật gì cả.
	- Giúp đỡ chúng sinh mà không trụ tướng để giúp đỡ.
	- Thiền định: Cùng thực hành phương pháp Thiền định giống nhau, nhưng mỗi căn cơ sẽ “ngộ” khác nhau, nên hành giả cần tham khảo với vị Thầy, để tiến bộ hơn. 

